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TUYÊN CÁO 
 
Chúng tôi, hàng giáo phẩm cao cấp và Tăng Ni đang hành đạo 

tại Á, Úc, Mỹ và Âu Châu tham dự Đại Hội Tăng Ni Phật Giáo 
Việt Nam Hải Ngoại được tổ chức lần đầu tiên tại Chùa Viên 
Giác, Đức Quốc, vào các ngày 22, 23 và 24 tháng 9 năm 1995, 
trong tinh thần lục hòa tương thuận tương kính, đã cùng nhau chia 
xẻ những kinh nghiệm tu học, xiển dương Phật Pháp, bảo vệ đạo 
lý dân tộc trong môi trường hải ngoại. Ngoài ra Đại Hội đã đúc kết 
thành quả Phật Giáo Việt Nam hải ngoại qua 20 năm xây dựng cơ 
sở, tổ chức Giáo Hội và hướng dẫn đời sống tâm linh đạo đức cho 
toàn thể đồng bào Phật Tử đang lưu ngụ tại các quốc gia trên thế 
giới. Đồng thời Đại Hội kiểm điểm lại các nỗ lực cần thiết trong 
việc phục hưng Phật Pháp ở quê nhà sau nhiều thập niên bị chiến 
tranh và chủ nghĩa cộng sản tàn phá. Hướng về một tương lai 
hưng thịnh của Đạo Phật Việt Nam trong một đất nước tự do phú 
cường, Đại Hội đồng thanh tuyên bố:  

 
1. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển tại hải ngoại, Phật 

Giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả lớn lao qua các lãnh 
vực xây dựng cơ sở, đào tạo nhân sự, thích nghi với văn hóa địa 
phương và tổ chức các công tác ích dụng cho quảng đại quần 
chúng. Tiềm lực lớn lao nầy phải được phát huy để Phật Giáo Việt 
Nam hải ngoại mở rộng việc hướng dẫn tu học cho các sắc dân 
bản xứ, và đóng vai trò quan yếu trong việc giúp Giáo Hội quê 
nhà khôi phục nền tảng tâm linh, đạo đức cho dân tộc Việt Nam.  

 
2. Sự triệt để áp dụng giáo pháp lục hòa, nghiêm túc phụng trì 

giới luật, nỗ lực hoằng dương chánh pháp, quan tâm đặc biệt về 
việc đào tạo Tăng tài, giáo dưỡng tầng lớp tuổi trẻ trong cả hai 
giới xuất gia và tại gia là những nhân tố thiết thực trong công cuộc 
xây dựng đạo Phật Việt Nam ở xứ người.  

 
3. Sự thống hợp mọi tổ chức, mọi tầng lớp Phật giáo đồ không 

chỉ mang lại lợi lạc cho lý tưởng giải thoát của Phật Tử Việt Nam 
ở hải ngoại mà còn góp phần hữu hiệu trong việc giải trừ pháp nạn 
tại quê nhà  

 
4. Sự phát triển của đất nước Việt Nam ngày mai sẽ chỉ nên là 

tổng hợp nỗ lực của mọi thành phần dân tộc, trong đó quần chúng 
Phật Tử là một đại bộ phận quan trọng. Do vậy, Đại Hội yêu cầu 
nhà nước Việt Nam chấm dứt mọi chính sách thù nghịch, tục hóa, 
và khống chế Phật Giáo, một đường lối di hại lâu dài cho cả dân 
tộc.  

 
5. Sự phục hoạt một Giáo Hội truyền thống không bị thế 

quyền lợi dụng mà do chính hàng giáo phẩm tài đức hòa hợp lãnh 
đạo sẽ là một thành tố quan yếu giúp khai thông các bế tắc trong 
tiến trình hàn gắn vết thương chiến tranh, tái thiết xứ sở. Do đó, 
Đại Hội kêu gọi nhà nước Việt Nam tôn trọng tư cách pháp lý của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trả tự do cho chư tôn 
giáo phẩm đang bị giam giữ và giao trả toàn bộ giáo sản của Giáo 
Hội đã bị nhà cầm quyền cưỡng đoạt.  

 
6. Trước hiện tình phức tạp của đất nước và hoàn cảnh khó 

khăn của Giáo Hội, người Phật Tử cần có thái độ bình tĩnh, thức 
giác và hành động hiểu biết trước mọi ý đồ xuyên tạc, lũng đoạn 
nội bộ Giáo Hội.  

 
 
Làm tại Hannover, Đức Quốc, ngày 24 tháng 9 năm 1995  

 
Ký tên :  
Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, 

Đại Đức Tăng Ni tham dự Đại Hội.  
 

 
 

Chùa KHÁNH ANH 
 

Paris, ngày 17.8.1995  
 
Kính gởi:  
- Ông Đỗ Mười, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam  
- Ông Lê Đức Anh, Chủ tịch Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam. 
- Ông Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chánh phủ CHXHCNVN tại 

Hà Nội  
 
Kính thưa Quý Ông,  
 
Toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam thuộc Giáo Hội 

Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) Âu Châu vô 
cùng ngạc nhiên và phẫn nộ, khi nghe bản án của một phiên tòa kỳ 
quặt vừa diễn ra tại Sàigòn ngày 15.8.95 để xử Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ (Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, bị bắt ngày 
04.01.95) cùng với 5 vị Tăng sĩ và Phật tử (bị bắt ngày 06.11.94 
nhân vụ tổ chức cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Tây VN).  

 
1. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên, vì gần đây, quý ông đề cao 

việc "xây dựng một nhà nước pháp quyền" nhưng một phiên tòa 
như ngày 15.8.95 vừa qua tại Sàigòn lại thiếu mất những căn bản 
sơ đẳng của luật pháp. Không có luật sư thật sự để biện hộ, không 
có báo chí quốc tế tham dự, không có thân nhân bị can chứng 
kiến, không có quần chúng theo dõi... Một tòa án kiểu phát-xít như 
vậy được dựng ra để xử những nhà sư tranh đấu bất bạo động cho 
tự do tôn giáo, cho hoạt động nhân đạo cứu trợ đồng bào của mình 
trong nạn lũ lụt... Một phiên tòa như thế, có thể gọi là có được một 
cung cách tối thiểu để "Xây dựng một nhà nước pháp quyền" hay 
chưa?  

 
2. Chúng tôi phẫn nộ, vì Đảng và Nhà nước CSVN lúc nào 

cũng ca ngợi sự đóng góp to lớn của Đạo Phật trong công cuộc 
xây dựng và giữ gìn đất nước, kể từ thời xa xưa Đinh, Lê, Lý, 
Trần cho đến gần đây: thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ... 
Nhưng trên thực tế, sau khi thống nhất 2 miền Nam Bắc, Đảng và 
Nhà nước CSVN lập tức tìm cách tiêu diệt đạo Phật truyền thống 
từ ngàn xưa, chỉ muốn tạo ra một đạo Phật làm bình phong che 
đậy cho một chế độ độc tài tham nhũng để dễ dàng gây ra không 
biết bao nhiêu tai họa cho xã hội VN ngày nay. Như thế quý ông 
chỉ nghĩ đến sự sống còn nhất thời cho đảng phái, phe nhóm mà 
không cần quan tâm đến việc tô bồi giữ gìn đạo đức văn hóa được 
xây dựng lâu đời của đất nước dân tộc.  

 
Hòa Thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 20 

tháng Tư âm lịch năm Quý Mão 1963. Thế giới đều kính nễ. Nhà 
nước CSVN cũng luôn luôn ca ngợi hành động cao cả vị tha của 
Ngài, đem pháp hiệu Thích Quảng Đức đặt tên đường phố và cho 
phép làm lễ tưởng niệm Ngài hàng năm. Nhưng, chắc quý ông đều 
biết, hành động của HT Quảng Đức là chống lại chế độ độc tài đàn 
áp Phật giáo và gây ra những bất công bất bình đẳng trong xã hội 
VN lúc đó. Ngày nay, thờ cúng tưởng niệm Ngài mà không học 
hỏi theo hành động của tiền nhân thì có phải là những người thật 
sự biết ơn hay không?  

 
Hòa Thượng Quảng Đức, hay Trần Hưng Đạo, hay Hai Bà 

Trưng mất đi, đâu có muốn trở thành ông thần cho con cháu cúng 
bái linh đình mà chỉ mong cho con cháu noi theo để có những 
hành động vi tha cứu dân cứu nước. Hành động của Đảng và Nhà 
nước CSVN ngày nay muốn tiêu diệt tận cùng nền Phật giáo 
truyền thống qua những phiên tòa những bản án, những nhà tù... 
và biến Phật giáo còn lại thành một món đồ chơi, một con cờ để sử 
dụng, một hình thức cúng bái xô bồ, đó có phải là một hành động 
biết ơn, vị tha, cứu dân cứu nước hay là một việc làm phá hoại 
tiềm năng văn hóa và phản bội tiền nhân?  
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3. Ngày 15.8.95 là ngày kỷ niệm 50 năm chấm dứt chiến tranh 
của thời Đệ nhị thế chiến. Thủ tướng Nhật Bản, ông Murayama đã 
chính thức lên tiếng xin lỗi các nước Á Châu về những hành động 
sai lầm do quân đội thiên hoàng gây ra 50 năm về trước. Cũng 
trong ngày này, Đảng và Nhà nước CSVN đã không ăn năn sám 
hối những sai lầm đã gây ra không biết bao nhiêu tai họa đau 
thương cho dân tộc VN suốt 50 năm. Mà ngược lại, còn tạo thêm 
một phiên tòa quái đản, ô nhục với một bản án áp đặt để đánh phủ 
đầu những người lên tiếng đòi hỏi tự do, cho nhân quyền, nhân 
đạo.  

 
Thế thì những lời kêu gọi "xóa bỏ hận thù, nhìn về tương lai 

để xây dựng đất nước" mà quý ông đưa ra và kêu gọi hai ba năm 
nay trở thành những lời lừa đảo dối trá vĩ đại!  

 
Gần đây, chúng tôi được biết có nhiều đảng viên cao cấp đã 

thấy rõ những sai lầm của Đảng CSVN gây ra cho dân chúng và 
tôn giáo trong 50 năm qua, nên đã mạnh dạn can đảm nói lên sự 
thực và khuyến cáo Đảng hãy chuyển hướng quay về sám hối với 
lịch sử dân tộc để cùng nhau đồng tâm hợp lực xây dựng lại đất 
nước. Nhưng tiếc thay, những lời nói trung thực ngay thẳng trên 
đây vẫn chưa đủ làm cho quý ông thức tỉnh.  

 
Khi chúng tôi viết những dòng này thì có tin cho biết là quý 

ông sẽ đưa Hòa Thượng Thích Huyền Quang (Viện Trưởng Viện 
Hóa Đạo) và Thượng Tọa Thích Long Trí (Chánh Văn phòng 
Viện Hóa Đạo, cả hai vị đều bị quản thúc nghiêm ngặt từ cuối 
năm 1994 đến nay) ra xét xử tại một tòa án ở Quảng Nam, Quảng 
Ngãi.  

 
Thưa quý ông, người tu hành, cái chết còn xem là thường, thì 

ở tù nào có sá chi. Huống hồ những vị kể trên đều đã vào tù ra 
khám không biết bao nhiêu lần, từ thời Pháp thuộc, Nhật thuộc, 
Mỹ thuộc và bây giờ là Cộng sản thuộc! Chỉ khổ cho dân tộc VN 
suốt hơn một trăm năm chiến tranh ròng rã, hy sinh đến 5 đời gia 
tộc mà chưa hưởng được một chút không khí dân chủ tự do. Cứ từ 
chế độ độc tài bất nhân này chuyển sang một chế độ bất nhân độc 
tài khác...  

Kết thúc bức thơ này, chúng tôi không đặt vấn đề kêu gọi ân 
xá hay xét lại. Vì Phật giáo đã có tội gì với lịch sử dân tộc mà kêu 
gọi ân xá. Và ai ân xá cho ai? Ngày nay quý ông kết án người này 
là phản động, người kia là phá rối trật tự... Ngày mai, lịch sử sẽ 
phê phán quý ông như thế nào? Thời gian sẽ trả lời, không muộn. 
Có nhân ắt có quả.  

 
Chúng tôi muốn kết thúc bức thơ này với lời kêu gọi quý ông, 

Đảng và Nhà nước CSVN, hãy quay về với dân tộc quay về với 
đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa. Đó là chất 
keo nối liền bao thế hệ. Đó là mẩu số chung cho tất cả mọi người 
con Việt dù sống bất cứ nơi đâu.  

Thế kỷ 21 là thế kỷ vươn lên của các nước Á Châu. Và mỗi 
nước đang tìm về nguồn đạo lý truyền thống của mình để làm nền 
tảng phát huy văn hóa, kinh tế. Dân tộc Việt Nam đã có một nền 
văn hóa đạo đức lâu đời, sao lại đánh mất để chạy theo làm nô lệ 
từ chính trị đến kinh tế rồi mất luôn cả văn hóa đạo đức. Đó là một 
tội to lớn nhất đối với tiền nhân, đối với dân với nước.  

Chúng tôi nghĩ rằng quý ông hãy hồi tâm quay về với dân tộc 
sám hối với lịch sử và sẽ tìm thấy ở đó mọi phương hướng để giải 
quyết tất cả vấn đề giữa người Việt với người Việt hơn là nhân 
danh chủ nghĩa này, tư tưởng nọ mà xem lại chẳng có tí nào tính 
chất Việt Nam.  

 
Trân trọng kính chào quý ông.  
 
TM. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu  
 
Thượng Tọa Thích Minh Tâm  
Ký tên và đóng dấu  
 
 

LỜI KÊU GỌI 
 

HỦY BỎ BẢN ÁN PHI PHÁP MÀ TÒA ÁN THÀNH 
PHỐ SÀIGON ĐÃ XỬ HÒA THƯỢNG THÍCH 

QUẢNG ĐỘ NGÀY 15.8.1995 
 
Đại Hội Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại gồm chư 

Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni từ Úc Châu, Á Châu, 
Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và các nước Âu Châu họp tại Chùa Viên Giác 
- Hannover - Đức Quốc, ngày 22, 23 và 24.9.1995 đồng thanh lên 
tiếng:  

 
1. Kêu gọi Chánh Phủ Hà Nội hãy xóa bỏ bản án bất công 

ngày 15.8.95 tại Sàigòn mà tòa án nhà nước CSVN đã xử Hòa 
Thượng Thích Quảng Độ (68 tuổi, Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo) 5 
năm tù, Thượng Tọa Thích Không Tánh 5 năm, Thượng Tọa 
Thích Nhật Ban 4 năm tù, Đại Đức Thích Trí Lực 2 năm rưỡi, Cư 
sĩ Nhật Thường 3 năm tù, Cư sĩ Nguyễn Thị Em (Đồng Ngọc) 2 
năm tù treo. Năm tu sĩ và Phật tử kể trên bị bắt giam từ ngày 
6.11.1994 tại Sàigòn vì đã đứng ra tổ chức một phái đoàn 
GHPGVNTN đi cứu trợ nạn nhân lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu 
Long tháng 11.1994. Hòa Thượng Thích Quảng Độ lên tiếng phản 
đối việc bắt giam trái phép phái đoàn cứu trợ của Giáo Hội nên 
ngài cũng bị bắt giam từ ngày 4.1.1995 tại Phú Nhuận - Sàigòn. 
Với những hành động cứu trợ nhân đạo trong khuôn khổ hoạt 
động tôn giáo của một Giáo Hội mà bị đưa ra xét xử ở một tòa án, 
không có luật sư biện hộ, không có báo chí quốc tế tham dự, 
không có thân nhân của bị can chứng kiến... với một bản án đã 
được định trước thì rõ ràng là một hình thức đàn áp nặng nề nhằm 
tiêu diệt GHPGVNTN, một Giáo Hội truyền thống lâu đời ở Việt 
Nam và có tư cách pháp nhân từ năm 1951. Cho đến nay nhà cầm 
quyền CSVN vẫn chưa có một văn kiện chánh thức nào chấm dứt 
tư cách pháp nhân của GHPGVNTN.  

 
2. Tố cáo trước dư luận quốc tế hình thức tòa án ngày 15.8.95 

để xử Hòa Thượng Thích Quảng Độ và nhiều tu sĩ, Phật tử khác 
đã vi phạm nặng nề điều 132 về quyền biện hộ, trong Hiến Pháp 
1992 do Chánh Phủ Hà Nội đang áp dụng và những điều 69, 70 
của Hiến Pháp kể trên về quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng.  

 
3. Tố cáo trước dư luận quốc tế, Chánh Phủ Việt Nam hiện 

nay vẫn tiếp tục vi phạm nghiêm trọng nhân quyền nhất là quyền 
tự do tôn giáo tại Việt Nam. Cụ thể là việc bắt bớ, tù đày, xử án 
bất công những người lên tiếng đòi dân chủ, tự do khác với lập 
trường của Đảng CSVN.  

 
4. Yêu cầu các cộng đồng quốc tế, các cơ quan nhân quyền, 

các cơ quan lập pháp, các chánh phủ các nước yêu chuộng tự do 
và công lý, các nhân sĩ trí thức... hãy dùng ảnh hưởng của mình để 
lên tiếng can thiệp với chánh phủ Hà Nội hủy bỏ những bản án bất 
công đối với những người chỉ vì đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn 
giáo, mà cụ thể là bản án 5 năm tù của Hòa Thượng Thích Quảng 
Độ, đồng thời ngăn chận những việc làm trái với nguyên tắc dân 
chủ mà chánh phủ Hà Nội đã long trọng ký kết vào Công ước 
Quốc Tế về quyền dân sự và chánh trị ngày 24.9.82, và mới đây 
ký Hiệp ước Kinh Tế với Liên Hiệp Âu Châu ngày 17.7.95 tại 
Bruxelles.  

 
Làm tại Hannover, Đức Quốc 24.9.1995  
 
Ký tên:  
Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni tham dự 

Đại Hội:  
Thích Thiền Định - Thích Hộ Giác - Thích Tâm Châu - Thích 

Chánh Lạc - Thích Nguyên Lộc - Thích Đức Niệm - Thích Trí 
Chơn - Thích Huyền Tôn - Thích Tánh Thiệt - Thích Thiện Trì - 
Thích Minh Tâm - Thích Quảng Bình - Thích Nguyên Trí - Thích 
Quảng Ba - Thích Bảo Lạc - Thích Viên Lý - Thích Nhất Chân - 
Thích Quán Không - Thích Thông Trí - Thích Tâm Lượng - Thích 
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Tâm Quang - Thích Giác Thanh - Thích Lệ Nguyên - Thích Minh 
Tánh - Thích Quảng Đạo - Thích Nữ Như Tuấn - Thích Nữ Như 
Liên - Thích Nữ Như Nguyện - Thích Nữ Diệu Trạm - Thích 
Minh Tuyên - Thích Nữ Thanh Hà - Thích Nữ Diệu Tâm - Thích 
An Chí - Thích Chơn Lễ - Thích Quảng Bình - Thích Nhật Trí - 
Thích Bửu Thanh - Thích Minh Giác - Thích Tịnh Đức - Thích Nữ 
Diệu Tánh - - Diệu Nghiêm - Thích Minh Phú - Thích Chơn Trí - 
Tắc Hương - Thích Từ Trí - Thích Nữ Như Minh - Thích Nữ Tánh 
Không - Thích Giác Đẳng - Thích Như Điển - Thích Nữ Diệu Ân - 
Thích Nữ Quảng Từ - Thích Giác Chân - Thích Chơn Điền - Tỳ 
Kheo Thích Huyền Việt - Và 7 chữ ký của Tỳ Kheo người Trung 
Hoa.  

 
 
 

Chùa KHÁNH ANH 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

trong cuộc biểu tình và cầu nguyện  
ngày 2.9.95 tại Paris 

 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) Âu 

Châu tham dự cuộc Biểu tình và Cầu nguyện trước Sứ quán Hà 
Nội tại Paris lúc 15 giờ ngày 2.9.95, ngày mà chánh phủ CSVN kỷ 
niệm 50 năm tuyên bố độc lập, với những mục tiêu như sau:  

 
1. Phản đối bản án đàn áp bất công ngày 15.8.95 tại Sàigòn mà 

tòa án nhà nước CSVN đã xử Hòa Thượng Thích Quảng Độ (68 
tuổi, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo). 5 năm tù và nhiều Tu sĩ, Phật 
tử khác từ 2 đến 5 năm tù. Năm Tu sĩ và Phật tử bị bắt giam từ 
ngày 6.11.94 tại Sàigòn vì đã đứng ra tổ chức một Phái đoàn 
GHPGVNTN đi cứu trợ nạn nhân lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu 
Long tháng 10/1994. Hòa Thượng Thích Quảng Độ lên tiếng phản 
đối việc bắt giam trái phép Phái đoàn cứu trợ của Giáo Hội nên 
ngài cũng bị bắt giam từ ngày 4.1.95 tại Phú Nhuận - Sàigòn. Với 
những hành động cứu trợ nhân đạo trong khuôn khổ hoạt động tôn 
giáo của một Giáo Hội mà bị đưa ra xét xử ở một tòa án, không có 
luật sư biện hộ, không có báo chí quốc tế tham dự, không có thân 
nhân bị can chứng kiến... với một bản án đã được định trước thì rõ 
ràng là một hình thức đàn áp nặng nề nhằm tiêu diệt GHPGVNTN 
một Giáo Hội truyền thống lâu đời ở Việt Nam và có tư cách pháp 
nhân từ năm 1951. Cho đến nay nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa 
có một văn kiện chánh thức nào chấm dứt tư cách pháp nhân của 
GHPGVNTN.  

 
2. Tố cáo trước dư luận quốc tế, Chánh phủ Việt Nam hiện 

nay vẫn tiếp tục vi phạm trầm trọng, thô bạo đối với vấn đề nhân 
quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, nhất là trong thời gian gần 
đây. Cụ thể là việc bắt bớ, tù đày, xử án bất công những người lên 
tiếng đòi dân chủ, tự do khác với lập trường của Đảng CSVN. 
Riêng đối với GHPGVNTN, chư vị lãnh đạo cao cấp bị bắt giam 
từ năm 1982 và đưa ra tòa xử một cách độc đoán, áp đảo. Tất cả 
mọi hoạt động tôn giáo của Giáo Hội bị cấm chỉ, dù là hoạt động 
cứu trợ, nhân đạo. Hòa Thượng Thích Huyền Quang (77 tuổi, 
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo) bị quản thúc nghiêm ngặt tại Quảng 
Ngãi từ năm 1982 đến nay, Và gần đây, chánh phủ Hà Nội cho 
biết sẽ đưa ra tòa xét xử, mặc dầu chưa bao giờ Nhà nước CSVN 
xác nhận việc bắt giam Hòa Thượng Thích Huyền Quang.  

 
3. Kêu gọi các cộng đồng quốc tế, các cơ quan nhân đạo, các 

quốc hội, các chánh phủ các nước yêu chuộng tự do và công lý, 
các nhân sĩ trí thức khắp nơi... hãy lên tiếng và dùng ảnh hưởng 
của mình để ngăn chận những việc làm trái với nguyên tắc nhân 
quyền và dân chủ mà chánh phủ Hà Nội đã ký kết gia nhập, thi 
hành, tôn trọng như đã ký vào Công ước Quốc tế về các quyền dân 
sự và chánh trị ngày 24.9.82, và mới đây ký Hiệp ước hợp tác kinh 
tế với Liên Hiệp Âu Châu ngày 17.7.95 tại Bruxelles. Hiện nay, 
nhiều người nói đến sự đổi mới của Việt Nam. Nhưng trên thực tế, 

chỉ có đổi mới về mặt kinh tế, còn về mặt nhân quyền và dân chủ 
vẫn không có gì thay đổi hay còn nặng nề hơn trước.  
Nghị quyết ngày 19.1.95 của Quốc hội Âu Châu đòi chánh phủ 
Việt Nam hãy trả tự do cho quý vị Giáo phẩm lãnh đạo 
GHPGVNTN và lời khuyến cáo của Hội nghị Liên Hiệp Quốc lần 
thứ 51 về Nhân Quyền ngày 23.2.95 tại Genève kêu gọi chánh phủ 
Hà Nội, trong dịp kỷ niệm 20 năm chấm dứt chiến tranh, hãy trả 
tự do cho các tù nhân chánh trị, chỉ vì khác biệt chánh kiến với 
Đảng và Nhà nước CSVN mà bị bắt bớ tù đày một cách khắc 
nghiệt. Kết quả cho thấy, qua danh sách tù nhân được phóng thích 
nhân ngày 30.4.95 và ngày 2.9.95 vẫn chưa có phần nào đáp ứng 
lại lời kêu gọi nhân đạo chánh đáng của cộng đồng quốc tế.  

 
Làm tại Paris, ngày 1.9.1995  
GHPGVNTN Âu Châu  
Trưởng Ban Điều Hành  
Thích Minh Tâm  

 
 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
NGÀY 17.8.1995 

 

* "Hòa Thượng Huyền Quang đã làm gì 
nên tội với quê hương, dân tộc mà bị biệt 
giam? Thật tủi nhục cho Phật Giáo Việt Nam: 
Chùa là nhà giam Tăng sĩ Phật giáo!"  

 
* 49 Hòa Thượng, Thượng Tọa thuộc Giáo 

Hội Phật Giáo Nhà nước viết kiến nghị đòi nhà 
cầm quyền cộng sản trả tự do cho HT Huyền 
Quang. 

 
Trong khi ấy Hà Nội tuyên bố sẽ đưa HT 

Huyền Quang và TT Thích Long Trí ra tòa.  
 
Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam cực lực phản 

đối vụ xử giả trá tại TP Hồ Chí Minh hôm 15.8.95 đối với Hòa 
Thượng Thích Quảng Độ, hai Thượng Tọa Thích Không Tánh, 
Thích Nhật Ban, Đại Đức Thích Trí Lực và hai Cư sĩ Nhật 
Thường, Đồng Ngọc; và vô cùng quan ngại trước tin Hoà Thượng 
Thích Huyền Quang, vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), Thượng Tọa Thích Long 
Trí, Chánh Thư Ký Văn phòng Viện Hóa Đạo, Trưởng đoàn Cứu 
trợ nạn nhân lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long, sẽ bị đưa ra xét xử 
ở tòa án Quảng Ngãi một ngày gần đây. Tin này vừa được Việt 
Tấn Xã công bố tại Hà Nội hôm qua. Thật lạ lùng và quái dị. Từ 
trước tới nay, nhà cầm quyền Hà Nội không ngớt phủ nhận việc 
bắt bớ Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Phái đoàn Hà Nội tại 
LHQ cũng như phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Hà Nội đã nhiều 
lần tố cáo Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam "tung tin 
thất thiệt" việc HT Huyền Quang bị bắt hôm 29.12.1994, rồi giải 
thích rằng HT chỉ "di chuyển sang ở chùa khác theo lời yêu cầu 
của một số Tăng sĩ".  

 
Chẳng những dư luận quốc tế, các tổ chức nhân quyền và tôn 

giáo trong thế giới xúc động và phẫn nộ trước một hung tin như 
thế, mà ngay chính hàng Giáo phẩm thuộc Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam (Nhà nước) cũng đã tỏ thái độ.  

 
Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam vừa nhận được 

sáng hôm nay bản Kiến Nghị của 49 vị đại diện Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam (Nhà nước) đòi trả tự do cho HT Thích Huyền 
Quang. Bản Kiến Nghị mang số tham chiếu 09/PGBĐ/VT, viết tại 
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Tổ đình Long Khánh (trụ sở Tỉnh hội Phật giáo Bình Định) và 
nhân danh "toàn thể Ban Trị Sự, Ban Đại Diện Giáo Hội Phật 
Giáo các Huyện và Thành phố và Đại diện Tăng Ni, Tín đồ Phật 
giáo tỉnh Bình Định" gửi cho Tổng Bí Thư Đỗ Mười, Chủ tịch Lê 
Đức Anh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt và ông Vũ Quang, Trưởng ban 
Tôn giáo chính phủ, minh định ý kiến và lập trường sau đây:  

"... Gần đây, trong xu thế đổi mới nhiều mặt, nhà nước đã mở 
rộng vòng tay để đón nhận mọi nguồn nhân lực, dù thù hay bạn, 
hay là kẻ địch trước đây mà ưu tư, hoài bão xây dựng quê hương 
xứ sở đều được chính sách khoan hồng đãi ngộ. Điều đó chúng tôi 
rất hoan nghênh, cũng đã tạo tin tưởng tốt đối với mọi người. 

  
"Tuy nhiên trên thực tế, chúng tôi thấy có những vấn đề chưa 

hoàn toàn thực hiện đúng chính sách khoan hồng ấy:  
 
"Hòa Thượng THÍCH HUYỀN QUANG, là vị cao Tăng của 

Phật giáo hiện tại, là người quê hương Bình Định, trưởng thành tại 
Bình Định, đã cùng dân tộc và Giáo hội chịu nhiều đắng cay, khổ 
nhục, tù đày, hăm dọa vì chống lại những bất công xã hội, kỳ thị 
Tôn giáo của nhiều chế độ trước đây. Hòa Thượng Huyền Quang 
đã làm gì nên tội với quê hương xứ sở, với dân tộc mà quí Ngài đã 
biệt giam, cô lập, không xét xử công khai trước quần chúng? Hơn 
13 năm, quí Ngài đã đưa Hòa Thượng Huyền Quang về quê hương 
(Nghĩa Bình cũ) nhưng không một lần được tự do về thăm lại làng 
xưa, thăm lại mồ mả Ông bà Tổ tiên, Thầy Tổ của Hòa Thượng, 
mà bị phong tỏa, cô lập, hạn chế thăm viếng dù là thân nhân đệ tử. 

  
"Thật tủi nhục cho Phật Giáo Việt Nam: Chùa là nhà tù giam 

Tăng sĩ Phật Giáo!  
 
"Từ chùa Hội Phước thị xã Quảng NGãi, nay quí Ngài lại đưa 

Hòa Thượng Huyền Quang đến chùa Quang Phước, huyện Nghĩa 
Hành, nơi xa xôi hẻo lánh, lại càng phong tỏa, cô lập, gắt gao hơn 
trước, không một ai được thăm viếng, thậm chí những thân nhân, 
đệ tử cũng không được thăm nuôi, chăm sóc, trong khi Ngài đã 
gần tám mươi tuổi; mặc dù đã hai lần Thượng Tọa Thích Đồng 
Thiện trú trì và chư Tăng Tu viện Nguyên Thiều gửi đến các cơ 
quan thẩm quyền tỉnh Bình Định xin can thiệp để được thăm nuôi 
như những tù nhân khác, nhưng vẫn không được giải quyết. Thật 
đau xót, phũ phàng, đạo nghĩa Thầy trò không được sống trọn 
vẹn!!!".  

 
Bản Kiến Nghị yêu sách ba điểm:  
 
"1. Xét xử phân minh có sự tham dự của Tăng Ni, Phật tử 

trong và ngoài Tỉnh;  
 
"2. Khi chưa xét xử, xin quí Ngài tạo thuận lợi để thân nhân, 

đệ tử và những người đồng đạo được thăm viếng Hòa Thượng dễ 
dàng, tự do;  

 
"3. Xin trả tự do cho Hòa Thượng Huyền Quang, các Tăng sĩ 

và Phật tử còn đang bị giam cầm. Đó là thực hiện chính sách 
khoan hồng của Nhà nước".  

 
Đại diện Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (Nhà 

nước) (GHPGVN) và Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bình Định đồng ký 
tên:  

 
HT. Thích Kế Châu, Trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình 

Định, cùng các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức: Thích 
Nguyên Phước, Thích Giác Phất, Thích Nguyên Chơn, Thích Như 
Quang, Thích Đồng Hạnh, Thích Tịnh Nhân, Thích Viên Đạt, 
Thích Nữ Như Liên, Thích Nữ Tâm Hoa, Thích Thiện Nhơn, 
Đoàn Ngọc Long, Thích Bảo An, Thích Nhật Viên, Thích Minh 
Hạnh, Thích Nguyên Khiết, Thích Đồng Thiện, Thích Đồng Hạnh, 
Thích Nguyên Huệ, Thích Giác Hoa, Thích Quảng Bửu, Thích 
Đồng Hưng, Thích Nhật Quang, Thích Nữ Hạnh Nghiêm, Thích 
Quảng Bá, Thích Quảng Long, Thích Nhuận Toàn, Thích Quảng 
Cảnh, Thích Đồng Chơn, Thích Minh Tuấn, Nguyễn Gia Phước, 

Phan Minh Ba, Nguyên Thông, Chiếu Liễu, Thích Đồng Quý, 
Thích Viên Tâm, Đồng Thinh, Nhuận Thông, Thích Nữ Hạnh 
Nhuận, Thích Nữ Hạnh Giải, Thích Nữ Hạnh Quang; và Thích 
Đồng Trụ, Ban Đại diện GHPGVN; Thích Liễu Giải, Ban Đại 
diện Giáo hội Thành phố Qui Nhơn; Thích Giải Tôn, Ban Đại diện 
Giáo hội Huyện Tuy Phước; Thích Giác Thuyên và Thích Viên 
Hoa, Ban Đại diện Giáo hội Huyện An Nhơn; Thích Trí Thắng, 
Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Huyện Tây Sơn; Thích Chúc 
Thọ, Ban Đại diện Giáo hội Huyện Phù Cát; Thích Hạnh Bảo, Ban 
Đại diện Giáo hội Huyện Phù Mỹ; Ban Đại diện Giáo hội Huyện 
Hoài Nhơn (tên đọc không rõ).  

 
Theo tin tức từ Quảng Ngãi, thì hiện nay sức khỏe Hòa 

Thượng Thích Huyền Quang yếu kém trầm trọng, bị áp huyết cao 
mà không được y sĩ chăm sóc. 

 
Hòa Thượng bị câu lưu trong một chòi tranh dựng lên giữa 

đồng núi mông quạnh cách 100 thước chùa Quang Phước ở huyện 
Nghĩa Hành.  

 
Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam yêu cầu nhà 

cầm quyền CHXHCNVN phải tức khắc trả tự do vô điều kiện cho 
Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Thượng Tọa Thích Long Trí, 
Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thượng Tọa Thích Không Tánh, 
Thượng Tọa Thích Nhật Ban, Đại Đức Thích Trí Lực và Cư sĩ 
Nhật Thường (Phạm Văn Xua). Năm vị sau này vừa bị xử một 
cách phi pháp tại tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh hôm 15.8.95. 
Sự giam cầm hàng Giáo phẩm GHPGVNTN là vi phạm trầm 
trọng những điều mà nhà cầm quyền cộng sản đã ký kết tôn trọng 
nhân quyền với cơ quan LHQ và trước lương tâm nhân loại.  

 
Làm tại LHQ Genève, ngày 17.8.1995  
Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam  
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
Từ LHQ GENÈVE NGÀY 24.8.1995 

 
* "Chùa là nhà tù giam Tăng sĩ!": Ông Võ Văn Ái tố cáo 

trước diễn đàn LHQ Genève vụ án giả trá ngày 15.8.95 xử 
hàng giáo phẩm GHPGVNTN và việc bắt bớ các nhà ly khai 
cộng sản.  

 
* Các tổ chức ở Nhật Bản, Freedom House, Phong trào 

Giải phóng Á Châu, Bà Harry Wu... lên tiếng hỗ trợ.  
 
Tại hội trường ở điện Quốc Liên LHQ Genève và trước 241 

Phái đoàn đại diện các quốc gia cũng như các tổ chức liên chính 
phủ, Ngân hàng Thế giới, và phi chính phủ về tham dự phiên họp 
Phân ban Nhân Quyền LHQ, vào sáng thứ năm 24.8.1995, ông Võ 
Văn Ái đã lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội về vụ xử giả trá 
hôm 15.8.1995 tại TP Hồ Chí Minh đối với Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ, Thượng Tọa Thích Không Tánh, Thượng Tọa Thích 
Nhật Ban, Đại Đức Thích Trí Lực và hai Cư sĩ Nhật Thường, 
Đồng Ngọc, cùng việc bắt bớ, quản thúc các nhà ly khai cộng sản 
Đỗ Trung Hiếu, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Nguyễn Trung 
Thành. Nhân danh Chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người 
Việt Nam và Phó Chủ tịch Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền, ông 
Ái phát biểu:  

"Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền (International Federation of 
Leagues for Human Rights) và Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người 
Việt Nam (Vietnam Committee on Human Rights) đã chăm chú 
theo dõi các phiên họp trầm trọng của Phân ban Nhân Quyền về 
các sự kiện đàn áp tôn giáo và muốn được góp phần mình trong 
vấn đề quan thiết này.  

"Điều cần nói ngay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam (CHXHCNVN) đang thi hành chính sách đàn áp tôn giáo.  

"Liên Đoàn và Ủy Ban đã không ngừng báo động nơi hội 
trường này nhiều trường hợp vi phạm tự do tôn giáo, là quyền bất 
khả xâm phạm quy định trong Công ước Quốc Tế về các Quyền 
Dân Sự và Chính Trị mà CHXHCNVN ký kết.  

"Gần đây, vi phạm đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất (GHPGVNTN) thật đáng quan tâm: Vụ xử chỉ trong 
một ngày 15.8.95, tại TP Hồ Chí Minh, đã đưa tới việc kết án các 
vị giáo phẩm Thích Quảng Độ (tục danh Đặng Phúc Tuệ, 5 năm tù 
ở), Thích Không Tánh (Phạm Ngọc Ẩn, 5 năm tù ở), Thích Nhật 
Ban (Hồ Bửu Hoa, 4 năm tù ở), Thích Trí Lực (Phạm Văn Tưởng, 
2 năm rưỡi tù ở), Cư sĩ Nhật Thường (tục danh Phạm Văn Xưa, 3 
năm tù ở), Nữ Cư sĩ Đồng Ngọc (tục danh Nguyễn Thị Em, 2 năm 
tù treo và 3 năm quản chế).  

"Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo 
GHPGVNTN, bị bắt ngày 04.01.95 như "người phạm tội" chứ 
không như một tù nhân vì lương tâm.  

"Các Thượng Tọa, Đại Đức: Thích Không Tánh, Thích Nhật 
Ban, Thích Trí Lực, Cư sĩ Nhật Thường và Nữ Cư sĩ Đồng Ngọc 
bị bắt đầu tháng 11.1994, vì cầm đầu Đoàn Cứu Trợ nạn nhân lũ 
lụt đồng bằng sông Cửu Long. Cho đến ngày xử, CHXHCNVN 
luôn phủ nhậnh hành động bắt bớ này.  

"Vụ xử gọi là "Vụ án Đặng Phúc Tuệ và đồng bọn" đã được 
kết án từ trước, không với cương vị Tăng sĩ mà như những tội 
nhân hình sự.  

"Vụ xử được Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm người Việt Nam 
báo động đi khắp thế giới từ ngày thứ bảy 12.8.95, nhưng nhà cầm 
quyền Hà Nội đã từ khước đơn xin tham dự phiên tòa của giới báo 
chí và các hãng thông tấn quốc tế có mặt tại Hà Nội. Các nhà 
ngoại giao Hoa Kỳ và một số đại diện các Sứ quán Âu Châu ở Hà 
Nội xin gửi quan sát viên đến phiên tòa cũng bị từ chối. 

Một Thượng Tọa thuộc GHPGVNTN vào dự liền bị bắt đi. 
Trên 30 Tăng sĩ, Phật tử tình nghi dính dáng tới GHPGVNTN, bị 
triệu tới các đồn bót công an thành phố giam giữ suốt ngày 15.8.  

"Trước tòa, các Tu sĩ Phật giáo bị gọi bằng tục danh thay vì 
Pháp danh theo truyền thống Việt Nam; họ không được mặc y áo 
tăng già, và bị xử kín; ngoài các nhân viên, quan chức nhà nước và 
những Tăng, Ni đại diện Giáo hội Nhà nước, thân nhân các bị can 

không được thông báo và không được đến tham dự vụ xử; các bị 
can không được quyền chọn lựa luật sư biện hộ. 

GHPGVNTN đã nhờ 3 luật sư Pháp thuộc Liên Đoàn biện hộ, 
nhưng nhà cầm quyền CHXHCNVN đã không trả lời đơn xin 
chiếu khán đi Việt Nam. Tuy rằng điều 35 trong Bộ luật Tố tụng 
Hình sự Việt Nam quy định "người bào chữa" có thể là "luật sư" 
hay "người đại diện hợp pháp của bị can". Không có khoản nào 
trong điều cấm luật sư ngoại quốc bào chữa. Điều 12 còn bảo đảm 
quyền bào chữa của bị can, bị cáo: "Bị can, bị cáo có quyền bào 
chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Cơ quan điều tra, Viện Kiểm 
Sát và Tòa án có nhiệm vụ bảo đảm cho bị can, bị cáo thực hiện 
quyền bào chữa của họ".  

"Để phản đối vụ xử phi pháp, hai Thượng Tọa Thích Không 
Tánh và Thích Nhật Ban đã tuyệt thực nhiều ngày trước đó. Dù 
sức yếu kiệt quệ, công an cũng đã xốc nổi đưa hai Thượng Tọa ra 
tòa.  

"Các bị cáo không được quyền phát biểu, vì được lệnh chỉ trả 
lời bằng "có" hay "không" trước các câu hỏi của chánh án.  
"HT. Thích Quảng Độ bị kết án ba tội:  

1. Viết và phổ biến tập tài liệu 44 trang mang nhan đề "Nhận 
định về những sai lầm tai hại của đảng Cộng sản Việt Nam đối với 
Dân tộc và Phật Giáo Việt Nam";  

 
2. Trương bảng hiệu Viện Hóa Đạo GHPGVNTN tại Thanh 

Minh Thiền Viện ở Sàigòn;  
 
3. Gửi hai bản Fax ra hải ngoại thông báo việc chính quyền 

bắt bớ Đoàn Cứu Trợ nạn nhân lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long 
của GHPGVNTN.  

 
"TT. Thích Không Tánh và các vị đồng sự bị kết án ba tội:  
1. Ra các Thông Bạch phê bình chính sách tôn giáo của Nhà 

nước và bản văn "Kế hoạch năm 2000";  
 
2. Thành lập "Tăng Đoàn Bảo Vệ Chánh Pháp" mà không xin 

phép;  
 
3. Thành lập "Ban Văn Hóa và Từ Thiện" để cứu giúp những 

người nghèo mà không xin phép.  
 
"Liên Đoàn và Ủy Ban quan niệm rằng các điều trên đây 

không mang tính chất tội phạm, mà chỉ là những biểu tỏ chính 
đáng của các quyền căn bản như tự do tôn giáo và tự do lập hội.  
"Mặt khác, kết án các Tăng sĩ Phật giáo theo cách đó càng phơi rõ 
ý chí của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong việc đàn áp 
một tôn giáo bất bạo động, đàn áp tự do tôn giáo và tự do ngôn 
luận, là những tự do đã được chính quyền công nhận.  

Tổ chức Phái đoàn đi cứu trợ nạn lũ lụt là "phá hoại tình đoàn 
kết tôn giáo" ư? Đòi hỏi một cách ôn hòa quyền phục hoạt 
GHPGVNTN là "lợi dụng tự do dân chủ" ư?  

"Liên Đoàn và Ủy Ban vô cùng lo lắng khi được tin Thông 
Tấn Xã của Nhà nước loan tin hôm 16.8.1995, cho biết HT Thích 
Huyền Quang, vị lãnh đạo tối cao của GHPGVNTN, sẽ bị đem ra 
xét xử tại tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, và TT Thích Long 
Trí, Chánh Thư Ký Văn phòng Viện Hóa Đạo và Trưởng Đoàn 
Cứu Trợ nạn lũ lụt sẽ bị xét xử tại tòa án nhân dân tỉnh Quảng 
Nam - Đà Nẵng.  

"Nhân đây cũng cần nhắc lại rằng, HT Thích Huyền Quang bị 
bắt ngày 29.12.1994 tại nơi ngài bị quản thúc từ năm 1982, vào 
lúc ngài đang tuyệt thực để phản đối chính quyền đàn áp 
GHPGVNTN. Chính quyền còn tịch thu khuôn dấu của Viện Hóa 
Đạo, biểu tượng giáo quyền của Giáo Hội và không hề công bố lý 
do cuộc bắt bớ. Đặc biệt là từ trước tới nay, nhà nước 
CHXHCNVN luôn luôn phủ nhận nguồn tin HT Huyền Quang bị 
bắt do Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam công bố. Trái 
lại, Phái đoàn CHXHCNVN tại LHQ, cũng như Bộ Ngoại Giao tại 
Hà Nội, còn tố cáo Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam 
"tung tin thất thiệt" và Hòa Thượng "di chuyển sang chùa khác 
theo lời yêu cầu của giới Tăng sĩ".  
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"Có cần thiết nhắc lại ở đây trường hợp các Thượng Tọa 
Thích Tuệ Sỹ và Thích Trí Siêu, hai học giả nổi danh của Phật 
giáo, bị giam tại trại A.20 và Xuân Lộc? Hiện TT Tuệ Sỹ đã bị 
chuyển ra Bắc giam ở trại tù kinh khiếp Ba Sao, vì TT tham gia 
cùng với 200 tù nhân chính trị ở trại A.20 yêu sách gặp ông Louis 
Joinet, Chủ tịch Tổ Hành Động chống bắt bớ trái phép (Working 
Grup on Arbitrary Detension), cầm đầu Phái đoàn LHQ đi điều tra 
Việt Nam, khi ông ghé thăm trại này cuối tháng 10 năm ngoái.  

 
"Hay trường hợp của Thượng Tọa Thích Hạnh Đức đã bị 

chuyển tới một nơi bí mật sau cuộc xử giả trá ngày 30.7.1994?  
"Có cần phải nhắc lại ở đây trường hợp các Đại Đức Thích Trí 

Tựu, Thích Hải Tạng và Thích Hải Thịnh, bị bắt sau cuộc biểu 
tình bất bạo động của 40.000 Phật tử ở Huế ngày 24.5.1993, hiện 
còn bị giam tại phân trại B (nơi giam giữ tù hình sự, đầu trộm đuôi 
cướp), mặc dù Đại Đức Thích Hải Chánh cùng bị kết chung bản 
án nhưng đã được trả tự do ?  

"Danh sách các nạn nhân tôn giáo ở Việt Nam còn quá dài. 
Tất cả các nạn nhân này là những công dân ứng xử quyền tự do 
ngôn luận chính đáng của họ cũng như quyền tự do tôn giáo quy 
định ở các điều 69 và 70 trong Hiến Pháp Việt Nam năm 1992, 
cũng như các điều 18 và 19 trong Công ước Quốc Tế về các 
Quyền Dân Sự và Chính Trị được CHXHCNVN phê chuẩn. Bản 
danh sách các tù nhân tôn giáo này là minh chứng về chính sách 
đàn áp quy mô chống GHPGVNTN mà nhà nước CHXHCNVN 
đã mãi mãi áp dụng.  

 
"Liên Đoàn và Ủy Ban phẫn nộ trước chính sách đàn áp quy 

mô này đối với GHPGVNTN, nhất là vào lúc GHPGVNTN tỏ thái 
độ ôn hòa và cởi mở với đảng cộng sản. Thật vậy, trong cuộc lễ 
tưởng niệm lần thứ 32 ngày Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu 
(11.6.1963), TT Thích Thông Bửu đã phát biểu trong bài diễn văn 
trước 3.000 Phật tử tại Sàigòn: "Tập thể GHPGVNTN, từ trước 
đến nay chưa hề có tội gì với đất nước này cả. Cho nên, Giáo hội 
ấy không thể nào bị khai tử một cách "tức tưởi". Nó chết không 
phải thiệt hại cho riêng bộ phận của nó, mà cả đại bộ phận dân tộc 
Việt Nam, cả toàn dân, toàn quân, toàn Đảng đều bị thiệt hại". Nói 
rồi, TT kêu gọi cho "việc hai Giáo hội (GHPGVNTN và Giáo hội 
Phật giáo Nhà nước), cùng ngồi chung, cùng chung luận đàm, 
cùng chung lo việc đạo, việc nước". Mặt khác, mới đây 49 Hòa 
Thượng, Thượng Tọa thuộc Giáo hội Nhà nước đã ký chung một 
bản Kiến Nghị gửi nhà cầm quyền CHXHCNVN, qua đó tố cáo 
dưới chế độ hiện nay "Thật tủi nhục cho Phật giáo Việt Nam: 
Chùa là nhà tù giam Tăng sĩ Phật giáo!" và yêu sách trả tự do cho 
HT Thích Huyền Quang.  

 
"Liên Đoàn và Ủy Ban kêu gọi trả tự do tức khắc và vô điều 

kiện cho các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức: Thích Huyền 
Quang, Thích Quảng Độ, Thích Long Trí, Thích Không Tánh, 
Thích Nhật Ban, Thích Trí Lực, Thích Tuệ Sỹ, Thích Trí Siêu, 
Thích Trí Tựu, Thích Hải Tạng, Thích Hải Thịnh, Thích Hạnh 
Đức, Cư sĩ Nhật Thường, Thích Giác Nguyên, Thích Huệ Đăng 
(Nguyễn Ngọc Đạt), Thích Nguyên Giác... và mọi công dân bị tù 
đày vì họ đã sử dụng một cách bất bạo động quyền tự do ngôn 
luận để biểu tỏ tín ngưỡng hay tôn giáo họ.  

 
"Liên Đoàn và Ủy Ban cũng vô cùng quan ngại việc nhà cầm 

quyền CHXHCNVN bắt bớ hôm 14.6.1995 những nhà ly khai 
cộng sản Đỗ Trung Hiếu và Hoàng Minh Chính tại TP Hồ Chí 
Minh và Hà Nội. Một nhà ly khai nổi tiếng khác là ông Nguyễn 
Hộ cũng bị công an đến nhà hăm dọa sẽ bắt bớ. Dù chưa có án 
lệnh hẳn hoi, ông Hộ thường bị tố cáo "phổ biến tài liệu chống 
XHCN" với những bài viết, thư ngỏ qua đó ông kêu gọi đảng cải 
cách dân chủ. Ba vị này đều là những đảng viên phục vụ đảng lâu 
đời, nhưng cũng bị đảng bỏ tù vì dám chỉ trích đảng. Ông Đỗ 
Trung Hiếu (bí danh Mười Anh), 57 tuổi, là cán bộ cao cấp phụ 
trách Dân vận và Tôn giáo vận tại TP Hồ Chí Minh. Tháng 5.1994 
ông Hiếu viết bản phê phán chính sách đảng đàn áp GHPGVNTN 
dưới nhan đề "Thống nhất Phật giáo Việt Nam". Qua tài liệu này, 
ông cung cấp chi tiết và tố cáo đảng cộng sản triệt hạ 

GHPGVNTN và tìm mọi cách "biến tướng Phật giáo thành công 
cụ của đảng". Ông kêu gọi đảng cộng sản phục hồi quyền sinh 
hoạt chính đáng của GHPGVNTN. Mới đây, ông Đỗ Trung Hiếu 
còn viết thêm hai tài liệu, một tài liệu 68 trang nhan đề "Những 
người kháng chiến cũ. Tất cả để hòa giải dân tộc" (15.3.1995), và 
một tài liệu 7 trang "Giải pháp chính trị: Hòa hợp Hòa giải Dân 
tộc. Đề nghị một lối ra cho Việt Nam" (9.5.1995), kêu gọi đảng 
cộng sản từ bỏ cuộc độc tôn độc đảng và chấp nhận cuộc tham gia 
bình đẳng của mọi người trong vấn đề xây dựng đất nước.  
"Một cán bộ cao cấp ly khai khác là ông Nguyễn Trung Thành, 
nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo Vệ Đảng, nguyên thành viên Ban Tổ 
Chức Đảng từ 37 năm qua. Ngày 3.2.1995, ông Thành đã viết thư 
cho ông Đỗ Mười, Tổng Thư Ký Đảng, yêu cầu giải oan cho 32 
cán bộ nạn nhân của "Vụ án xét lại chống đảng". Liền đó ông bị 
khai trừ khỏi đảng và đặt trong tình trạng quản thúc.  

"Liên Đoàn và Ủy Ban tin rằng những công dân có tên nêu 
trên đây đã sử dụng quyền chính đáng về tự do ngôn luận và tự do 
tư tưởng được điều 69 và 70 trong Hiến Pháp Việt Nam và điều 18 
và 19 trong Công ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính 
Trị bảo đảm.  

 
"Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền và Ủy Ban Bảo Vệ Quyền 

Làm Người Việt Nam xin yêu cầu Phân ban Nhân Quyền LHQ 
trong khóa họp lần thứ 47 này tìm những biện pháp cứng rắn hầu 
ngăn chận kịp thời điều không thể hàn gắn sắp xảy ra".  

 
* Mạ lỵ và vu khống: ngôn ngữ của Phái đoàn Hà Nội tại 

LHQ 
Trong mấy ngày qua đã có nhiều Phái đoàn lên tiếng về vụ án 

HT Quảng Độ: những Tổ chức ở Nhật Bản, Freedom House, 
Phong trào Giải phóng Á Châu, Bà Harry Wu... Dù vụ ông Harry 
Wu bị bắt giam và đàn áp tại Trung Quốc quá khẩn cấp, nhưng bà 
Ching Lee Wu không quên nhắc tới vụ án HT Quảng Độ và 5 vị 
giáo phẩm thuộc GHPGVNTN vừa qua trong bài phát biểu của bà, 
mà bà gọi là "chế độ pháp lý bị lệ thuộc: kết án trước, đưa ra tòa 
sau (verdict first, trial second)". Và bà tuyên bố: "Tôi hỗ trợ Ủy 
Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam trong việc đòi hỏi đưa 
ra xét xử lại 6 vị Giáo phẩm GHPGVNTN trước một tòa án áp 
dụng công lý mà quốc tế thừa nhận, với quyền biện hộ của luật sư 
do các bị can tự do chọn lựa".  

 
Đặc biệt hôm thứ hai 21.8, Phong Trào Quốc Tế Chống Mọi 

Hình Thức Kỳ Thị và Kỳ Thị Chủng Tộc của Nhật Bản dựa vào 
tài liệu của Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam đã mạnh 
mẽ tố cáo Hà Nội vi phạm Công ước Quốc Tế về các Quyền Dân 
Sự và Chính Trị qua vụ xử HT Thích Quảng Độ và 5 vị Giáo 
phẩm thuộc GHPGVNTN.  

 
Phái đoàn Hà Nội đã phản bác các lời tố cáo trên ngay hôm 

ấy, và lợi dụng để tố cáo Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt 
Nam là "tay chân của chế độ cũ" (sịc). Hôm nay, liền sau khi ông 
VÕ Văn Ái vừa chấm dứt phát biểu, Phái đoàn Hà Nội lồng lộn 
đòi quyền trả lời. Nhưng khi ông Chủ tịch phiên họp cho phép nói, 
thì cũng như lần phát biểu hôm thứ hai 21.8, lập luận của Phái 
đoàn Hà Nội, than ôi, chỉ thu gọn vào một câu sùi bọt mép, giận 
dữ vu khống rằng: "Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam 
đang hành động gây xáo trộn, làm mất ổn định xứ sở chúng tôi" 
(!!) Còn lý lẽ biện minh các việc làm hắc ám của cái gọi là"tòa án 
nhân dân" thì Phái đoàn Hà Nội lạy lục cúc bái rằng: 

 
"Chúng tôi vừa thoát khỏi một quá khứ dài lâu trong bất hạnh, 

thật khó cho chúng tôi để xây dựng ngay một hệ thống pháp lý tân 
tiến (...) Nhân vô thập toàn và chúng tôi không thể trong một ngày 
làm nên mọi sự (personne n'est parfaite et nous ne pouvons pas 
tout faire du jour au lendemain)" (!!).  

 
Những tiếng nói phát lên tại LHQ là những búa tạ giáng xuống 

đầu chế độ độc tài độc đảng. Vì khởi từ đây, các quốc gia trong 
thế giới sẽ tỏ thái độ với chính quyền Hà Nội đang chà đạp nhân 
quyền. Chúng ta biết rõ điều này qua sự kiện Tổng Thư Ký Đảng 



- Viên Giác 89 10 

Đỗ Mười răn đe ông Nguyễn Trung Thành, nguyên Vụ trưởng Vụ 
Bảo Vệ Đảng, khi triệu ông Thành tới nói một câu vừa dằn mặt 
vừa lo sợ: Việc làm của anh (việc công bố thư đòi giải oan cho 32 
người trong "vụ án xét lại chống đảng") mà đến tai LHQ chúng sẽ 
tố cáo nhà nước ta vi phạm nhân quyền mất thôi!  

 
Làm tại LHQ Genève, ngày 24.8.1995  
Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam  

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ  
NGÀY 30.8.1995 

 
Phản đối bản án phi pháp ngày 15.8, TT Thích Nhật Ban tuyệt 

thực tại khám Chí Hòa, sức khỏe nguy kịch trầm trọng. Phòng 
Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế vừa nhận được khẩn điện từ Văn 
phòng Viện Hóa Đạo trong nước cho biết Thượng Tọa Thích Nhật 
Ban, một trong sáu vị thuộc hàng Giáo phẩm Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) bị tòa án nhân dân TP Hồ 
Chí Minh đưa ra xử hôm 15.8.95 vừa qua, đã tuyệt thực trong 
khám Chí Hòa để phản đối phiên tòa kết án không dựa trên luật 
pháp hiện hành mà dựa trên sự khủng bố. Chẳng những xử kín mà 
còn cấm các luật sư do các bị can chọn lựa tham dự bào chữa, vi 
phạm điều 12 ghi trong bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của nhà nước 
CHXHCNVN.  

 
Hiện sức khỏe của Thượng Tọa Thích Nhật Ban nguy kịch 

trầm trọng, theo tin báo động từ Việt Nam cho biết ngày hôm qua 
thứ hai.  

 
Bị bắt tại Sàigòn ngày 6.11.94 cùng với Phái đoàn Cứu trợ nạn 

lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long của GHPGVNTN. Trước khi ra 
tòa hôm 15.8, Thượng Tọa cùng với Thượng Tọa Thích Không 
Tánh tuyệt thực phản đối sự vắng mặt của ba Luật sư Pháp do 
GHPGVNTN chỉ định biện hộ. Sức khỏe suy yếu, khiến công an 
phải dìu hai Thượng Tọa ra tòa. Sau phiên xử, TT Nhật Ban tiếp 
tục tuyệt thực để phản đối.  

 
Đây không phải là lần đầu tiên TT Nhật Ban bị đàn áp, khủng 

bố và bị cầm tù. Trong bức Kháng Thư đề ngày 26.1.1994, gửi 
nhà nước CHXHCNVN qua các ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ 
Văn Kiệt, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Hữu Thọ và Vũ Quang, TT 
Nhật Ban đã tố cáo chính sách đàn áp Phật giáo và nêu lên hoàn 
cảnh bị công an cướp chùa và khủng bố suốt 19 năm qua. Sau năm 
1975, TT bị đuổi ra khỏi ngôi chùa Pháp Hoa ở Biên Hòa cũ mà 
TT là sở hữu chủ, lý do "không có hộ khẩu" và cũng với lý do này, 
TT bị đưa đi trại Cải Tạo lao động trong vòng 10 năm. Chùa Pháp 
Hoa bị san phẳng làm kho chứa hàng. Được trả tự do năm 1985, 
nhưng không được cấp "hộ khẩu", TT xây dựng chùa Ba La Mật 
tại xã Tam Phước và tu bổ Phật Đài lộ thiên ở Dốc 47 trên đường 
Sàigòn đi Vũng Tàu. Vì không chịu tham gia Giáo hội Phật giáo 
Nhà nước, chùa Ba La Mật bị đập phá năm 1992. Ngày 23.1.1994, 
trong khi đang tu sửa Phật Đài ở Dốc 47, một số du kích xã cùng 
với ba công an Nguyễn Văn Hồ, Nguyễn Văn Thư và Tống Văn 
Tài đến ngăn cản, tịch thu toàn bộ trụ sắt, cây, ván và các đồ dùng 
sơn quét. 

 
Công an Tống Văn Tài còn dọa sẽ xô TT Nhật Ban xuống 

giếng "lấp cho khuất mắt". Tuy lời dọa không thi hành, nhưng TT 
bị trói vào gốc cây ba ngày không cho ăn.  

 
Tại phiên tòa ngày 15.8.1995, TT Nhật Ban (tục danh Hồ Bửu 

Hoa), 58 tuổi, bị kết án 4 năm tù ở, với tội danh "tham gia góp ý 
soạn thảo các tài liệu và photo, tán phát nhiều tài liệu có nội dung 
xuyên tạc, vu khống nhà nước đàn áp tôn giáo (...) tham gia "Tăng 
Đoàn Bảo Vệ Chánh Pháp" và "Ban Văn Hóa Từ Thiện", đã trực 
tiếp phác thảo và thuê người khắc hai khuôn dấu cho hai tổ chức 
trên".  

Làm tại Paris, ngày 30.8.1995  
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế  

Diễn Văn Khai Mạc 
Đại Hội Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại lần thứ 

nhứt 22, 23,24. 9. 95 tại Chùa Viên Giác Hannover - 
Đức. 

 
Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng  
Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Việt Nam tại hải ngoại  
 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu xin thành 

tâm đê đầu đảnh lễ chư Tôn Túc, chư liệt vị Tăng Già đã không 
quản ngại đường xá xa xôi và Phật sự đa đoan tại trụ xứ mà quý 
Ngài đã từ bi mẩn cố, quang lâm về địa phương Âu Châu này,chỉ 
vì một lý do: cho Tăng Ni Việt Nam tại Hải ngoại. Đây quả là một 
cảm kích to lớn, một ân đức sâu dày mà Tăng Ni hải ngoại nói 
chung, và Âu Châu nói riêng, chắc chắn không bao giờ quên được 
sự kiện lịch sử trọng đại này. 

 
Kính bạch chư tôn đức,  
Kính thưa quý liệt vị,  
Cách đây mấy năm trước, cũng tại chùa Viên Giác này, có một 

cuộc Đại Hội về Tăng Già. Nhưng là Tăng Già Thế Giới. Kỳ này 
cũng họp về Tăng Già, nhưng lại là Tăng Ni Việt Nam tại Hải 
ngoại. Địa điểm giống nhau, nhưng nội dung và bối cảnh hoàn 
toàn khác nhau. Đó là nội dung sinh hoạt của Tăng Ni Việt Nam ở 
hải ngoại trong một bối cảnh Giáo Hội Phật Giáo trong và ngoài 
nước hiện nay đang gặp nhiều chứng duyên nghịch cảnh.  

Nhưng dù là trong một bối cảnh nào đi nữa, trong nước hay 
ngoài nước, trong một khuôn khổ xã hội nào đi nữa, ở Âu, ở Mỹ, 
ở Á hay ở Úc, bây giờ và mãi mãi về sau này, thì vai trò của Tăng 
sĩ vẫn là quan trọng đối với Giáo Hội cũng như đối với sinh hoạt 
của Cộng Đồng Phật Tử. Sinh hoạt tu học của tu sĩ bao giờ cũng 
vẫn là yếu tố cần thiết và đời sống đạo hạnh của Tăng sĩ lúc nào 
cũng là nhân tố quan trọng bậc nhất, vượt lên cao hơn hết để ảnh 
hưởng đến đời sống của mọi người cũng như làm nổi rõ đạo lý từ 
bi, trí tuệ trong mọi quyết định của Giáo Hội.  

Kể từ xa xưa trong lịch sử, đã có quý Ngài Khuông Việt, Vạn 
Hạnh của thời Đinh, Lê, Lý, Trần, quý Ngài Nguyên Thiều Liễu 
Quán của thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Cho đến gần đây, trong 
phong trào chấn hưng Phật Giáo của thập niên 30, 40 dưới thời 
Pháp thuộc, nếu không có chư vị Tôn Túc ở khắp 3 miền Trung, 
Nam, Bắc như chư HT Vĩnh Nghiêm, Tuệ Trạng (Bắc), chư HT 
Giác Tiên, Phước Huệ (Trung), chư HT Bích Liên, Liên Tôn, 
Khánh Hòa, Huệ Quang, Khánh Anh (Nam)... Nếu không có chư 
vị Tôn Túc trên đây kiên trì, nhẩn nại, uyển chuyển theo mọi tình 
huống dưới chế độ thực dân khắc nghiệt lúc bấy giờ để vận động 
đứng ra mở các trường giảng dạy, đào tạo Tăng Ni, thì làm sao 
chúng ta có được các bậc thầy khả kính đã lãnh đạo Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam qua các thời kỳ sóng gió hiểm nguy như các thập 
niên 50, 60 và cho đến ngày nay dưới chế độ Cộng sản.  

Rõ ràng vai trò của Tăng sĩ là vai trò quyết định trong tất cả 
mọi sinh hoạt của Giáo Hội và có ảnh hưởng đến cả cộng đồng 
quốc gia dân tộc. Nhưng ngược lại, nếu sinh hoạt tu học của Tăng 
sĩ bị sa sút, bị hạn chế hay bị điều khiển bằng những thế lực vô 
minh sẽ làm cho đời sống đạo hạnh bị xuống cấp và hình ảnh của 
Tăng sĩ bị hoen ố, mờ nhạt để rồi không còn một ảnh hưởng nào 
đáng kể trong cộng đồng quốc gia dân tộc.  

 
Kính bạch chư tôn đức,  
Kính thưa liệt quý vị,  
Biến cố lịch sử 1975, như chúng ta đều biết, đã làm cho tổ 

chức và sinh hoạt của Giáo Hội trong nước bị chia cắt, bị hạn chế, 
bị khuynh loát đủ mọi mặt, đủ mọi hình thức của chế độ Cộng sản 
đương quyền. Và, cũng do biến cố này, mà chúng ta có thêm một 
bộ phận thứ hai không kém phần quan trọng, đó là Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hải Ngoại.  

Ngày nay, sau 20 năm kể từ biến cố 75, nhìn lại Giáo Hội 
trong và ngoài nước, rõ ràng chúng ta đang bước vào một khúc 
quanh lịch sử mà vai trò của Tăng sĩ cũng lại là vai trò thiết yếu 
hơn bao giờ hết.  

Trong nước, như chúng ta đều biết, Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất thì bị chế độ Cộng sản đương quyền cố tâm tiêu 
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diệt bằng cách bắt bớ tù đày chư vị tôn túc lãnh đạo Giáo Hội và 
cấm đoán, ngăn cản triệt để tất cả mọi sinh hoạt có tánh cách phục 
hồi GHPGVNTN, dù là hoạt động cứu trợ từ thiện. Mặt khác, chế 
độ CS đương quyền ra sức nâng đỡ nuôi dưỡng GHPG do nhà 
nước lập ra từ năm 1981. Mà trong tất cả mọi sinh hoạt hiện nay, 
nổi bật nhất và được tuyên truyền rầm rộ nhất, đó là hệ thống giáo 
dục Tăng Ni.  

Theo tin tức từ trong nước, thì vào đầu năm nay, khi làm lễ 
khai giảng trường Phật Học cơ bản của Tỉnh hội Thừa Thiên ngày 
15.2.95 tại Chùa Báo Quốc (Huế) thì toàn quốc Việt Nam hiện có 
tất cả 26 trường Phật Học cơ bản (tương đương với cấp Trung 
đẳng) và 2 trường Phật Học cao cấp (tương đương với cấp Cao 
đẳng) ở Sàigòn và Hà Nội. Số Tăng Ni theo học tại các trường nói 
trên cũng tăng trưởng một cách đáng kể. Trường Phật Học cơ bản 
Thừa Thiên, mặc dù gặp nhiều khó khăn, phải làm lễ khai giảng 
đến 2 lần,nhưng theo tin tức, thì vào ngày khai giảng lần thứ 2, đã 
có 326 Tăng Ni sinh (184 Tăng + 142 Ni) được tuyển chọn cho 
nhập học. Đây là trường có số Tăng Ni sinh đông thứ nhì, sau 
trường Phật Học cơ bản thành phố Sàigòn, gồm 585 Tăng Ni sinh, 
vào lễ khai giảng năm thứ 3, ngày 20.2.95 tại chùa Vĩnh Nghiêm. 
Trường Phật Học cao cấp Sàigòn đã mở đến khóa thứ 3, và mới 
đây, ngày 14.4.95 khai giảng thêm một trường mới, gọi là Trường 
Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học tại Đại Tòng Lâm tỉnh Bà Rịa.  

Mới nghe qua con số, chúng ta có cảm tưởng rất vui mừng, 
phấn khởi. Nhưng trên thực tế, không hẳn như vậy. Trong một bài 
báo cáo "20 năm công tác của Giáo Hội", thầy Thích Hiển Pháp, 
Chánh Văn Phòng 2 của Giáo hội nhà nước đã viết những câu như 
sau trên báo Giác Ngộ số 105 ra ngày 1.5.95 để tổng kết về sinh 
hoạt tu học của Tăng Ni hiện nay trong nước:  

"... Tăng Ni ngày xuất gia càng nhiều, nhất là các tỉnh miền 
Trung, miền Tây. Thiếu người giáo dưỡng, đua đòi chúng bạn từ 
các thành phố về ăn mặc, học hành, nếp sống sinh hoạt mọi mặt. 
Tìm cách đến thành phố, trú ngụ ở nhà ngoài... nên các trường 
Phật Học tràn ngập Tăng Ni sinh. Số lượng đông, chất lượng kém, 
đã gây ảnh hưởng xấu trong giới Phật tử không ít. Việc khiếu tố, 
khiếu nại của các chùa, chư Tăng Ni Phật tử liên quan đến ruộng 
đất, chùa chiền, hạnh nết của Tăng Ni với nhau... gởi về Trung 
ương Giáo hội yêu cầu giải quyết ngày càng nhiều..."  

Đó là đại lược một vài nét về việc tu học của Tăng Ni trong 
nước. Tại sao con số Tăng Ni sinh tăng lên một cách ồ ạt với lối 
sống xô bồ bất chấp như vậy mà nhà nước và Giáo hội nhà nước 
vẫn để yên, không một lời cảnh cáo hay đưa ra một biện pháp nào 
để kiểm soát. Trong khi đó, nhà nước vẫn dư thừa cán bộ và công 
an để răn đe và lùng bắt tất cả những ai bị nghi ngờ có hành động 
phục hoạt GPGVNTN. Sự kiện này cho chúng ta thấy một cách 
hiển nhiên rằng: nhà nước CS đương quyền, vì cấp thiết để tuyên 
truyền, cho nên chỉ cần số lượng đông đảo mà không muốn có một 
nội dung chất lượng cao. Để rồi, chính tình trạng tăng trưởng xô 
bồ, bất chấp này... sẽ làm hoen ố, hư hỏng đời sống Tăng Ni và tự 
nó sẽ đào thải trong sự chán ghét và lãng quên của quần chúng.  

 
Còn đời sống và sinh hoạt tu học của Tăng Ni ở hải ngoại thì 

sao?  
Có lẽ chư tôn giáo phẩm, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni 

hiện diện hôm nay là những người biết rõ hơn ai hết. Sau 20 năm 
định cư ở nước ngoài, chúng ta nhận thấy có khoảng 300 ngôi 
chùa Việt Nam được xây dựng lên. Trong số này, có một số Tu 
Viện. Nhưng số xuất gia ở hải ngoại chưa được nhiều. Và trong số 
này, phần lớn là thành phần trung niên. Một số khác, vì nhu cầu 
Phật sự ở nhiều địa phương nên người xuất gia chưa được cơ hội 
đào tạo vững chắc, đã phải đưa ra đảm đang Phật sự. Do đó không 
làm sao tránh khỏi những sơ hở, thiếu sót. Đó là chưa kể những 
hạn chế về địa phương về tổ chức, nên không thể theo học đầy đủ 
về chương trình nội điển kinh luật luận, chưa có cơ hội sinh hoạt 
tu học chung với các thành phần Tăng Ni khác. Và ngay cả những 
vị đã xuất gia từ trong nước, khi gặp hoàn cảnh di tản ra nước 
ngoài, vì nhu cầu Phật sự đa diện của địa phương mình cư ngụ, 
nên ít khi có dịp để sinh hoạt chung, để học hỏi bổ túc thêm về 
giáo lý cũng như trao đổi những kinh nghiệm về mặt hoằng pháp, 
tổ chức ở hải ngoại. Đó là chưa kể, gần đây, bàn tay của nhà nước 
CSVN đã nối dài ra đến nước ngoài, len lỏi vào các sinh hoạt Phật 
Giáo, mượn hình thức từ Phật tử đến Tu sĩ, để gọi là "giải độc" để 

tạo hoang mang, ly gián, để rồi cuối cùng, vô hiệu hóa mọi hoạt 
động của GHPGVNTN tại hải ngoại.  

Từ những tình trạng nêu trên dẫn đến sự cách biệt, nghi kỵ, 
hiểu nhầm rất dễ dàng ngay trong hàng ngũ Tăng Ni Việt Nam. Và 
một khi tình trạng này đã xảy ra thì rất khó có thể làm được việc 
gì có tánh cách kết hợp tập thể một cách hoan hỉ, chân thành.  

 
Kính bạch chư tôn đức,  
Kính thưa liệt quý vị,  
Với tình trạng sinh hoạt của Tăng Ni trong và ngoài nước mà 

chúng tôi mạo muội sơ lược vài nét nêu trên không phải để tạo ra 
một cái nhìn bi quan hay lạc quan. Mà cốt muốn chúng ta nhìn 
thấy được một sự thực để tìm ra phương pháp bổ khuyết hoàn hảo 
hơn cho đời sống của người Tăng sĩ, mà cụ thể là Tăng Ni Việt 
Nam ở hải ngoại hiện nay.  

Dĩ nhiên với một thực trạng sinh hoạt Tăng Ni Việt Nam, hậu 
quả của 20 năm ly loạn, chia cách, thì một Hội nghị Tăng Ni Việt 
Nam đầu tiên như ngày hôm nay, không thể nào có thể tìm ra 
được phương thuốc nhiệm mầu để cứu chữa hết ngay căn bịnh 
trầm kha kinh niên. Nhưng ít ra,chúng ta có được một cái nhìn 
chung và đặt ra những phương hướng chung để tìm cách giải 
quyết từng phần, từng giai đoạn.  

Trong chiều hướng đó, chúng tôi xin mạn phép đề nghị một 
vài phương pháp bổ cứu có thể thực hiện được như sau:  

1. Tổ chức những khóa tu học cho Tăng Ni Việt Nam ở hải 
ngoại  

Việc này đã có thực hiện từng vùng, từng châu, nhưng chưa tổ 
chức chung liên châu, liên vùng. Có thể vì cách trở địa dư, có thể 
vì tài chánh còn quá yếu kém, chưa có thể đài thọ nổi những 
chương trình lớn. Nhưng chúng tôi nghĩ những trở ngại trên chưa 
phải là những trở ngại chính. Nếu xét thấy việc làm này hết sức 
cần thiết, thì vẫn có thể bàn bạc, sắp xếp để thực hiện từng phần, 
từng giai đoạn. Ngoài ra, những công việc có tánh cách tăng sự 
như tăng tịch, thọ giới, tấn phong, bố tát, an cư... vẫn chưa có 
những quyết định hợp nhất ở một bình diện rộng lớn tại hải ngoại.  

 
2. Yểm trợ việc tu học của Tăng Ni trong nước  
Việc này, lâu nay chúng ta vẫn thực hiện âm thầm từng vùng, 

từng châu, từng chùa vì sự liên hệ địa phương, thầy Tổ, huynh đệ. 
Nhưng nếu được nâng lên và hợp thức thành việc làm chung của 
Tăng Ni Việt Nam hải ngoại đối với Tăng Ni trong nước thì việc 
này có một ảnh hưởng trên tầm mức rộng lớn hơn. Vì lúc ấy 
không phải chỉ là yểm trợ, giúp đỡ mà còn là kết hợp giữa Tăng 
Ni trong và ngoài nước cùng hướng đến một mục tiêu: tu học theo 
giáo lý giải thoát để hoằng pháp lợi sanh, báo Phật ân đức, thiện 
long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân.  

 
3. Lên tiếng kêu gọi xóa bỏ bản án phi pháp, bất công đối với 

HT Thích Quảng Độ  
Đây không phải là việc làm với tánh cách tổ chức Giáo Hội. 

Vì các Giáo Hội đều đã lên tiếng. Mà là việc làm với tánh cách 
Tăng Ni, Đại Hội của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại. Một việc làm 
xây dựng trên tình nghĩa thầy trò, sư đệ mà một vị Tăng Ni đã 
phát nguyện xuất gia đều tôn kính các bậc tôn túc, nhất là các bậc 
đã xả thân để phụng sự cho đạo pháp và dân tộc.  

Với những đề nghị thô thiển trên đây, xin kính trình lên chư 
Tôn Đức và Đại Hội. Và nếu được quý Ngài duyệt xét, chấp 
thuận, sẽ đưa qua các phân ban thảo luận làm việc, để cuối cùng 
đúc kết thành những quyết nghị cụ thể hành động.  

Trước khi dứt lời, một lần nữa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Âu Châu xin chân thành tri ân chư Tôn Đức, chư liệt 
vị Tăng Ni đã vượt qua những chướng duyên, trở ngại về đây phó 
hội. Thật là một ân đức thâm sâu vô vàn. Chúng tôi cũng xin cám 
ơn tất cả những trợ duyên ngoại hộ đáng kể của Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Cộng Hoà Liên Bang Đức, của 
Phái đoàn Tăng Ni Đài Loan và toàn thể Phật tử xa gần.  

Xin hồi hướng tất cả phước báu đó lên Tam Bảo chứng minh 
gia bị cho toàn thể quý vị và chúng tôi xin thành tâm nguyện cầu 
cho Đại Hội Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại lần đầu 
tiên kỳ này được thành công viên mãn.  

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  
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AUF DEUTSCH 
Buddhismus des Lauteren Landes 

-Dialog mit alten Meistern- 
 

(Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von 
Meister Thich Thien Tam; 

 
Copyright der deutschen Übersetzung Tu Xung Roland 

Berthold) 
 

Zehn Zweifeisfragen zum Lauteren Land 
(Ching-t’u Shih-i-lun; T.47, No. 1961) 

.-Tien Tai-Patriarch Chih-I- 
 

(Fortsetzung VG Nr.88) 
 
Frage 3 
 
Alle Lauteren Länder der Buddhas der zehn Richtungen 

besitzen gleiche Qualitäten und Tugenden. Ihre Dharma-Natur ist 
ebenfalls gleich. Deshalb sollte der Übende über alle Tugenden 
der Buddhas meditieren und nach Wiedergeburt in den 
verschiedenen Lauteren Ländern der zehn Richtungen streben. 
Warum sollte er gerade Wiedergeburt in dem Lauteren Land eines 
bestimmten Buddha (Amitâbha) suchen? Widerspricht das nicht 
der Wahrheit der "Gleichheit beim Streben nach Wiedergeburt"? 

 
Antwort 
 
Alle Lauteren Länder der Buddhas sind in Wahrheit gleich. Da 

jedoch die meisten Lebewesen in unserer Welt gewöhnlich 
beschränkte Fähigkeiten und einen befleckten, zerstreuten Geist 
besitzen, wird es schwierig für sie sein, Samädhi zu erlangen, 
wenn sie sich nicht ausschließlich auf einen Bereich 
konzentrieren. 

Die Praxis der unablässıgen Konzentration auf Amitâbha-
Buddha ist der "Samâdhi des Einzigen Merkmals". Weil der Geist 
ausschließlich auf ein Objekt gerichtet ist, erlangt der Übende 
Wiedergeburt im Lauteren Land. In dem Sutra "Wiedergeburt 
gemäß den eigenen Entschlüssen" wurde Buddha Sâkyamuni von 
einem Bodhisattva gefragt : Erhabener! Es gibt Lautere Länder in 
allen zehn Richtungen. Warum preist Ihr besonders das Lautere 
Land im Westen und drängt die Lebewesen, sich unablässig auf 
den Buddha Amitâbha zu konzentrieren und nach Wiedergeburt in 
Seinem Land zu streben?” 

 
Der Buddha antwortete : "Die Lebewesen in dieser Sahä-Welt 

haben ım allgemeinen einen befleckten, zerstreuten Geist. Deshalb 
preise ich nur ein Lauteres Land im Westen, um ihren Geist auf 
einen einzigen Bereich zu konzentrieren. Wenn sie über alle 
Buddhas meditieren, ıst der Umfang der Achtsamkeit zu 
weitgespannt. Ihr Geist würde sıch verlieren und zerstreut, und sie 
würden Samädhi nur schwer verwirklichen. So würden sie die 
Wiedergeburt ım Lauteren Land nicht erlangen. 

 
Außerdem ist das Streben nach den Tugenden eines Buddha 

dasselbe wie das Streben nach den Tugenden aller Buddhass -- da 
alle Buddhas eine gemeinsame Dharma-Natur besitzen. Deshalb 
ıst die Konzentration auf den Buddha Amitâbha auch die 
Konzentration auf alle Buddhas. Im Westlichen Lauteren Land 
geboren zu werden, bedeutet, in alle Lauteren Ländern geboren zu 
werden." 

Das Avatamsaka-Sutra sagt deshalb : 

"Die Körper aller Buddhas sind der Körper jedes Buddha. Sie 
besitzen denselben Geist und dieselbe Weisheit. Sie sind ebenfalls 
gleich ın Kraft und Furchtlosigkeit.” Das Avatamsaka-Sutra sagt 
weiter: 

"Die gleicht dem Vollmond, rund und hell, der sich ın allen 
Flüssen und Teichen widerspiegelt. Obwohl sein Spiegelbild 
überall ist, gibt es nur einen einzigen Mond. So ist es auch mit... 
(den Buddhas). Obwohl sie in allen Bereichen erscheinen, sind 
ihre Körper nicht zweiheitlich."Zusammengefaßt : Der Weise wird 
anhand dieser Beispiele die Wharheit verstehen, daß "eines alles 
ist, und alles eines ist", (41) Wenn diese Wahrheit verstanden 
wird, ist die Konzentration auf einen Buddha genau die 
Konzentration auf alle Buddhas. 

 
Frage 4 
 
Es gibt viele Buddhas und Lautere Länder in allen 10 

Richtungen. Selbst wenn die Lebewesen in dieser Welt einen 
befleckten, zerstreuten Geist und entsprechende Neigungen haben, 
so daß die Konzentration auf viele Buddhas es für sie schwierig 
macht, Samädhi zu erlangen, warum sollten sie nicht den Namen 
irgendeines Buddha entsprechend ihren Wünschen rezitieren und 
Wiedergeburt in irgendeinem Lauteren Land in Übereinstimmung 
mit ihren festen Entschlüssen anstreben? Warum soll man sich 
besonders auf Amitâbha - Buddha konzentrieren und nach 
Wiedergeburt im Land der Höchsten Glückseligkeit streben? 

 
Antwort 
 
Gewöhnliche Leute, denen es an Weisheit mangelt, sollten der 

Lehre des Buddha folgen, anstatt eigenmächtig zu handeln, 
Deshalb haben die Übenden des Lauteren Landes seit 
undenklichen Zeiten eifrig den Namen des Buddha Amitâbha 
rezitiert.  

 
Was bedeutet es nun, der Lehre des Buddha zu folgen? 
Während seiner gesamten Lehrtätigkeit ermahnte der Buddha 

Sâkyamuni die Lebewesen unermüdlich, sich auf den Buddha 
Amitâbha zu konzentrieren und nach Wiedergeburt im Land der 
Höchsten Glückseligkeit zu streben. Dies wird in solchen Sutras 
wie dem Längeren Amitâbha-Sutra, dem Meditations-Sutra, dem 
Amitâbha-Sutra, dem Lotus-Sutra, dem Avatâmsaka-Sutra... 
dargelegt. In zahllosen Sutras drängtegte uns der Buddha 
unablässig, Wiedergeburt im Westlichen Land anzustreben. Dies 
gilt nicht nur für die Sutras. In ihren Kommentaren raten uns die 
Bodhisattvas und Patriarchen einmütig, nach Wiedergeburt im 
Land der Höchsten Glückseligkeit zu streben. 

Überdies besitzt Amitäbha-Buddha die Macht seiner 48 
erbarmungsvollen Entschlüsse, die Lebewesen zu erretten. 

(42) Das Meditations-Sutra sagt : "Amitâbha-Buddha besitzt 
84.000 Merkmale der Vollkommenheit. Jedes Merkmal besitzt 
84.000 mindere Kennzeichen der Yortreffichkeit. Und von jedem 
dieser minderen Kennzeichen brechen 84.000 Lichtstrahlen hervor 
und erleuchten den gesamten Dharma-Bereich (Kosmos), um 
ausnahmslos alle Wesen hinüberzubringen, welche die Buddha-
Rezitation praktizieren. Wenn ein Lebewesen Seinen Namen 
rezitiert, gibt es eine Verbindung zwischen Ursache und Wirkung, 
und es wird gewiß dort wiedergeboren werden." 

Weiter lehren das Amitâbha-Sutraa das Längere Amitâbha-
Sutra usw., daß, als Sakyamuni diese Sutras dargelegte, die 
Buddhas der zehn Richtungen, zallos wie die Sandkörner im 
Ganges, alle "ihre Zunge ausdehnten und damit das ganze 
Universum bedeckten” und dadurch Zeugnis ablegten, daß jedes 
Lebewesen, welches den Namen Amitäbha-Buddhas rezitiert, der 
Geburt im Lande des Höchsten Glückseligkeit aufgrund der 
großen erbarmungsvollen Gelübde-Kraft des Buddha gewiß ist. 
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Wir sollten wissen, daß Amitäbha-Buddha große Affinität 
(Ursachen und Bedingungen) zu dieser Weit besitzt. Wie das 
Längere Amitäbha-Sutra sagt : "In dem Zeitalter des Diharma-
Niedergangs, wenn alle anderen Sutras verschwunden sind, wird 
lediglich dieses Sutra für weitere hundert Jahre bestehen, um die 
Lebewesen zu erretten und sie zum Westlichen Lauteren Land zu 
führen." 

Dies zeigt, daß Amitâbha-Buddha starke Affinität zu den 
Lebewesen in dieser befleckten Welt besitzt. 

Obwohl ein oder zwei Sutras auf eine allgemeine Weise 
Wiedergeburt in anderen Lauteren Ländern nahegelegt haben, 
kann dies nicht mit der Tatsache verglichen werden, daß zahllose 
Sutras und Kommentare ernsthaft auf das Land der Höchsten 
Glückseligkeit als Ziel der Wiedergeburt hingewiesen haben. (43) 

 
Frage 5 
 
Gewöhnliche Leute sind gänzlich in üblem Karma verstrickt 

und von allen Arten von Leiden erfüllt. Selbst wenn sie einige 
Tugenden als Ergebnis der Übungen besitzen, finden sie es 
schwierig, selbst einen Bruchteil ihrer Befleckungen und 
Hindernisse zu vernichten. 

Andererseits ist das Land der Höchsten Glückseligkeit äußerst 
rein und geschmückt und überschreitet die Dreifache Welt. Wie 
können solche verderbten gewöhnlichen Sterblichen hoffen, dort 
wiedergeboren zu werden? 

 
Antwort 
 
Es gibt zwei Bedingungen der Wiedergeburt: "Eigene Kraft" 

und "Fremde Kraft". Zur "Eigene Kraft" : Mögen die 
gewöhnlichen Wesen in dieser Welt, die gänzlich (durch ihr 
Anhaften und Leiden) gebunden sind, auch einen bestimmten 
Grad der Übung erreicht haben, so können sie dennoch nicht im 
Lauteren Land geboren werden, noch verdienen sie, dort zu 
verweilen. 

Die "Zusammenstellung über Frieden und Glückseligkeit" 
stellt dazu fest : "Jene, die zuerst den Bodhi-Geist entfalten - von 
der Ebene der gänzlich gefesselten gewöhnlichen Wesen 
ausgehend, die weder die Drei Kostbarkeiten noch die 
Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung kennen - sollten sich 
anfänglich auf den Glauben stützen. Wenn sie dann den Bodhi-
Pfad betreten haben, sollten ihnen die Regeln als Grundlage 
dienen. Wenn diese gewöhnlichen Wesen die Bodhisattva-Regeln 
annehmen und sie ohne Fehl und Unterbrechung drei Kalpas lang 
halten, werden sie die Erste Stufe der Bodhisattvaschaft erreichen. 

Wenn sie ihre Übung in dieser Weise mit... den Zehn 
Paramitâs und mit zahliosen Gelübden und Praktiken fortsetzen, 
eine nach der anderen ohne Unterbrechung, werden sie am Ende 
der 10.000 Kalpas die Sechste Stufe der Bodhisattvaschaft 
erreichen. Wenn sie damit noch weiter fortfahren, werden sie die 
Siebente Stufe (Unumkehrbarkeit) erreichen. Sie werden dann die 
Stufe des "Samens der Buddhaschaft" betreten haben (d.h. sie sind 
der schließlichen Buddhaschaft gewiß). Aber selbst dann können 
sie nicht Wiedergeburt im Lauteren Land erlangen" -wenn sie sich 
alleın auf die Eigene Fraft verlassen. 

 
Zur "Fremden Kraft" : Wenn jemand an die Kraft des 

barmherzigen Gelübdes Amitâbha-Buddhas, die Wesen zu 
erretten, glaubt und dann den Bodhi-Geist entfaltet, den Buddha-
Gedenken (Rezitation)-Samädhi übt, seines vergänglichen, 
unreinen Körpers in den Drei Welten überdrüssig wird, 
Gebefreudigkeit praktiziert, die Regeln einhält und andere 
verdienstvolle Taten vollzieht - und alle Verdienste und 
Tuegenden der Wiedergeburt im  Lauteren Land widmet - sind 
sein Streben und die Antwort des Buddha im Einklang. Indem er 

sich so auf die Kraft des Buddha verläßt, wird er unverzüglich 
Wiedergeburt erlangen. (44) Deshalb heißt es im "Kommentar 
über die Zehn Stufen der Bodhisattvaschaft" : "Es gibt zwei Pfade 
der Übung, den Schwierigen Pfad und den Leichten Pfad. Der 
Schwierige Pfad umfaßt die Praktiken der Lebewesen in der Welt 
der fünf Niedergänge, die während zahlloser Buddha-Zeitalter 
danach streben, die Stufe der Unumkehrbarkeit zu erreichen. Die 
Schwierigkeiten sind wirklich zahllos, so zahlreich wie Staub- 
oder Sandkörner, zu zahlreich, um sıe sich vorstellen zu können, 
Ich werde die fünf wichtigsten jetzt darstellen: 

 
a) Die Andersgläubigen sind zahlios. Sie schaffen Verwirrung 

hinsichtlich des Bodhisattva-Dharma. 
 
b) Üble Wesen zerstören die guten, heilsamen Tugenden des 

Übenden. 
 
c) Weltliche Verdienste und Segenswirkungen können den 

Übenden leicht in die Irre führen, so daß er aufhört, sich mit 
tugendhaften Praktiken zu beschäftigen. 

 
d) Es ist leicht, sich auf den Pfad des Selbst-Nutzens des Arhat 

zu verirren, welcher den Geist des Großen Erbarmens behindert. 
 
e) Sich ausschließlich auf die Eigene Kraft ohne die Hilfe der 

Kraft des Buddha zu verlassen, macht die Übung sehr schwierig 
und beschwerlich., Dies ähnelt einem alleingehenden schwachen, 
behinderten Menschen, der jeden Tag nur eine bestimmte Strecke 
gehen kann, wie sehr er sich auch anstrengt. 

 
"Der Leichte Pfad der Übung bedeutet, daß den Lebenwesen 

in dieser Welt, wenn sie den Worten des Buddha vertrauen, die 
Buddha-Rezitation praktizieren und den festen Entschluß fassen, 
im Lauteren Land geboren zu werden, von der Gelübdekraft des 
Buddha beigestanden wird und sie der Wiedergeburt gewiß sind. 
Dies gleicht einem Menschen, der flußabwärts in einem Boot 
treibt. 

Wenn auch die Entfernung Tausende von Meilen ist, wird er 
sein Ziel im Nu erreichen. Auf ähnliche Weise kann ein 
gewöhnliches Wesen, das sich auf die Kraft eines 
"Weltbeherrschenden Königs" verläßt, die "vier großen Welten" in 
einem Tag und’einer Nacht durchqueren - - dies nicht aufgrund 
seiner eigenen Kraft, sondern aufgrund der Kraft des Königs.” 

 
Manche Menschen, die vom Gesichtspunkt des "Noumenon" 

(Prinzip) aus argumentieren, sagen, daß gewöhnliche Menschen, 
die "bedingt" sind, nicht im Lauteren Land geboren werden oder 
den Körper des Buddha schauen können. Die Antwort darauf ist, 
daß die Tugenden der Buddha-Rezitation "nicht-bedingte" gute 
Wurzeln sind. Gewöhnliche, unreine Menschen, die den Bodhi-
Geist entwickeln, Wiedergeburt anstreben und unablässig die 
Buddha-Rezitation praktizieren, können die Leiden bezwingen 
und zerstören, Wiedergeburt erlangen und entsprechend der Ebene 
ihrer Übung Visionen der gröberen Aspekte des Buddha (z.B. der 
32 Merkmale der Erhabenheit) erlangen. Bodhisattvas können 
natürlich Wiedergeburt erlangen und die subtileren, erhabeneren 
Aspekte des Buddha (d.h. den Dharmakörper) schauen. Darüber 
kann kein Zweifel bestehen. Deshalb stelit das Avatamsaka-Sûtra 
fest: 

 
"Alle verschiedenen Buddhaländer sind gleichermaßen rein 

und geschmückt. Weil die karmischen Praktiken der Lebewesen 
unterschiedlich sınd, ist auch ihreWahrnehmung dieser Länder 
unterschiedlich." 

 
Dies ist der Sinn dessen, was vorher gesagt wurde. 
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Frage 6  
 
Obwohl die gänzlich in Leiden und üble Ansichten 

verstrickten Lebewesen Wiedergeburt im Lauteren Land erlangen 
können, entwickeln sie dennoch unaufhörlich Leiden und falsche 
Ansichten, Wie kann man unter solchen Umständen von ihnen 
sagen, daß sie "die Drei Bereiche überwunden und die Stufe der 
Unumkehrbarkeit erlangt haben"? 

 
Antwort 
 
Jene, die ım Lauteren Land wiedergeboren werden, können, 

obwohl sie gewöhnliche Wesen und gänzlich von üblem Karma 
gefangen sind, niemals Leiden oder falsche Ansichten entwickeln, 
noch können sie die Unumkehrbarkeit verfehlen. Dafür gibt es 
fünf Gründe : 

a) Die Macht des großen, erbarmungsvollen Gelübdes des 
Buddha umfängt und beschützt sie. 

 
b) Das Licht des Buddha (Weisheit) scheint unablässig über 

ihnen. Und deshalb wird der Bodhi-Geist dieser entwickelten 
Menschen ständig Fortschritte machen. 

 
c) Im Westlichen Lauteren Land legen die Vögel, das Wasser, 

die Wälder, die Bäume, der Wind und die Musik den Dharma vom 
"Leiden, der Leere, der Unbeständigkeit und des Nicht-Ich" dar. 
Wenn die Übenden alles dıeses hören, beginnen sie, sich dem 
Buddha, dem Dharma und dem Sangha zuzuwenden. 

 
d) Diejenigen, weiche im Lauteren Land geboren sind, haben 

die Bodhisattvas der höchsten Stufe als Gefährten und sind frei 
von Hindernissen, Unheil, und übien Bedingungen. Außerdem 
gibt es dort weder Andersgläubige noch böse Dämonen, so daß ihr 
Geist stets ruhig und still ist. 

 
e) Wenn sie einmal im Lauteren Land geboren sind, ist ihre 

Lebensspanne unerschöpflich, gleich jener der Buddhas und 
Bodhisattvas: So können sie während zahlioser Aonen friedlich 
üben. 

 
Als Ergebnis dieser fünf Ursachen und Bedingungen erlangen 

die Wesen, die im Lauteren Land wiedergeboren sind, die 
Unumkehrbarkeit. Sie werden niemals Leiden oder falsche 
Ansichten entwickeln. Andererseits haben die Lebewesen in dieser 
Welt der fünf Befleckungen eine kurze Lebensdauer und treffen 
auf eine Unzahl von übler Bedingungen und Hindernisse. Dashalb 
haben sie große Schwierigkeiten, die Unumkehrbarkeit zu 
erlangen. Diese Wahrheit ist selbst-evident und über jeden Zweifel 
erhaben. 

 
(fortsetzung folgt) 

 
Anmerkungen : 
41. Ein weiteres Schlüsselkonzept der Mahâyâna-Buddhismus, 

welches besonders in Avatamsaka-Schule populär ist. 
 
42. Dazu folgendes Zitat: 
"Unsichtbarer Beistand - der Buddhas und Bodhisattvas des 

Heilens - kann eine machtvolle Hilfe in diesem Prozeß (der 
Ausrottung der drei Gifte von Gier, Haß und Wahn) sein. Dieser 
Beistand wird oft als aus der Kraft ihrer grundlegenden 
Entschlüsse kommend beschrieben, welche sie faßten, als sie ihr 
Leben der spirituellen Arbeit widmeten. Die Entschlüsse, alle 
Wesen zu heilen und unterschiedliche Leiden zu lindern, dienten 
als besonders motivierende Faktoren in ihrer spirituellen 

Entwicklung. Nach der Vollendung ihrer spirituellen Arbeit... 
waren sie dann wirklich in der Lage, diese Entschlüsse zu 
erfüllen." (Raoul Birnbaum, The Healing Buddha, p.xv)  

Siehe auch Anmerkung 12. 
 
43. In der "Encyclopedia of Buddhism", Voll, erwähnt G.P. 

Malalasekera einen japanischen Autor, der 200 Texte fand, die 
sich auf Amitäbha-Buddha und Sein Lauteres Land beziehen (31 
davon sind in Sanskrit). 

 
44. Wiedergeburt durch die Andere Kraft ist eigentlich 

Wiedergeburt durch Betonung der Anderen Kraft, nicht aber 
ausschließliches Verlassen darauf. 

 
<u1> Die Vier Wahrheiten: 

Kern der buddhistischen Lehre Seine Heiligkeit der 
Dalai Lama 

 
<kursiv> Wir veröffentlichen hier die Unterweisung Seiner 

Heiligkeit im Tempel des vietnamesischen Klosters Vien Giac ın 
Hannover, die er am 18. Juni 1995 erteilt hat. 

 
Die meisten der Vietnamesen unter Ihnen sind Flüchtlinge; 

auch wir, die Tibeter, sind Flüchtlinge. So ist dies also eıne Art 
Treffen ın einer Familie von Flüchtlingen, und das freut mich 
besonders. 

 
Wenn man seine Heimat verlassen mußte, das Land in dem 

man geboren und aufgewachsen ist, und in einem fremden Land 
leben muß, so ist das eine schwierige Situation. Wenn wir in 
dieser Lage eine Kultur, eine Religion haben, die uns stützt, so ist 
das sehr wertvoll. Die Kultur, die wir aus unserer Heimat 
mitbringen, hilft uns, nicht zu resignieren und unsere Hoffnung 
nicht zu verlieren. Besonders die religion, die buddhistische 
Lehre, nutzt uns; wir Tibeter haben das so erfahren, und bestimmt 
haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht. 

 
Ich freue mich sehr, daß Sie hier als Flüchtlinge in Hannover 

die Möglichkeit gefunden haben, einen solchen Tempel zu bauen, 
ihre Tradition zu pflegen, die buddhistische Lehre zu praktizieren 
und sich zu religiösen Handlungen zusammenzufinden. 

 
<ft> Glauben und Vertrauen allein reichen nicht aus, wenn wir 

Religion ausüben. Wir soliten uns bemühen, die Religion, die wir 
praktizieren, gut zu kennen und zu verstehen. Auf der Basis eines 
guten Verständnisses mässen wir versuchen, diese Lehren ın 
unserem Geist zum Tragen zu bringen. Nur wenn wir die Religion 
anwenden, werden wir ihre positive Kraft im Alltag erfahren. Wer 
aber Religion nur als einen Glauben betrachtet und ihre Mittel 
nicht benutzt, um seinen Geist zu schulen, kann ihre eigentliche 
Wirkungskraft nicht erfahren. Aus diesem Grunde hat der Buddha 
gesagt : "Keine unheilsame Handlung zu begehen, das Heilsame 
in jeder Weise zu vollführen und den eigenen Geist zu zähmen - 
das ist die Lehre der Erwachten! 

 

<u2> Leiden entsteht aus unheilsamen Handlungen, 
Glück entsteht aus einem gezähmten Geist. 

 
<fi> Der Buddha hat gesagt, wir sollten keine unheilsamen 

Handlungen begehen - was ist darunter zu verstehen? Es ist 
wichtig zu erkennen, daß Wirkungen nicht ohne Ursachen 
entstehen und daß Wirkungen nicht aus Ursachen entstehen, die 
ihrer Art nicht entsprechen. Die unerwünschte Wirkung, die wir 
erleben, ist Leiden. Leiden ist die Wirkung von unheilsamen 
Handlungen : Leiden entsteht nicht ohne Ursachen und nicht aus 
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völlig anderen Ursachen, sondern aus Ursachen, die den Leiden 
entsprechen. 

Wenn wir unheilsame Handlungen begehen, schaden wir den 
anderen; unsere Handlungen lösen beim anderen Leiden aus. Da 
diese Handiungen beim anderen Leiden bewirken, sind die 
Ursachen dafür, daß wir auch selbst Leiden erleben werden. Die 
Ursache entspricht also der Wirkung. Das gleiche gilt für heilsame 
Handlungen. 

Heilsam sind Handlungen, mit denen wir anderen Glück 
bereiten. Solche Handlungen lösen beim anderen Wohlergehen 
aus, und in Übereinstimmung damit werden wir selbst ihre 
Wirkung in Form von Glück erleben. In dieser Weise sind Leiden 
und Glück von entsprechenden Ursachen abhängig, also von 
schädlichen oder nützlichen Handlungen in bezug auf andere. Aus 
diesem Grund gab der Buddha die Anweisung, Heilsames zu tun 
und Unheilsames zu vermeiden. 

 
Ob wir heilsame oder unheilsame Handlungen begehen, bängt 

wesentlich von unserem Denken ab. Wenn wir altruistisch denken 
und anderen helfen möchten, entstehen von Natur her 
Handlungen, mit denen wir anderen nutzen. 

Wenn wir böswillige Gedanken haben und den Wunsch hegen, 
anderen zu schaden, entstehen automatisch Handlungen, mit 
denen wir anderen Leid zufügen. Unsere Handlungen hängen von 
unserem Geist ab. Deshalb ist es so wichtig, daß wir unser Denken 
schulen, "den Geist zähmen”, wie es der Buddha ausgedrückt hat. 

 
Wir möchten kein Leiden erfahren, sondern Glück. Ist es 

möglich, Leiden vollständg zu überwinden und dauerhaftes, 
endgültiges Glück zu erreichen? Dies hängt von den 
entsprechenden Ursachen ab. Leiden entsteht aus unheilsamen 
Handlungen, Glück entsteht aus heilsamen Handlungen. 
Unheilsame Handlungen wiederum gehen aus einem 
undisziplinierten Geist hervor, der davon motiviert ist, anderen zu 
schaden. Heilsame Handlungen kommen durch einen 
disziplinierten Geist zustande, der anderen nutzen möchte. Wenn 
wir wissen wollen, ob Leiden zu vermeiden und Glück vollständig 
zu erreichen ist, müssen wir uns also fragen, ob wir die 
eigentlichen Ursachen für Leiden überwinden können : die 
Leidenschaften, also undisziplinierte, verblendete 
Geisteszustände. 

 
Der Buddha hat gesagt, daß die Leidenschaften nicht zur 

eigentlichen Natur des Geistes gehören, sondern vorübergehend 
sind. Wenn wir die entsprechenden Gegenmittel anwenden und sie 
uns angewöhnen, können wir die negativen Geisteszustände 
vollständig überwinden. 

So ist es. möglich, Leiden zu beseitigen, indem wir seine 
Wurzeln beseitigen. 

 

<u2> Leiden erkennen, Leidensursachen aufgeben 
 
<ft> Als der Buddha seine ersten Belehrungen gab, lehrte er 

die Vier Wahrheiten : die Wahrheit vom Leiden, die Wahrheit 
vom Ursprung des Leidens, die Wahrheit von der Beendigung des 
Leidens und die Wahrheit vom Pfad, der zur Aufhebung des 
Leidens führt. 

Die Wahrheit vom Leiden schildert die Leiden, die die Wesen 
erleben. Die Wahrheit von den Ursprüngen erklärt, welche 
Ursachen für das Leiden verantwortlich sınd. Wenn wir die Leiden 
beseitigen wollen, müssen wir uns darum bemühen, die 
spezifischen Ursachen zu überwinden. Was die erste Wahrheit 
angeht, so hat der Buddha drei Arten von Leiden erklärt : das 
Leiden des Schmerzes, das Leiden des Wandels und das alles 
durchdringende Leiden. Das erste ist eine grobe Form des 
Leidens, es besteht in manifesten leidvollen Empfindungen. Es ist 

vorhanden, wenn wir körperliche Schmerzen aufgrund einer 
Krankheit oder auf andere Weise direktes körperliches oder 
geistiges Leiden erfahren. Darüber hinaus gibt es ein subtileres  
Leiden : Was wir gewöhnlich für Glück halten, sind glückliche 
Empfindungen, die aber nicht dauerhaft, sondern vorübergehender 
Natur sind. Wenn man das Glück eine Weile genossen hat, 
wandelt es sich in Leiden um. Dieses wird das Leiden des 
Wandels genannt. Die Tatsache, daß wir Körper und Geist haben, 
dıe befleckter Natur sind, die nicht unter unserer eigenen 
Kontrolle stehen und immer wieder Leiden hervorrufen, 
charakterisiert die dritte Art des Leidens, das Leiden, das alle 
Gestaltungen des Daseinskreislaufs durchdringt. 

 
In der zweiten Wahrheit legte der Buddha die Ursprünge für 

Leiden dar; diese sind Karma und Leidenschaften. Eine Ursache 
für Leiden ıst Karma; damit sind befleckte Handlungen gemeint, 
die heilsam oder unheilsam sein können. Man teilt sie in zehn 
unheilsame Handlungen ein: Töten, Stehlen, sexuelles 
Fehlverhalten, Lügen, Zwietracht säen, verletzende Rede, sinnlose 
Rede, Habgier, Böswilligkeit und verkehrte Ansichten. Durch 
solche Handlungen sammeln wir Karma an, das uns selbst direkt 
Leiden zufügt. Wenn wir diese Handlungen bewußt aufgeben, 
sammeln wir heilsames Karma an. Wenn dieses heilsame Karma 
mit Unwissenheit vermischt ist, führt es zwar zu Glück, aber nicht 
zu dem endgültigen Glück der Befreiung. Somit gibt es innerhalb 
der wahren Ursprünge heilsame und unheilsame Handlungen. 

 
Die zweite Art der Ursprünge sind die Leidenschaften; sie sind 

die eigentlichen Wurzeln des Leidens. Es sind negative 
Geisteszustände wir Haß, Wut, Gier, Stolz, Neid. Die Wurzel all 
dieser Geistesgifte ist die Unwissenheit. 

 
<u2> Beendigungen erreichen, und Pfade üben 
 
<ft> Wenn wir das Leiden überwinden wollen, müssen wir 

seine Ursachen überwinden, also die Leidenschaften oder 
negativen Zustände des Geistes. Wenn wir: diese vollständig 
überwunden haben, so daß sie selbst unter Umständen, die 
gewöhnlich Leidenschaften auslösen, nicht wieder entstehen, 
haben wir die wahren Beendigungen erreicht. Es gibt viele wahre 
Beendigungen, für jede Leidenschaft, die man überwunden hat, 
erlangt man eine wahre Beendigung. Man muß die wahren Pfade 
üben, will man Beendigungen erreichen.  

 
In der dritten Wahrheit von den wahren Beendigungen legte 

der Buddha dar, daß wir Leiden überwinden können, indem wir 
die Ursachen beenden. Die verblendeten Geisteszustände und die 
unheilsamen Handlungen, die ‚daraus entstehen, sind durch 
entsprechende Gegenmittel zu beseitigen. Wenn man dies 
konsequent tut, erreicht man eine völlige Beendigung von allen 
Ursachen des Leidens, Damit geht ein dauerhaftes Glück einher, 
keine gewöhnliche Form glücklicher Empfindungen, sondern ein 
Glück, das in der völligen Abwesenheit von Leiden und allen 
Leidensursachen besteht, so daß Leiden nicht wieder entstehen 
kann. 

 
Diese Beendigung entsteht jedoch nicht von alleın, sondern 
durch bestimmte Ursachen; sie muß durch die Anwendung 

geeigneter Gegenmittel erreicht werden. Diese Gegenmittel lehrte 
der Buddha in der vierten Wahrheit, der Wahrheit von den Pfaden. 
Der eigentliche Pfad, das eigentliche Mittel, Leiden und 
Leidenschaften vollständig zu überwinden, ist die Weisheit, die 
die Selbstlosigkeit erkennt. Diese Weisheit, die die endgültige 
Realität erkennt, muß mit einer klaren Konzentration des Geistes 
verbunden werden. Man spricht von der Vereinigung von 
Besonderer Einsicht und Geistiger Ruhe. Zur Entwicklung der 
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Einsicht, die die endgültige Realität erkennt, braucht man als 
Basis die Konzentration. Die Ruhe des Geistes wiederum braucht 
als Basis die Schulung der Ethik. Der Buddha hat sehr viele Arten 
der Ethik gelehrt, z.B. die Ethik der Ordinierten, der Laien, wobei 
es jeweils verschiedene Gelübde gibt für die Laien beispielsweise 
gibt es das fünfteilige Laiengelübde, ein achtteiliges. Gelübde für 
einen Tag. Der Buddha hat acht Arten von Gelübden gegeben. 

 

<u2> Die Vier Wahrheiten - Grundlage für die 
Zuflucht 

 
<ft> Die Lehre von den Vier Wahrheiten ıst der Kern der 

buddhistischen Lehre. Alle Lehren des Buddha haben die Zuflucht 
zur Grundlage. Im Buddhismus nehmen wir Zuflucht zu Buddha, 
Dharma und Sangha. Was ist darunter zu verstehen? Es gibt 
Mittel, um die wahren Leiden und die wahren Ursprünge des 
Leidens, also die ersten beiden Wahrheiten zu überwinden. Diese 
Mittel, die eben schon dargelegt wurden, zusammen mit den 
Resultaten, die man durch ihre Anwendung erreicht, sind der 
Dharma, die eigentliche Lehre des Buddha. 

 
Die Wesen, die den Dharma in sich entwickelt haben, so daß 

sie die wahren Beendigungen zumindest zu einem Teil erreicht 
haben, sind der Sangha oder die geistige Gemeinschaft der 
Heiligen. Wenn die Mitglieder der Sangha auf dem Pfad 
voranschreiten, wenn sie auch die subtilsten Fehler und 
Hindernisse überwunden und alle Erkenntnisse, die möglich sind, 
entwickelt haben, wenn ihr Geist vollständig entwickelt ist, dann 
sind sie ein Buddha, das Juwel Buddha. So können wir die Drei 
Juwelen in Verbindung mit den Vier Wahrheiten verstehen. 

 
Zuerst müssen wir ein gutes Verständnis der Vier Wahrheiten 

erlangen. Auf der Basis dieses Verständnisses nehmen wir 
Zuflucht zu den Drei Juwelen Buddha, Dharma und Sangha. Auf 
der Grundlage der Zuflucht üben wir uns dann in dem Pfad der 
Ethik, Konzentration und Weisheit. Durch diese Schulung können 
wir alle Leidensursachen und alle Leiden vollständig beseitigen 
und die Beendigung aller Leiden und aller Leidensursachen 
erreichen. Dieses Ziel, die endgültige  

Befreiung vom Leiden, ist das Ziel des Hinayana, das 
Fahrzeug der Sravakas. Die hier beschriebene Schulung ist jedoch 
nicht auf das Hinayana begrenzt. Auch wer das Mahayana 
praktiziert, muß ali. diese Schulungen durchführen, 

 
Auch im Mahayana nımmt man Zuflucht zu Buddha, Dharma 

und Sangha, aber es gibt zwei Arten der Zufluchtnahme : Wir 
nehmen Zuflucht; indem wir die Buddhas als unsere Zuflucht 
ansehen. Wir setzen unser 

 
Vertrauen auf sie und erhoffen uns Hilfe für unsereneigenen 

Weg zur Befreiung. Im Mahayana ist das noch nicht die ganze 
Zufluchtnahme : Hier betrachtet man die Drei Juwelen als das 
höchste Ziel, das man selbst erreichen möchte. Man will selbst zu 
einem Buddha werden, der alle Fehler aufgegeben und alle 
Erkenntnisse vervollkommen hat. Man strebt das Ziel an, auch für 
andere eine Zuflucht zu sein, weil man erkennt, daß alle Wesen 
ohne einzige Ausnahme Glück erleben und Leiden vermeiden 
möchten wie man selbst. Es gibt in dieser Hinsicht keinen 
Unterschied zwischen der eigenen Person und den Wesen, und aus 
dieser Erkenntnis heraus entwickelt man Liebe und Mitgefühl mit 
allen Wesen und den Erleuchtungsgeist, das Streben nach 
Buddhaschaft zum Wohle aller Wesen. Diese Geisteshaltung ist 
die Eingangspforte ın das Mahayana. 

 

<u2> Zwei Säulen der Praxis Ansicht des 
Abhängigen Entstehens und das Verhalten der 
Gewaltlosigkeit 

 
<ft> Die Lehre des Buddha besteht aus der Ansıcht und dem 

Verhalten. Die Ansicht ist die Erkenntnis, daß alle Dinge aus einer 
Vielzahl von Ursachen und Umständen entstehen. Vor allem 
Glück und Leiden, das wir erfahren, entstehen aus einer Reihe von 
Ursachen und Umständen. Nichts entsteht aus sich selbst, und es 
gibt ein Netz von Ursachen und Wirkungen - das ist die Sicht des 
Abhängigen Entstehens, die wesentliche Sichtweise der 
Wirklichkeit, die man im Buddhismus übt. Die andere Seite ist das 
Verhalten, das mit der Sicht des Abhängigen Entstehens 
zusammenhängt. Wir wünschen Glück und kein Leiden. Glück 
und Leiden sind abhängig von ihren spezifischen Ursachen. Wenn 
wir Glück erlangen wollen, müssen wir die nötigen Ursachen 
dafür schaffen. Wenn wir Leiden vermeiden wollen, müssen wir 
die entsprechenden Ursachen in uns beseitigen. Das Wesentliche 
ist, daß wir gewaltfrei handeln und Gewaltlosigkeit üben. Dafür 
müssen wir die Haltung entwickein, anderen nicht zu schaden. 
Wenn es uns möglich ist, soliten wir darüber hinaus den anderen 
helfen; zumindest aber dürfen wir ihnen nicht schaden. So ist die 
Haltung der Gewaltlosigkeit und des Gebens von Hilfe die 
eigentliche Wurzel des Verhaltens. Die Sicht des Abhängigen 
Entstehens zusammen mit dem gewaltlosen Verhalten machen die 
eigentliche Essenz der buddhistischen Praxis aus. 

 
Im alten Indien gab es eine Vielzahl von Religionen. Einige 

nahmen das äußere Verhalten sehr wichtig, das in äußerer 
Reinheit, Waschungen, Ritualen usw. bestand. Andere legten ıhr 
Augenmerk auf die Sprache, heilige Laute, Mantras usw. Der 
Buddha hat deutlich gemacht, daß die Anstrengungen der 
Buddhisten sich hauptsächlich auf das Innere richten : den eigenen 
Geist zu erkennen, korrekt zu beurteilen und mit den geeigneten 
Mitteln umzuwandeln, zum Guten zu verändern. Natürlich sehen 
es alle Religionen als ihre Aufgabe an, das Innere zu wandeln und 
den Menschen zu verbessern, aber es gibt unterschiedliche‚ 
Schwerpunkte. Im Buddhismus hegt der Schwerpunkt ganz  
eindeutig auf dem Inneren, auf der Erkenntnis und der 
Veränderung des Bewußtseins. Deshalb ist es in der 
buddhistischen Übung sehr wichtig, den eigenen Geist zu 
beobachten, zu beurteilen und zu verändern: Bis in den Traum 
hinein sollte man, so weit es geht, Achtsamkeit bewahren und den 
Geist zum Positiven lenken. 

 

<u2> Alle Religionen haben das Ziel, den Menschen 
zu verbessern 

 
<fi> Wenn man den eigenen Geist beobachtet und erkennt, 

was dort vor sich geht, wenn man die Mittel kennenlernt, um den 
eigenen Geist allmählich zu kontrolkeren und zu disziplinieren, 
wird man mehr und mehr sine echte innere Zufriedenheit und 
Ausgeglichenheit erfahren können. Wir können inneren Frieden 
nur erreichen, indem wir unser Denken verändern; es ist 
unmöglich, innere Zufriedenheit in einem Laden zu kaufen oder 
mit Maschinen herzustellen. 

 
Sie wohnen in einem Land, ın Deutschland, das technologisch 

und materiell hoch entwickelt ist. Das ist an sich sehr positiv zu 
bewerten; die Welt benötigt materielle und wissenschaftliche 
Entwicklung. Wir müssen uns jedoch bewußt sein, daß diese 
Mittel allein uns kein echtes geistiges Glück bringen können, daß 
sie allein nicht die Kraft haben, das Leiden in der Welt zu 
überwinden. Dazu benötigen wir innere Mittel, die Schulung des 
Geistes. Für Sie ist der Buddhismus keine neue Religion, Sie sind 
nicht konvertiert, sondern haben diese Religion aus Ihrem 
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Elternhaus, ihrem Land Vietnam mitbekommen. Sie sollten diese 
Chance nutzen, den Buddhismus besser kennenzulernen. Als 
praktizierende Buddhisten ist es unsere Aufgabe, uns ein tieferes 
Verständnis der Lehre anzueienen und sie zu studieren. Wenn wir 
die Lehre verstanden haben, müssen wir versuchen, sie im 
täglichen Leben anzuwenden. 

 
Auch leben Sie hier in Deutschland mit Menschen aus anderen 

Kulturen zusammen. Sie treffen auf viele anderen Religionen, 
Jede Religion leistet einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der 
Menschheit. Alle Religionen sind wichtig, um den Menschen zu 
verbessern; das ist das gemeinsame Ziel aller Religionen. So 
sollten Sie einerseits versuchen, Ihre cigene Religion, den 
Buddhismus kennenzulernen und einwandfrei zu praktizieren, 
andererseits sollten Sie anderen Religionen Achtung und Respekt 
entgegenbringen und um ein fruchtbares Verhältnis zu diesen 
bemüht sein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. 

 
Wir sind heute hier als Buddhisten in einem buddhistischen 

Tempel zusammengekommen und hören eine buddhistische 
Unterweisung. Gleichzeitig sind auch Praktizierende und Vertreter 
anderer religiöser  Traditionen zugegen, die es hier in Hannover 
gibt. Ich möchte meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, 
daß dies möglich ist. Ich bedanke mich bei den Vertretern der 
anderen Religionen, die hergekommen sind, um die einführenden 
Erklärungen über den Buddhismus zu hören. Es ist wichtig, daß 
wir als religiöse Praktizierende unsere gemeinsame Aufgabe in der 
Welt heute erkennen. Natürlich gibt es auch, hervorgerufen durch 
Religion, Konflikte in dieser Welt. Mancherorts werden aufgrund 
von Zwistigkeiten zwischen religiösen Traditionen noch mehr 
Leiden in die Welt gebracht. Ich denke, daß dies jedoch 
Ausnahmen sind. Insgesamt betrachtet, erweisen alle Religionen 
der Welt einen großen Dienst. Ganz gleich, aus welcher Religion 
wir kommen, wir haben eine große Verantwortung, durch eine 
harmonische Zusammenarbeit zum Wohle der Menschheit etwas 
beizutragen. Wenn wir unsere Religion dazu Mißbrauchen, noch 
mehr Konflikte zu schüren, weil wır die Unterschiede, die es 
zwischen den Religionen gibt, überbewerten, ist der eigentliche 
Sinn von Religion verfehlt. Ich möchte Sie alle bitten, sich Ihrer 
Verantwortung bewußt zu sein. 

 
Zum Schluß möchte ich mich herzlich bedanken, es hat mich 

sehr gefreut, hier zu sein. Ich mache Gebete, daß Sie in einem 
Land leben mögen, in dem Sie Ihre Religion frei praktizieren 
können:- seı es den Buddhismus oder eine andere Religion. Ich 
möchte Sie um Ihre Gebete und Wünsche bitten, daß auch wir 
Tibeter in naher Zukunft in freien, demokratischen Verhältnissen 
werden leben und unsere Religion ohne Unterdrückung ausüben 
können. 

 

<u2> Beharrliche Übung ist entscheidend 
 
<ft> Frage : Können Sie, Eure Heiligkeit, uns helfen, das 

Leiden zu beseitigen? 
 
Dalai Lama : Ich habe schon gesagt, daß die Religionen Mittel 

anbiete, um durch eine innere Umwandlung Leiden zu 
überwinden. Das Wesentliche in der buddhistischen Religion ist 
es, eine Einheit von Weisheit und Methode zu entwickeln und 
Meditation anzuwenden, um den Geist zu transformieren. Wir 
soliten unbedingt darauf achten, daß wir die Ergebnisse, die wir in 
der Meditation erzielen, auch in Zeiten außerhalb der Meditation, 
zwischen den Sitzungen wirksam werden lassen und nicht wieder 
verlieren. Diese Übung, über lange Zeit durchgeführt, ist das 
wesentliche Mittel, um Leiden zu überwinden. Wir können 
allerdings nicht erwarten, daß wir die Entwicklung unseres Geistes 

an einem Tag vollenden können, das ist unmöglich. Die Übung ist 
über Monate, Jahre, das ganze Leben lang durchzuführen. 

 
Ein weiterer wichtiger Punkt ıst, daß wir unsere Religion 

täglich praktizieren. Wir dürfen nıcht den Fehler begehen, an 
einem Tag sehr große Anstrengungen zu machen und am nächten 
Tag gar nichts zu tun. Wir sollten täglich eine kontinuierliche 
Anstrengung aufbringen. Wenn man ein Feuer halten will, wird 
man die Flamme nicht kurz auflodern und dann verlöschen lassen, 
sondern die Hitze auf einer mittleren Stufe halten, um die Flamme 
lange zur Verfügung zu haben. Genauso müssen wir 
kontinuierlich Dharma praktizieren. Es heißt, daß die religiösen 
Praktizierenden sich den Lauf eines Flussen zum Vorbild nehmen 
sollen. 

 
Frage : Ich glaube, daß hier in Europa viele Jugendlicheihre 

eigene Religion aufgegeben haben und zum Buddhismus 
konvertiert sind. Ist der Buddhismus eine bessere Religion? 

 
Dalai Lama: Allgemein muß jede Religion den 

Veranlagungen, Neigungen und Voraussetzungen des Individuums 
entsprechen, Das ist ein Grund, warum es so viele Religionen auf 
der Welt gibt. Wenn Sie mich fragen, was für mich persönlich am 
besten paßt, was ich für mich selbst am nützlichsten finde, so kann 
ıch die Antwort geben : Für mich ist der Buddhismus die beste 
Religion. Das heißt aber nicht, daß der Buddhismus überhaupt die 
beste Religion wäre. Eine solche Antwort könnte man gar nicht 
geben, denn jede Religion ist die beste für denjenigen, dessen 
Veranlagungen und Neigungen sie entspricht. 

 
Meine Gedanken zu diesem Punkt sind so : Eigentlich ist es 

besser, wenn man die Religion weiter praktiziert, in der man 
aufgewachsen ist, und die Praxis dieser Religion verbessert und 
vertieft. Es ist oft mit vielen Schwierigkeiten verbunden, wenn ein 
Mensch seine angestammte Religion aufgibt und versucht, sich 
eine neue Religion zu eigen zu machen. Diesen Schritt sollte man 
sich sehr gut überlegen. Man sollte die Religion, aus der man 
stammt, und die Religion, in die man wechseln möchte, 
genauestens kennenlernen und über die Vor- und Nachteile beider 
Religionen nachdenken. Wenn man sich aufgrund reiflicher 
Überlegung entscheidet, eine neue Religion anzunehmen, besteht 
kein Grund, die alte Religion irgendwie herabwürdigend zu 
betrachten und schlecht über sie zu denken, Das wäre sehr 
schädlich, und man sollte sich vor 

Augen führen, daß die alte Religion vielen Menschen hilft, 
auch wenn sie für einen selbst nicht mehr paßt. Es ist richtig, diese 
Religion weiterhin zu achten, weil sie vielen Menschen einen 
großen Dienst erweist. 
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Buddhistische Aktivitäten 
 
* Hamburg : - Am 12.08.95 hat die Pagode Bao Quang 

und der buddhistische Ortsverein das Ullambana-Fest an 
zwei Orten gefeiert: 

- In der. Pagode Bao Quang wurde um 9 Uhr die 
Shramanera-Ordination von zwei Nonnen, Tue Dam Van 
und Tue Dam Huong, ursprünglich in Dänemark wohnend, 
die drei Monate zuvor ın der Pagode Phap Quang ordiniert 
wurden, durchgeführt. Danach folgte die Opfergabe-
Zeremonie, bei der 20 Mönche und Nonnen, darunter 
Ehrwürdige Thich Quang Binh aus Dänemark und 
Ehrwürdige Thich Nhu Dien aus Hannover, anwesend 
waren. 

 
- Im Bildungszentrum-Gesamtschule Steilshoop fand ab 

15 Uhr das Ullmbana-Fest mit Rosen-Anstecken-
Zeremonie statt. Viele Deutsche, Thailänder und Laoten 
nahmen an diesem Fest teil. Um 18 Uhr begann die 
musikalische Darbietung unter der Mitwirkung von der 
Musikgruppe Nhac Ha Trang aus Hamburg, der Sängerin 
Minh Thu aus Frankfurt und Ho Dac Ban aus München. 
Diese zwei Künstler, die in den Musikschulen in Saigon 
und Hanoi studierten, haben durch den Mauerfall und der 
Massenflucht aus der ehemaligen DDR Asyl in 
Deutschland gefunden. Sie wollen jetzt in Freiheit und 
gegen die Unterdrückung der vietnamesischen, 
kommunistischen Regierung in Vietnam singen. Ihre Lieder 
von der Heimat haben großen Beifall gefunden, Der 
Kulturabend, an dem 400 Zuschauer teilnahmen, unterstützt 
durch Beiträge der Jubfas Phap Quang (Hamburg), Tam 
Minh (Hannover), den Sängerinnen Kim Lai, Ngan Khanh, 
Thuy Trang und Dan Thanh, endete gegen 22 Uhr des 
selben Tages. 

 
* Hannover - 18 bis 20.08.95. Mehr als 3.000 deutsche 

und vietnamesische Buddhisten aus allen Ländern Europas 
versammelten sich in der Pagode Vien Giac, um das 
Ullambana-Fest zu feiern. Außer dem Morgengebet der 
Ahnen- und Verstorbenenopfergabenzeremonie fand auch 
eine Zufluchtnahmezeremonie sowie Unterweisungen in 
der Buddhalehre vom Ehrwürdigen Thich Nhu Dien und 
Thich Minh Tam aus Paris (Frankreich), statt. 

 
Am Abend des 19.08.95 fand um 19 Uhr die 

musikalische Darbietung, unter der Mitwirkung der 
Musikband "May Hoang" aus Bremen, den Jubfas aus ganz 
Deutschland. und besonders der Sänger Ho Dac Ban aus 
München und Mien Duc Thang aus Frankfurt, statt. 

 
Die Hauptzeremonie vollzog sich am nächsten Tag mit 

der Rezitation des Ullambana-Sutra, der Rosen-Anstecken- 
Zeremonie und den Lehrreden der Hochehrwürdigen. 
Besonders bei diesem Fest war die Anwesenheit von Herrn 
und Frau Dr. Albrecht, ehemaliger Ministerpräsident von 
Niedersachsen. Als erster Ministerpräsident von 
Deutschland, setzte er sich vor 17 Jahren für die Aufnahme 
der Vietnam-Flichtlinge ein und unterstützte den Bau des 
Klosters Vien Giac und damit die Congregation der 
Vietnamesischen buddhistischen Kirche in Deutschland. In 
seiner bemerkenswerten Rede betonte er, daß der Frieden 
nur verwirklicht werden kann, wenn alle Religionen 

zusammenkommen, sich gegenseitig austauschen und 
verstehen. Der zweite wichtige Gast,.. Dr. Meihorst, 
Vorsitzender der deutschen Ingenieukammer, der seit dem 
Bau des Klosters dem Abt immer beiseite gestanden hat, 
nahm auch an diesem Fest teil. Den beiden Ehrengästen 
wurden auch jeweils eine Rose angesteckt und Herm 
Albrecht wurde außerdem gebeten, für den Frieden drei 
Gongschläge auf der großen Glocke, wo sein Name als 
Danksagung eingraviert ist, auszuführen. 

 
* Bremen - "... Nur innerhalb weniger Monate nach der 

Gründung, gelang es der Ehrwürdigen Nonne Thich Nu 
Nhu Vien und dem buddhistischen Ortsverein Bremen, der 
Jubfa Chanh Giac, das erste Ullambana-Fest in Bremen zu 
veranstalten. Das ist wirklich sehr bemerkenswert...", so 
lauteten die Worte des Ehrwürdigen Abtes Thich Nhu Dien 
aus Hannover. Das Ullambana-Fest begann um 15:30 Uhr 
in dem Schulzentrum Horn/Bremen mit dem Friedensgebet. 
Anschließend bedankte sich die Ehrwürdige Nonne Thich 
Nu Nhu Vien, die seit 1964 Nonne ist, in ihrer Rede für die 
Anwesenheit des Ehrwürdigen Thich Nhu Dien, 

Vorsitzender der Congregation der Vietnamesischen 
Buddhistischen Kirche in Deutschland sowie für die 
finanzielle Unterstützung vieler Buddhisten für die 
Tombola-Veriosung am späten Abend. An diesem Fest 
nahmen ungefähr 200 Buddisten aus Bremen, Hamburg, 
Hannover, Norden, Aurich und anderen Städte teil. Der 
Kulturabend, unter der Mitwirkung der Jubfas aus Bremen, 
Hamburg, Hannover, Berlin und vielen anderen Künstlern 
fand am späten Nachmittag statt. Nach dem Ullambana-
Fest bedankte sich die Erhwürdige Nonne im Name des 
buddhistischen Ortsvereins Bremen bei allen Buddhisten, 
beim vietnamesischen katholischen Ortsverein, für die 
großartige Zusammenarbeit, damit dieses erste Fest 
zustandekommen konnte. 

 
* Barntrup - Am 26.08.95 hat der Phat Bao Tempel, 

unter der geistigen Leitung der Ehrwürdigen Äbtisin Thich 
Nu Dieu Hanh, das 2539. Ullambana-Fest, im Beisein des 
Hochehrwürdigen Thich Thien Dinh aus Marseille 
(Frankreich) und allen Mönche und Nonnen aus 
Deutschland, veranstaltet. Ungefähr 500 Buddhisten 
nahmen an diesem Fest teil, das mit der Ullambana-
Zeremonie, der Rosen-Anstecken-Zeremonie, der 
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Opfergaben-Zeremonie begann und mit der 
ausgezeichneten musikalischen Darbietung der Jubfa Phat 
Bao und dem "Ao Dai" Wettbewerb endete. 

 
* Mönchengladbach : Ehrwürdige Thich Minh.Phu, 

Abt der Thien’Hoa Pagode, hat am 2,09,95, im Beisein der 
Hochehrwürdigen Thich Thien Dinh und Thich Minh Le 
aus Frankreich und allen Mönchen ‘und Nonnen aus 
Deutschland, das Ullambana-Fest veranstaltet. Nach der 
Hauptzeremonie folgte die Opfergabe-Zeremonie an die 
Sarıgha. Am Nachmittag folgten die Lehrreden der 
Hochehrwürdigen und anschließend der Kulturabend. Zu 
diesem Kulturabend, an der die Jubfa Phat Bao, Thien Hoa 
und eine Musikgruppe aus Paris mitwirkten, kamen 
ungefähr 500 Buddhisten. 

 
* München : Das 2539. Ullambana-Fest wurde vom 

Ortsverein München am 9,09,95, unter der Leitung des 
Ehrwärdisen Thich Nhu Dien aus Hannover, organisiert. 
Nach der Hauptzeremonie folgte die Rezitation des 
Ulambana-Sutra, die Rosen-Anstecken-Zeremonie und die 
Lehrrede des Ehrwürdigen. Nach dem Mittagessen 
unterwies der Ehrwürdigen die Buddhisten in die 
Buddhalchre. zu der ungefähr 200 Buddhisten kamen.  

 
* Nürnberg-Fürth-Erlangen :- Dieser Ortsverein hat 

vom 
30.09.95 bis 1.10.95 eine Athanga-Sıla-Klausur, unter 

der Leitung des Ehrwürdigen Thich Nhu  Dien, für 100 
Buddhisten veranstaltet. Bei dieser Klausur konnten die 
Buddhisten an der japanischen Teezeremonie teilnehmen. 
Außerdem rezitierten sie für mehrere Stunden 
Buddhanamen. 

 
* Hannover - Konferenz der vieträmesischen 

buddistischen Sangha in Übersee : Vom 22-24.09.95 fand 
im Kloster Vien Giac in Hannover (Deutschland). nach 20 
Jahren, die erste Konferenz des vietnamesischen 
buddhistischen Sangha, statt. Ungefähr 100 Mönche und 
Nonne aus der ganzen Welt, darunter die Hochehrwürdigen 
Thich Tam Chau, Thich Ho Giac, Thich Thien Dinh, Thich 
Duc Niem, Thich Tri Chon, Thich Chanh Lac, Thich Huyen 
Ton, Thich Chon Dien, versammelten sich im Kloster Vien 
Giac und diskutierten über die Vereinigung des Sangha und 
über die Beendigung der religiösen Unterdrückung in 
Vieinam. Seit 20 Jahren existiert der vietnamesische 
Buddhismus im Ausland. Viele religiöse Einrichtungen 
wurden aufgebaut und sollten aufrechterhalten werden. Die 
Konferenz diskutierte noch über viele anderen Themen. Die 
Konferenz wurde am Samstag, den 23.09.95 eröffnet. 
Danach folgte die Mönch-Ordination eines Buddhisten und 
auch eine traditionelle Hochzeitzeremonie. Viele 
Buddhisten aus verschiedenen Ländern kamen ebenfalls zu 
dieser Konferenz und nahmen an dem Kulturabend teil. Der 
sehr abwechsiungsreiche Kulturabend fand um 19 Uhr 
durch Beiträge der Jubfas Chanh Niem (Berlin), Phap 
Quang (Hamburg), Chanh Giac (Bremen), Tam Minh 
(Hannover), Chanh Dung (Nürnberg-Fürth-Erlangen), Phat 
Bao (Barntrup) und viele Einzelbeiträge von den Künstlern 
Minh Thu, Ho Dac Ban, Kim Lai, Nguyen Thi, Ngan 
Tuyen. Hai Ly, Dieu Hien, Thanh Hong, statt. 

 

* Reutlingen-Rottweil :- Vom 7. - 8.10.95 haben diese 
beiden Ortsvereine zusammen eine Andacht und eine 
Athanga-Sila-Klausur in Spaichingen, unter der Leitung des 
Ehrwürdigen Thich Nhu Dien, veranstaltet. Zu der Andacht 
kamen ungefähr 100 Buddhisten und an der Klausur 
nahmen 40 Buddhisten teil. 

 
* Norddeich :- Der buddhistische Ortsverein Norddeich 

und der Jubfa Minh Hai haben durch die Unterstützung des 
Nazareth Zentrum am 14.10.95 eine Andacht, im Beisein 
des Ehrwürdigen Thich Nhu Dien, für 50 Buddkisten 
veranstaltet. Der Ehrwürdige leitete die Andacht und 
unterwies die Buddhisten in die Buddhalehre. 

 
* Taiwan -: Vom 16-24.10.95 hat Ehrwürdige Thich 

Nhu Dien an einem buddhistischen Kongreß in Taiwan 
teilgenommen. An diesem Kongreß wurden Themen wie 
buddhistische Erziehung im 20. Jahrhundert sowie 
Erneuerung, um die Religion effektiver in das Leben zu 
bringen. Zu diesem Kongreß kamen Vertreter aus 16 
Ländern. Diskutiert wurde es auf English, Japanisch sowie 
Chinesisch. 

 
* Eine 25jährige Deutsche verbrannte sich selbst in 

Vietnam (DPA Express, 28.09.95) Eine deutsche 
Studentin verbrannte sich selbst. Sie protestierte damit 
gegen die Unterdrückung der kommunistischen Regierung 
Vietnams gegen die Congregation der Vietnamesischen 
Buddhistischen Kirche. Die 25jährige lebte und studierte 
zwei Jahren lang in Ho Chi Minh Stadt (früher Saigon). Am 
3.09.95 zündete sie sich selbst an und sprang aus dem 8.  
Stock ihres Wohnheims. Zuvor. hatte sie einer 
buddhistischen Menschenrecht-Organisation von ihrer 
Absicht erzählt. Der Grund für ihre Tat war die 
Inhaftierung von sechs Mönche dürch die vietnamesische, 
kommunistische Regierung. Diese warf den Mönchen vor, 
sie hätten gegen die Regierung propagiert. 
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KHI NÀO DÂN VIỆT GẶP MINH 
CHÚA? 

 

. Nguyễn Việt Nữ 
 

Bài báo "Searching for Nguyễn Tấn Hưng" của Lily Dizon 
Băng Phương đăng trên tạp chí Los Angeles Times (ngày 29.8.94) 
còn là một chứng tích lịch sử để ta chiêm nghiệm lại quan điểm 
"đúng mà không đúng" của sử gia Nguyễn Cao Kỳ khi được báo 
chí hỏi: (vào tháng 10.94)  

"Vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN, ông đánh giá 
ra sao?"  

Ông Kỳ đáp: "Cộng sản đã thay đổi, nói đến tự do ư, họ lập 
luận đất nước họ cũng có tự do, nói đến dân chủ họ lập luận, họ 
cũng có kiểu dân chủ của họ, cuộc đấu tranh giữa Đông và Tây 
cho đến nay vẫn còn bàn cãi trên bàn hội nghị, mới đây người Mỹ 
đã thua người Trung Quốc trong vụ tự do và dân chủ và thế giới 
tư bản bây giờ không còn dùng vấn đề này để áp lực được nữa... 
Còn chống Cộng, những bộ mặt chống Cộng cao cấp nhất bây giờ 
lại là những anh Yeltzin, Gorbachev, sắp tới đây lại có khi có cả 
anh Fidel Castro, một ngày nào đó đứng trên bục Quốc hội Mỹ 
vẩy tay vì được vinh danh là đã trở thành anh hùng dân chủ. Vậy 
tự do, dân chủ và nhân quyền không phải là điểm yếu của địch, 
chúng ta phải tìm mục tiêu khác".  

"Tìm mục tiêu khác "để chống Cộng hữu hiệu hơn, thu phục 
lòng người hơn, chứ không phải bằng cách tiếp tục coi tập thể 
những người CS là thứ không ra gì, là kẻ thù không đội trời 
chung; vì thực tế cho thấy "anh hùng chống Cộng" lại chính là 
những tay CS chúa; "anh hùng dân chủ" lại chính là những nhà 
độc tài từng bóp nát dân chủ nhất thế giới. Chính những người này 
mà nếu ta biết vận dụng nghệ thuật đối thoại và "chiêu hồi" được 
họ thì thế giới được hưởng dân chủ, không phải đổ nhiều xương 
máu như lịch sử thế giới cận đại đã chứng minh. Hơn nữa, dù 
muốn hay không, VN đã Thống Nhất từ hai mươi năm nay mà kẻ 
tội đồ của dân tộc là CS lại là chủ nhân ông của đất nước.  

Ông Kỳ cho "năm 75 là một cái bất hạnh, nhưng cũng là 
một dịp may ngàn năm mới có"; vì, "việc thống nhất là một 
nguyện vọng, một đòi hỏi của dân tộc từ ngàn năm". Và "Nay cả 
thế giới đã thay đổi rồi, mình phải tiến lên nắm lấy cái may mắn 
đó cho dân tộc". Ông Kỳ kêu gọi những người tranh đấu ở hải 
ngoại hãy quên quá khứ dù vàng son hay đen tối, đừng giậm chân 
mãi trong vũng máu hận thù cũ. Hãy hướng về hiện tại và tương 
lai: "một dân tộc thống nhất, một Việt Nam". Những ai chủ trương 
chống Cộng bằng lời lẽ mạ lị thô tục là đã bị thua ngay hiệp đầu 
của cuộc chiến tranh chính trị.  

Trên đây là điểm đúng của ông Kỳ. Còn điểm không đúng là, 
đâu phải hễ thấy thế giới tư bản thôi không dùng Nhân Quyền làm 
áp lực tranh đấu với CS mà ta cũng phải ngưng?  

Tư bản Mỹ có thể ngưng với ngụy biện như ông Kỳ vừa nêu, 
rằng "CS nói họ cũng có tự do dân chủ theo kiểu của họ", để 
"thay đổi mục tiêu tranh đấu" là giải tỏa cấm vận và bắt tay liên 
hệ Ngoại Giao với VC... mà đỡ bị mất mặt là kẻ tham tiền bất kể 
liêm sỉ. Vì hiển nhiên chấp nhận lập luận Nhân Quyền lối CS thì 
tư bản Mỹ vừa được lợi nhuận kinh tế, vừa được trải thảm đỏ tiếp 
đón khắp nơi, kể cả việc mở cửa các trung tâm mật về Quốc 
Phòng tha hồ lục lọi tìm kiếm dấu tích MIA...  

Tư bản Mỹ có thiệt hại gì đâu mà tiếp tục đòi nhân quyền cho 
Việt Nam?  

Chỉ riêng người Việt Nam, qua chuyến Tìm Cha của Băng 
Phương cho biết, là bị thiệt thòi truyền kiếp nếu chấp nhận lập 
luận Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền kiểu Cộng Sản. Những 
quyền sống căn bản của một đời người ấy: quyền được biết tin tức 
của thân nhân, quyền thờ phượng vong linh người chết v.v... theo 

ông Kỳ, CS cũng có. Đúng thế. Nhưng chỉ có cho những người 
thuộc phe Cộng Sản.  

Trong cuộc phỏng vấn, Ông Kỳ cũng thật thà nhìn nhận rằng, 
Cộng Sản miền Bắc có chính nghĩa trong chiến tranh hơn miền 
Nam của ông. Ông cho rằng "cái lầm lỗi lớn nhất của Cộng Sản 
Việt Nam là lùa những người Quốc Gia vào trại cải tạo, thay vì 
bắt tay nhau hòa hợp đi làm công việc tái tạo xây dựng lại quê 
hương". Như vậy cựu tướng Kỳ muốn nói rằng chủ nghĩa CS Bắc 
Việt trước đây là đúng? Những chính sách gì của CS thi hành ở 
miền Bắc từ thời ở hang Pác Bó đến năm 1975, nếu có lầm lỗi, thì 
đó chỉ là lỗi... nhỏ không đáng kể? Chờ đến khi thống nhất CSVN 
mới phạm phải cái "lầm lỗi lớn nhất" từ trước đến nay là lùa người 
QG đi tù?  

Phát biểu này khiến tôi nhớ lại vào năm 1990, người CS sau 
45 năm đeo "Bảng Đỏ" rồi cuối cùng cũng phải bỏ đảng là Bùi 
Tín, tuyên bố trên báo Le Monde ở Paris rằng: nếu Bác Hồ còn 
sống thì sẽ không có trại cải tạo thất nhân tâm như thế? 

Rồi khi bị ký giả báo Quê Mẹ cũng tại Paris, "hỏi khó" rằng 
trại Tập Trung Cải Tạo có từ năm 1961 do Nghị Quyết số 
49/NQ/NVQH, chính Hồ Chí Minh chỉ thị lập ra để loại trừ những 
"người chống đối" chế độ miền Bắc, như nhóm Nhân Văn Giai 
Phẩm...? thì Bùi Tín chống chế rằng "Đúng! Đúng! Nhưng nó 
không phải là đông đến thế" và ông ta còn giải thích rằng Nghị 
Quyết đó "qui định cho những người chống đối là đúng. Nhưng họ 
không là những người chống đối". (Trích Dương Thu Hương và 
Con Hùm Ngủ, trang 218).  

"Họ" đây là nhóm bị án phản đảng, nhóm xét lại v.v... Rõ rệt 
nhất là nhóm đảng viên cầm bút Nhân Văn Giai Phẩm, vì thấy Hồ 
Chí Minh khóc nhìn nhận sai lầm, để đảng viên bị giết trong Cải 
Cách Ruộng Đất, nên tin lời "Hồ chủ tịch", viết bài góp ý Sửa Sai 
nhân dịp "Bác" cho phép mở chiến dịch Sửa Sai. Không dè đó chỉ 
là kế hoạch vừa làm xì hơi căm phẩn của những người chống đối 
đồng thời còn phát giác ra ai là người chống đối, để sau đó chính 
"Bác" ra lệnh lập trại tập trung những người này để giết họ chết từ 
từ, được tiếng khoan hồng hơn là giết chết tức khắc trước "tòa án 
nhân dân" của "Bác" trong suốt ba năm "cao điểm", từ 1953 đến 
1956 !  

Bùi Tín cho rằng họ đi "cải tạo" oan, vì họ chỉ trích để xây 
dựng đảng, chứ họ đâu có chống đối? Vì nếu họ chống đối thì 
"Bác Hồ" ra lệnh bắt bỏ bót là đúng quá rồi !  

Xin mở ngoặc ở đây: vậy hiện tại những cây bút viết sách báo 
chỉ trích chế độ như Dương Thu Hương, Trần Mạnh Hảo v.v... và 
cả chính cựu Đại tá Bùi Tín... là với mục đích gì nhỉ? Nếu chỉ 
trích thật, chống đối thật mà bị bắt "là đúng" như Bùi Tín xác 
nhận, thì sao Dương Thu Hương, Bùi Tín còn được phây phây đi 
ngoại quốc ngao du vậy? Còn nếu những cây bút này chỉ trích để 
xây dựng đảng mà lại phải... bị đi cải tạo (DTH có bị giam lỏng 
mấy tháng) hay phải bỏ đảng hay bị đảng bỏ thì vậy chính sách 
XHCN xưa nay vẫn thế, có "Bác" hay không thì cũng độc tài, vô 
nhân đạo như nhau, có gì gọi là... Đổi Mới đâu?)  

Thành thử, nếu việc lùa người vào trại tập trung cải tạo là một 
lỗi lầm lớn nhất, một hành động ấu trĩ ngu xuẩn nhất của Cộng 
Sản (chữ của ông Kỳ), thì tội lỗi và sự ấu trĩ ngu xuẩn này đã diễn 
ra tại miền Bắc từ năm 1930, là năm Hồ Chí Minh thành lập Đông 
Dương Cộng Sản Đảng, hay trễ nhất cũng là từ đầu thập niên 
1950, là năm họ Hồ vâng lệnh Mao Trạch Đông khởi động chiến 
dịch đẩm máu CCRĐ, giết người đoạt của để xây dựng Xã Hội 
Chủ Nghĩa ở miền Bắc. Chứ đâu phải chờ tới năm 75, lùa người 
QG vào tù thì CSVN mới phạm lỗi lầm lớn nhất? Và như vậy 
miền Bắc có chính nghĩa chỗ nào?? Hay hành động giam người 
đoạt của chính là Chính Nghĩa của đảng CSVN?  

Kỳ tự nhận là sử gia, thích nghiên cứu sử, nhất là sử Tàu, vậy 
chắc ông không phủ nhận cái lịch sử cổ động "Giết, giết, giết nữa 
bàn tay không phút nghỉ" là do chính họ Hồ nhập cảng từ chúa 
Mao để "thu thuế cho mau xong" hầu đem máu xương dân Việt tế 
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lễ "thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin bất diệt"? Đây chưa phải là cái 
lỗi lầm lớn nhất sao?  

Việc nhập cảng chủ thuyết ngoại lai, chủ trương tiêu diệt mọi 
giai cấp để giành độc quyền đảng trị..., mới là hành động ấu trĩ 
ngu xuẩn nhất, cái tội lỗi cơ bản nhất của CSVN.  

Đây mới là "điểm". Trại tập trung cải tạo chỉ là "diện". Lẫn 
lộn giữa điểm và diện là chưa phân biệt được cứu cánh và phương 
tiện, là còn tiếp tục lầm lẫn về CSVN.  

Tập trung cải tạo chỉ là phương tiện để HCM và con cháu ông 
ta loại trừ người xét ra nguy hiểm cho chế độ, để tiến tới cái 
"điểm" chánh tức cứu cánh của họ, là duy trì và củng cố chế độ.  

Nếu ông Kỳ cho việc tập trung cải tạo là lầm lỗi lớn nhất, vậy 
hiện tại CS thả hết người cải tạo là họ hết lầm lỗi hay sao? Có lẽ 
quan niệm vậy nên khi thấy những nét bề ngoài của XHCN không 
còn, như hết tù cải tạo, hết quốc doanh, cho kinh tế thị trường 
v.v... nhiều người như ông Kỳ cho là CS đã... biến mất rồi!  

Thực tế cho thấy, bề mặt dù có tô điểm bằng những phồn hoa 
giả tạo cách nào đi nữa, XHCN vẫn là thế giới của riêng người "vô 
sản" cũ, được "đổi mới" thành giai cấp tư bản đỏ bây giờ!  

Dù chế độ có thể không còn mang tên CS nhưng bản chất vẫn 
là tiêu diệt Cộng Hòa.  

Chuyến về Việt Nam tìm cha của đứa con Cộng Hòa chứng 
minh hùng hồn: Tại Hà Nội cũng như ở Sàigòn, nơi đâu cũng thấy 
ý chí của CS thủ tiêu tàn tích VNCH.  

Tại Hà Nội, Băng Phương phải năn nỉ lạy lục, chẳng được gì 
mà còn tốn tiền trả công cho chúng... sỉ vả mình. Còn ở Sàigòn, 
vào ngày chót trước khi trở về Hoa Kỳ, cô đến chùa Đông Ba từ 4 
giờ sáng hy vọng nhìn lại lần cuối hình ảnh người cha mà cô biết 
chắc mẹ cô đem vào chùa lập bài vị thờ sau ba năm mất tích, trước 
khi mẹ con cô phải bỏ nước ra đi.  

Băng Phương định dành nhiều thì giờ như vậy vì nơi đây, có 
bàn thờ là nơi nương tựa của linh hồn cha mà theo lời dạy của bà 
ngoại cô, thì: "nếu cha đã chết, vong hồn cha cũng còn dìu dắt 
chúng tôi; và nếu cha còn sống sót đâu đấy, thì bàn thờ này cũng 
là nơi cầu nguyện thường xuyên cho ngày về của cha". Băng 
Phương dựa hẳn người vào 2 bàn thờ lớn, chăm chỉ nhìn; cả trong 
sổ lưu trữ rách nát của chùa, tuyệt nhiên không tìm thấy ảnh cha ở 
đâu, mặc dù cô vẫn nhớ nằm lòng, cả trong giấc ngủ, đó là ảnh cha 
cô mặc bộ lễ phục nhân ngày mãn khóa quân trường.  

Cô con gái của Đại úy Hưng viết tiếp về sự thất vọng của 
mình:  

Vị sư nữ ở chùa vừa xếp sổ vừa nói rằng bà không muốn gây 
cho tôi nỗi đau lòng trước khi tìm kiếm; nhưng sự thật là một số 
sổ sách đã bị mất hoặc bị tiêu hủy. Rằng mặc dù nhà chùa cố bảo 
quản tất cả hình ảnh những quân nhân được gia đình gửi tới để 
thờ cúng, nhưng hầu hết đều bị lấy đi hay tiêu hủy sau khi "giải 
phóng". Bà nói: "Khi người sống quên người chết, người chết ấy 
chết lại lần nữa".  

Thật vậy, có cái chết dai dẳng, đau đớn hơn cái chết, đó là sự 
bị lãng quên. Ở Việt Nam từ ngày "thống nhất" đến nay, những 
người anh hùng như cha cô đã bị chết đi nhiều lần. Họ không có 
quyền được sống, dù chỉ là tượng trưng bằng nấm mồ hay thậm 
chí, một tấm ảnh!  

Chỉ có người chết và sống của phe "Chống Mỹ cứu nước" thì 
mới được phép hưởng Quyền Làm Người đó, còn những ai khác, 
Không Thành Vấn Đề. Trong khi đó, người mất tích và quyền lợi 
của Hoa Kỳ thì được VC long trọng Đặt Thành Vấn Đề.  

Vậy tại sao đối với VNCS, nhất nhất ta phải làm theo Mỹ??  
Ông Kỳ bảo mười năm trước ông biết Mỹ sẽ bỏ cấm vận, nên 

ông hô hào Mỹ nên sớm Giải tỏa cấm vận và bang giao với VNCS 
để tranh giành ảnh hưởng ở vùng Thái Bình Dương. Chúngtôi 
cũng tin tưởng những người chủ trương như ông Kỳ là vì hy vọng 
kinh tế thị trường sẽ làm chế độ CS sụp đổ nhanh hơn, chứ không 
phải là hạn đón gió trở cờ như nhiều người gán cho nhóm này 
"tội" đó.  

Nhưng giả thử, VC thật lòng muốn đổi mới, và chiến dịch 
kinh tế thị trường thành công; thì cái gọi là "nền kinh tế thị trường 
chủ nghĩa Xã Hội" này có thay đổi gì được cái Lịch Sử trong nước 
VNCS chủ trương loại bỏ hoàn toàn VNCH, cả vật lẫn người? 
Phải chăng nếu VNCS càng giàu có, VNCH càng nhanh chóng bị 
tiêu diệt?  

Bằng chứng lịch sử cho thấy nếu không bị sự nghèo đói đến 
cùng cực như hiện nay, hàng trăm ngàn tù cải tạo vẫn còn chờ chết 
mòn trong các trại tập trung, và người Việt tỵ nạn hải ngoại vẫn 
mang bản án biệt xứ với tội phản quốc chứ làm gì những người 
như Lily Dizon Băng Phương lại được cải danh là "khúc ruột ngàn 
dặm" ngọt ngào như bây giờ?  

Chẳng hạn như thấy dân đói VC phải mở cửa kho kinh tế thị 
trường, nào phải vì họ thương dân, sợ dân chết đói? mà chỉ sợ dân 
đói họ sẽ nổi loạn lên, không còn áp dụng chính sách kềm kẹp bao 
tử để cai trị họ được, đúng như ông Kỳ nhận định là "Cộng Sản 
phải thay đổi sự sống còn của họ". 

Nếu biết vậy sao ta không tranh đấu bắt CS phải thay đổi vì sự 
sống còn của cả dân tộc theo mục tiêu của riêng ta? mà lại vội 
chấp nhận sự thay đổi của VC theo tư bản Mỹ?  

Như vậy cứu nước bằng kinh tế thị trường chính là cứu cho 
đảng CS sống còn, mà đất nước thì chính cựu tướng Kỳ cũng biết 
là... rồi cũng chẳng đi đến đâu!  

Vậy mà như một chính khách Mỹ, không quan tâm gì đến 
chính sách "trồng người" của CS, sử gia Nguyễn Cao Kỳ tuyên bố 
ông rất lạc quan và tin tưởng vào tương lai, nhất là tương lai của 
đám nhỏ, mà ông Kỳ không muốn tâm hồn trong trắng của chúng 
bị nhồi nhét bởi quá khứ Cộng Sản hay Cộng Hòa. Hãy để "trăm 
ngàn khối óc thông minh học hỏi những văn minh tinh hoa của cả 
thế giới, thời đại này là thời đại của cả computer và bộ óc".  

Nếu không được mẹ, bác và các bạn đồng ngũ của cha cô cho 
biết quá khứ về VNCH là gì, thì khối óc thông minh như "đám 
nhỏ" Băng Phương Lily hẳn chỉ biết dùng computer để cho lên 
báo lời nói của Nguyễn Duy Linh và những bảng khẩu hiệu về 
chiến thắng ở Tân Cảnh, xong kết luận đó là thành tích lẫy lừng 
của CS và cho kết luận của nhà quân sử Hoa Kỳ Dale Andrade 
(rằng quân đội VNCH hèn nhát) là đúng? Hay ít ra cũng giống 
như bao nhiêu bài báo của các ký giả Mỹ về VN khác, viết về 
cảnh nghèo khổ do bom đạn Mỹ dội trong chiến tranh rập khuôn 
chiến dịch "tố khổ" HK để khảo tiền của VC hiện nay?  

Chứ không viết theo cảnh VC muốn cho thấy, thì còn thấy gì 
khác để mà viết?  

Cuộc hành trình tìm cha của Băng Phương chứng minh trách 
nhiệm giáo dục quan trọng của các bậc phụ huynh vào đại cuộc 
phục quốc, đồng thời cho thấy giải pháp của ông Kỳ càng làm cho 
VNCH bị biến mất hẳn trong tay CS. Bởi lẽ giản dị là con cái CS 
lúc nào cũng đặt chính trị lên hàng đầu, còn ông Kỳ chỉ muốn con 
cháu phe không CS chỉ biết đến khoa học thôi. Thì khối óc khoa 
học này dù vĩ đại mấy cũng chỉ đem kinh tế về phục vụ cho giai 
cấp tư bản đỏ và làm cuộc sống người dân đen càng khốn khổ bội 
phần. Mẩu tin vui nhỏ xíu sau đây trích từ báo VC, chứng minh 
hậu quả lớn lao đó:  

Tờ Tuổi Trẻ Cười số 99 tháng 4/94 có đăng tin đọc lại rất vui 
trong dịp xuân về, nguyên văn:  
Trộm Cắp Xe Đạp Và Móc Túi Gia Tăng Rõ Rệt Và Đáng Ngại.  

... Kể từ khi tòa tuyên án ông Trần Kim An, Cục trưởng Cục 
Dự Trữ Quốc gia, thì các vụ trộm cắp xe đạp, móc túi... gia tăng 
một cách rõ rệt và đáng ngại trên địa bàn cả nước. Nguyên nhân 
dẫn đến sự gia tăng này là do các tay "đạo chích" suy luận rằng: 
Ngài Cục trưởng đã dám "tiêu tán đường" đến hơn 49 tỷ bạc mà 
chỉ bị ba năm sáu tháng tù giam, thì hành vi trộm cắp nhỏ sẽ được 
các quan tòa tha bổng hoặc chỉ bị kêu án ở tù... ba giây đồng hồ 
(con số ba giây đồng hồ là do các "đại chích" tính từ 49 tỷ phải ở 
tù ba năm sáu tháng, thì ăn cắp một chiếc xe đạp trị giá 100.000 
đồng chỉ phải ở tù ba giây).  
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Ngoài ra, nguyên nhân của sự gia tăng này còn do một tin đồn 
thất thiệt là các hành vi trộm cắp xe đạp, móc túi sẽ không còn gọi 
là tội danh trộm cắp mà được thay thế bằng từ "cầm nhầm", hoặc 
là cụm từ "mượn mà không hỏi ý kiến chủ nhân" cho có vẻ văn 
hoa, giống như các quan tòa đã định tội danh của ngài Cục 
trưởng là "thiếu tinh thần trách nhiệm".  

Đây là nghệ thuật chơi chữ của VC, sẽ đề cập trong bài kế 
tiếp. Bài này chỉ muốn chứng minh là VC càng đổi mới, càng có 
tài sản hàng hóa nhiều, tham nhũng càng dữ dội và được bao che 
công khai từ trên xuống dưới, làm cuộc sống cả nước bất an vì 
trộm cướp lộng hành.  

Trong bối cảnh pháp luật như vậy, với vài thay đổi về luật đầu 
tư, và thí dụ "CS đã biến hết rồi" như ông Kỳ xác quyết đi nữa; thì 
liệu nền kinh tế thị trường phát triển được trong nước không, khi 
mục Tin Tức Cười cũng của tờ Tuổi Trẻ Cười, bố cáo về:  

Câu Nói Hay Nhất, là (Lời khai trước tòa của ông Trần Kim 
An, nguyên Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia cùng các đồng 
phạm... Trích báo Lao Động Chủ Nhật số ra ngày 8.3.1992).  "... 
Chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm sao không khen mà còn bị truy 
tố. Chúng tôi là những con người dốt nát, dù không được trang bị 
một chữ về quản lý kinh tế, nhưng một lòng theo Đảng nên chúng 
tôi không nỡ từ chối trách nhiệm được giao..."  

Đây là chuyện cười khó tin nhưng có thật, chuyện cười ra 
nước mắt của quê hương VN!  

Chưa hết, ngày 3 tháng 3 năm 1994, chúa Đảng Đỗ Mười còn 
nói trước đại hội những người "dốt nát nhưng một lòng theo 
Đảng" tại Hà Nội như vầy: "Độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội, dân tộc gắn liền với giai cấp, giai cấp gắn liền với dân tộc và 
tất cả vì con người. Chúng ta đang tiếp tục vận dụng và phát triển 
học thuyết Mác-Lẹnin và tư tưởng Hồ Chí Minh thích hợp với điều 
kiện mới, đưa sự nghiệp mới tiến lên vững chắc, củng cố độc lập 
dân tộc và quá độ lên chủ nghĩa xã hội". Bài nói này được trung 
ương đảng phổ biến cả nước.  

Vậy mà không hiểu căn cứ vào đâu, chỉ 6 tháng sau, ông Kỳ 
rất lạc quan tuyên bố với báo chí ở miền Nam Cali rằng CS chẳng 
những sẽ chấp nhận đa đảng "mà còn có thể thay đổi cả hiến pháp, 
thể chế, và mời các chuyên viên, chuyên gia, ngoài Đảng, trong 
nước, ngoài nước, không cứ gì phải là đảng viên mới được tham 
gia vào các lĩnh vực hành pháp, lập pháp, tư pháp". Ông còn 
khẳng định là "CS đã biến mất rồi".  

Chẳng lẽ cựu tướng Kỳ có quyền lực trên cả Đỗ Mười ư? Dù 
vậy ta cũng thấy hai chính trị gia này có... "quyền" ngang nhau ở 
một điểm: về mục đích của sự thay đổi.  

Sử gia Cao Kỳ ra lệnh "CS phải thay đổi vì chính sự sinh tồn 
của họ"; còn chúa Đảng Đỗ Mười cũng chỉ thị tương tự: "phải 
thay đổi để thích hợp với điều kiện mới, đưa sự nghiệp mới tiến 
lên vững chắc, .... và quá độ lên chủ nghĩa xã hội".  

Chừng nào họ thay đổi hiến pháp, thể chế như sử gia Nguyễn 
Cao Kỳ tiên đoán thì không biết, chỉ biết như hiện trạng là cho dù 
VC không còn xét lý lịch chính trị, mời mọc chiêu đãi nhân tài về 
nước tham gia làm kinh tế dưới quyền chỉ huy của những ông Cục 
trưởng... một lòng theo Đảng nhưng không biết một chữ về quản 
lý kinh tế ấy, thì liệu những "bộ óc học hỏi hết những văn minh 
tinh hoa của thế giới mà không được trang bị một chữ về chính trị 
và quên hết quá khứ" ở hải ngoại về nước sẽ làm được gì cho đất 
nước? Hay là chỉ được phép làm tôi mọi cho những người "thiếu 
tinh thần trách nhiệm" cỡ Trần Kim An?  

Cựu tướng Kỳ hẳn không cần lo nghĩ đến chủ trương "hồng 
hơn chuyên" của CS, vì ông đã chấp nhận cái quá khứ của ông qua 
sự so sánh: "... đối với lãnh tụ của cả hai miền Nam cũng như Bắc, 
tôi không dám kết luận ai giỏi ai dốt, tôi cho đó là định mạng". 

"Định mạng" khắt nghiệt sẽ đeo đẵng dân Việt mãi mãi thế 
này ư?? không cần biết ai giỏi ai dốt, đã gắn liền giai cấp vô sản, 
gồm những người tự nhận là dốt nát mà làm chủ nhân ông muôn 
năm của dân tộc?!  

Ông Kỳ hân hoan chấp nhận cái "định mạng" ấy tiếp tục? Ông 
quên rằng thời ông lãnh đạo miền Nam, Đảng CS mới tạo được 
một giai cấp Vô Sản mà còn cướp giựt được trọn cả nước, làm ông 
phải cuốn... cờ cao mà chạy. Hai mươi năm nay, đảng còn tạo ra 
thêm giai cấp "Con Của"; tức cướp giựt luôn cả tâm hồn nhiều thế 
hệ tương lai?  

Chúng tôi tha thiết kêu gọi những người Việt Nam yêu nước 
đích thực, hãy cương quyết tranh đấu cải đổi "định mạng" bất 
công và bất lương này cho dân tộc. Và phải tỉnh táo thấy rằng dù 
CS đổi tên nước, tên đảng, đổi thể chế bằng bất cứ mỹ từ gì đi 
nữa; mà đảng CS còn cai trị đất nước thì đó chỉ là sự thay đổi của 
con cắt kè thay đổi màu da cho hợp với hoàn cảnh sống, đúng như 
chúa đảng Đỗ Mười chỉ thị. Bởi vì, dù cho CS cũ đã "biến mất 
rồi" thật, nhưng sự hiện hữu của Giai cấp CON CỦA Cộng Sản, 
dù dốt nát hơn CON CỦA Cộng Hòa nhưng chúng vẫn điều khiển 
vận mạng quốc gia y như thế hệ ông cha chúng là một hình thức 
CS mới.  

Mới hay cũ gì, CS vẫn là CS. Mà đã là CS thì chính người CS 
"chúa" như Yeltzin cũng phải thú nhận rằng "chủ nghĩa CS không 
có bộ mặt của con người".  

Cái giai cấp mới "CON CỦA" CS được mọi ưu quyền: nhập 
học, du học, tuyển dụng, cai trị, ứng cử v.v... tức là CS của thời 
"bợ Mỹ cứu nước" cũng kéo dân tộc thụt lùi về thời bán khai 
không thua gì CS thời "chống Mỹ cứu nước". Chúng ta nhất định 
không chấp nhận thứ định mạng ấy.  

Ông Kỳ đã viết sách tỏ ra là một đấng trượng phu, ngay cả 
việc có chịu lãnh chức Tể Tướng dưới triều "quốc vương" Nguyễn 
Văn Thiệu không, cũng phải chờ về nhà thỉnh ý "bà xã". Vậy nay 
có thể vì ảnh hưởng của người vợ mới, nghe đồn là hiền hậu, mà 
ông tướng tàu bay mới có tư tưởng... gãy cánh nằm ì như vầy: 
"Định mạng gắn liền với vận số của đất nước, tới ngày mà vận 
nước xuống thì tham quan ô lại bạo chúa nổi lên, tới ngày mà vận 
nước lên thì Minh Chúa ra đời".  

Nếu đúng vậy thì căn cứ vào thực trạng đất nước như trình bày 
trên, chừng nào... "Minh Chúa" mới xuất hiện đây? Chừng nào thì 
không biết, chỉ biết ông Kỳ và chúa Đảng CSVN hình như "định 
mạng" khiến hai ông cùng có ngang quyền "ra lệnh" cho CS phải 
thay đổi như trên, và còn tin trọn vẹn vào định mạng... là cùng 
thích dùngchữ "gắn liền", mà chữ nào cũng nói lên cái cung mạng 
oan nghiệt cho toàn dân.   

Đỗ Mười tuy là chúa đảng Tam Vô, nhưng cũng ôm chặt vào 
một thứ định mạng của Tôn Giáo... Cộng Sản, khi ông ta nói: "giai 
cấp gắn liền với dân tộc". Còn ông Kỳ thì: "Định mạng gắn liền 
với vận số của đất nước".  

Theo dõi cái "gắn liền" của 2 ông và nếu sự tiên đoán của ông 
Kỳ là đúng thì, do quyển Hai mươi năm hai mươi ngày của tác giả 
NCK, người bình dân VN có thể hiểu "Định Mạng" của họ như 
vầy:  

Trước đây, vì vận nước VNCH xuống nên khiến tham quan ô 
lại bạo chúa nổi lên... rồi Minh Chúa là giai cấp vô sản ra đời? 
(VC sẽ cắt nghĩa như vậy). Rồi nay vận nước VNCS xuống nên 
khiến tham nhũng đầy dẩy, đến đỗi trong bài nói "gắn liền" với 
cán bộ đảng viên cao cấp trong hội nghị tháng 3 năm 1994 nêu 
trên, Tổng Bí Thư Đảng Đỗ Mười đã phải thú nhận: "Không ở đâu 
lại buôn lậu đến 5 ngàn ô tô, 6 vạn xe gắn máy, đó không phải là 
buôn lậu, mà là buôn lậu công khai..."?  

Sống dưới cả hai chế độ, người dân đen đều bị tham quan ô lại 
trấn lột công khai. Nhưng buôn lậu, gian thương đầu cơ tích trữ 
dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa còn có Chủ Tịch Ủy Ban Hành 
Pháp Trung ương Nguyễn Cao Kỳ vì thương dân nghèo mà tổ 
chức... rút thăm xổ số bắn bỏ. 

Bên cạnh đó tham nhũng trong giới quân cán chính miền Nam 
còn có cả CS miền Bắc chỉ huy toàn dân "sanh Bắc tử Nam" với 
chiến thuật biển người... Rồi còn có phản chiến đòi quân Mỹ phải 
rút lui. Do đó mới có... "Minh Chúa" VNCS ra đời tiêu diệt 
VNCH ?  
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Nay đến lượt VNCS hết thời nên hơn chục năm nay, hết hạm 
Vàng (xuất khẩu người ra biển Đông), tới hạm Tiền Tín Dụng của 
dân chúng v.v... đến hạn Dữ Trữ quốc gia... nghĩa là sự vơ vét của 
CS càng ngày càng... tiến nhanh, tiến cao..., moi sạch túi tiền của 
dân đen rồi đục cả kho Dự Trữ trung ương, như ông Cục Trần 
Kim An, mà cả đến Chúa Đảng Đỗ Mười cũng đành chỉ biết xác 
nhận đó là một sự kiện công khai.  

Nhưng phải chăng "định mạng" khiến "giai cấp VÔ SẢN" có 
Vô... Số Tài Sản như ông Cục họ Trần nầy... gắn liền với dân tộc 
mãi mãi nên chẳng những hiện nay không có được lãnh đạo như 
ông Kỳ để đưa Trần Kim An ra... Pháp Trường Cát tại bùng binh 
Sàigòn xử tử như Hạm Gạo Tạ Vinh để làm gương? Mà tòa án của 
đảng còn cho việc ông Cục làm "tiêu tán đường" cả 57 tỷ đó 
không phải là tội phạm, mà chỉ vì "Thiếu Tinh Thần Trách 
Nhiệm"!  

Nghĩa là trong nước không ai có quyết tâm tiêu diệt nạn tham 
quan ô lại ấy cả. Còn ngoài nước thì, như ông Kỳ và một số người 
khác kêu gọi: CS đã biến mất rồi, bây giờ chống Cộng là trật lất... 
Và còn hối Mỹ "mại vô" bắt tay "khoa học hóa" giùm nạn tham 
quan ô lại nữa là khác!  

Vậy chừng nào dân Việt mới gặp... Minh Chúa đây? Hay 
Minh Chúa chính là những chúa "dốt nát nhưng hết lòng với 
đảng" cỡ Trần Kim An?  

Điều nầy chắc chắn là đúng, nếu tương lai dân Việt đặt vào tay 
tuổi trẻ chỉ biết có computer và kinh tế mà dốt chính trị, như cựu 
tướng Kỳ tuyên bố với báo chí.  

Khẳng định "Minh Chúa" phải là thế hệ trẻ. Nhưng thế hệ trẻ 
VN nầy khôngthể bị nhồi nhét tư tưởng không hòa hợp hòa giải 
với nhau dưới bất cứ hìnhthức nào như bậc phụ huynh "diều hâu" 
của cả hai phe Cộng Sản và CộngHòa; nhưng cũng không thể quá 
"bồ câu", quá "thật thà" về chính trị, như lời khuyên của cựu 
tướng Kỳ và một số người khác: phó mặc tương lai cho định 
mạng.  

Thế hệ trẻ VN phải được giáo dục như Lily Dizon Nguyễn 
Tấn Băng Phương: tin ở Định Mạng, nhưng là một thứ Số Mệnh 
do chính mình tạo ra và điều khiển bằng lý trí cùng con tim chan 
chứa tình yêu của chính mình.  

Thật vậy, Định Mệnh đã khiến người chồng mất tích trong 
chiến tranh, làm vợ con ông bơ vơ vì mất đi người trụ cột. Sau 3 
năm tận lực săn hỏi tin tức chồng mà vẫn bặt vô âm tín. Số Mệnh 
đã dẫn đưa một người Mỹ đến thay thế, bà vợ kém may mắn nầy 
đành bước thêm bước nữa. Sự đành đoạn tái giá của bà chính là 
một Định Mệnh cay nghiệt đớn đau cho thân phận một phụ nữ 
trưởng thành trong trong nền luân lý "gái chính chuyên một 
chồng" như Việt Nam.  

Sự đổi ngôi vị từ bà Đại úy Hưng thành bà Dizon nầy quả là 
số mệnh, nhưng bà Hảo đã "oanh liệt" điều khiển Định Mệnh của 
bà bằng lý trí : hy sinh tình cũ cho tương lai các con (mà cũng 
chính là những giọt máu của mối tình cũ đó); và đồng thời trong 
duyên mới tại Hoa Kỳ, con tim đau đớn của bà vẫn thiết tha ấp ủ 
tình yêu với người chồng cũ mà linh hồn còn vất vưởng đâu đó 
nơi quê hương Việt Nam Đỏ... Dòng máu sắc son của bà chẳng 
những chảy cuồn cuộn trong huyết quản của con bà mà còn luân 
chuyển sang trái tim của người chồng Mỹ (mà người cố chấp gọi 
là "ngoại chủng"), cũng trổi nhịp đồng điệu như mẹ con bà.  

Tài điều khiển Định Mệnh bằng lý trí và con tim của người 
Phụ Nữ Việt Nam nầy, được con của bà viết lên chi tiết trong bài 
"Searching for Nguyen Tan Hung" đăng trên tờ báo lớn của Mỹ 
mà nội dung đã được trích dẫn trong loạt bài trước.  

Ở đây chúng tôi xin dịch thêm một phần liên quan đến ký ức 
tuổi thơ, nói lên sự giáo dục của gia đình để đào tạo những "Minh 
Chúa" tương lai của dân Việt là vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu 
không có người mẹ thủy chung giáo hóa thì làm sao đứa con biên 
tập viên viết được như vầy:  

"Tôi tên là Nguyễn Tấn Băng Phương, con gái đầu lòng của 
bà Lê Xuân Hảo và Đại úy Nguyễn Tấn Hưng. Tôi cũng có tên là 

Lily Dizon, dưỡng nữ của ông Alejandro Dizon, một nhân viên 
dân chính Hoa Kỳ, người đã cưới mẹ tôi và nuôi dưỡng bốn đứa 
con riêng của bà như chính con ruột của mình. Vào tháng 4 năm 
1975, mẹ tôi, hai em trai, một em gái và tôi được không vận ra 
khỏi cuộc hỗn loạn lúc Sàigòn thất thủ và cuối cùng được bắt đầu 
cuộc sống mới yên ổn tại Louisiana.  

"Chúng tôi ra đi, bỏ lại một quê hương đổ vỡ, tan tác với biết 
bao nhiêu thân quyến, và bỏ cả cuộc tìm kiếm dai dẳng đầy bi 
thương vô vọng trong lòng mẹ tôi về sự bặt tin của cha tôi. ...Mười 
chín năm trôi qua, vì sự tò mò của một phóng viên chuyên nghiệp, 
vì bổn phận đối với cha, vì có sự khuyến khích nhiệt tình của 
người dưỡng phụ và vì được mẹ đồng tình, tôi quyết định khởi sự 
lại công cuộc tìm kiếm cha. Tôi bắt đầu từ điểm cuối cùng của ký 
ức, cái ký ức mờ nhạt của một đứa con gái nhỏ chỉ biết mặt cha 
qua những bức ảnh lưu niệm. Tôi nhớ cha tôi thường mặc quân 
phục tác chiến, thường xuyên vắng mặt ở ngôi nhà tại miền duyên 
hải Qui Nhơn, để đi đánh đuổi Cộng Sản, loài "Quỷ Đỏ" đang âm 
mưu xâm chiếm nước tôi. Tôi nhớ cha tôi từng kiệu tôi lên vai, tôi 
nhớ con búp bế to như người thật của cha mua cho khi đi tu 
nghiệp ở Hoa Kỳ về. Tôi nhớ chính cha tôi cầm chổi quét nhà, chứ 
không phải bà giúp việc, và khi tôi hỏi, ông giải thích: "không ai 
quét mà sạch hơn ba": Một điều xem ra bình thường nhưng làm 
cho tôi nhớ nhất, là một buổi tối, đang khi ẵm tôi trên tay, ông 
vùng hỏi: con mấy tuổi? Tôi hãnh diện xòe ra sáu ngón tay. 
Nhưng cha cười xòa rồi xoa tóc tôi, nói: "không phải, con gái 
cưng của ba mới có năm tuổi".  

Lớn lên, Băng Phương không hiểu tại sao câu chuyện như vậy 
lại cứ mãi khắc ghi trong tâm khảm? Mẹ cô biết vì đó là ngày 8 
tháng 3 năm 1972, cả nhà rủ nhau đi ăn tiệm để mừng cô vừa tròn 
5 tuổi. Và sáng hôm sau, trước khi lên đường ra trận, cha cứ 
"muốn giữ mãi trong tim óc hình ảnh vợ con, phòng khi..." bằng 
cách bắt cả nhà phải chụp chung một bức ảnh ảnh kỷ niệm. Mà 
quả linh tính cha đã báo trước? Đó là ảnh sum họp cuối cùng. Một 
tháng sau, cha gọi về từ vùng hỏa tuyến, cho biết sẽ về trễ, vào 
khoảng 22 tháng 4, vì một cây cầu bị giựt sập. Ngày 24 tháng 4, 
tức trễ 2 ngày sau ngày hẹn, mẹ vừa đi làm về thì đã có sáu, bảy 
chiếc xe jeep đậu trước cổng, bà chạy vội vào nhà nhìn các sĩ quan 
đang đứng ngồi không yên nhưng không thấy cha đâu, "mẹ nghĩ 
rằng chắc cha lại chơi trò trốn kiếm, như ông thường đùa chọc 
nhau nhiều lần trước. Trong khi viên sĩ quan mời mẹ ngồi xuống 
để bắt đầu câu chuyện, thì bà người làm lôi chúng tôi ra sau bếp 
và đóng sập cửa lại... Tôi cố hé cửa nhìn ra, thấy mẹ bịt chặt cả hai 
tai, ù té chạy về phía sau nhà bếp, mở tung cánh cửa và chạm mặt 
với lũ con đang ngơ ngác sau lưng bà, viên Trung Tá vẫn tiếp tục 
lời bà cố bỏ ngoài tai mà không được: "Địch quân tràn ngập căn 
cứ Tân Cảnh... Không phải chỉ có một mình Đại Úy Hưng mà tất 
cả Sư Đoàn đều được báo cáo là mất tích".. "Mất tích tại Mặt 
Trận" (MIA)! Mẹ tôi thẩn thờ ngây dại lập lại những chữ mà bà 
mới nghe lần đầu tiên trong đời "như vậy nghĩa là chồng tôi chưa 
chết?". Viên sĩ quan đáp: chúng tôi không biết, không có tin tức gì 
thêm về ông nhà cả. Khi các sĩ quan rời khỏi nhà, mẹ tôi bắt đầu 
khóc. Đứa trẻ hai ba tuổi khóc theo. Thằng hai tuổi ghì mạnh bàn 
tay tôi trong khi tôi mím môi dằn xúc động, nhìn mẹ đang ôm xiết 
đứa con gái út vào lòng. Ngày ấy mẹ tôi 24 và cha 31 tuổi.  

Sau đó, bỏ mặc bạn bè hàng xóm tới thăm viếng an ủi, mẹ dẫn 
các con ra bờ biển. Chúng tôi đi chân trần trên bãi cát, tay trong 
tay, mắt nhắm lại, trong khi mẹ tôi đang nguyện cầu. Bà cầu khẩn 
Đức Phật, Đức Chúa, cùng các Thần Linh và vong hồn tổ tiên xin 
phò hộ cho cha tôi được bình an trở về với gia đình" v.v...  

Tóm lại, nếu không có tình yêu nồng nàn chuyển qua từ hai 
thế hệ, không dễ gì một trẻ thơ bỏ xứ lúc 5 tuổi còn nói được tiếng 
Việt rành rẽ, còn quyết tâm tìm cha và khi về lại quê ngoại ở An 
Khê, còn nhớ những kỷ niệm trèo cây hái trái, cỡi trâu rong chơi 
qua những cánh đồng... Và nhất là, làm sao diễn tả tài tình cái 
đau khổ triền miên của thân nhân những người Mất Tích?  
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Ta thường nghe đến ba chữ Missing In Action (MIA). Nhưng 
chưa "nghe" hết nỗi đau của họ. 

Trưởng thành theo văn minh Tây học, nhưng không quên văn 
hóa Đông Phương; bằng ký ức thuở ấu thơ rất Việt Nam, Băng 
Phương đã tài tình cho ta biết cái đau đến ngất xỉu của bà Hảo khi 
nghe tin chồng mất tích. Nhưng mỗi lần ngất đi tỉnh dậy, biết chưa 
ai tận mắt nhìn thấy được xác chồng, bà đều bám víu vào nguồn 
hy vọng "chồng tôi chưa chết". Càng hy vọng, người sống càng 
khổ đau cho người thân yêu mất xác, tức hồn không có nơi an 
nghỉ. Người sống cũng như người chết đều bị hành hạ triền miên.  

Đoạn ký ức ngắn ngủi nầy tố cáo cái tộc ác dài lê thê của 
CSVN trongviệc dùng món mồi MIA để "chài" kinh tế và chính 
trị!  

Qua bài Tìm Cha, Băng Phương không chửi bới, nhưng cô đã 
làm cho người đọc tự tìm những lời thích đáng để mạt sát Cộng 
Sản về nhiều vấn đề khác. Chẳng hạn, những người bỏ chúng ra 
đi, nhất là phụ nữ như mẹ con cô, thường bị CS thóa mạ là bọn "đĩ 
điếm".  

Bài viết của cô cho thế giới thấy rõ chính CSVN mới là bọn 
"điếm chính trị". Một loại điếm không còn đủ chữ trong tự điển để 
diễn tả hết cái dơ bẩn của nó. Hết ngã theo Tàu rồi rục đầu vào 
Nga, xong lại mang thân xác tới lạy lục "cho không" cho kẻ thù cũ 
là Mỹ, trong khi đó đối với "chính đấng lang quân" cùng huyết 
thống Việt Nam của mình thì lại phụ rãy, đọa đày đến chết cũng 
chưa chịu thôi.  

Điều đó cũng chưa bẩn thỉu bằng con điếm CS bắt buộc ai 
cũng phải làm điếm như chúng, nhất là làm điếm nuôi chúng. 
Không làm theo ý, chúng giết chết, hoặc bắt bỏ tù tới chết cũng 
không tha.  

Chẳng những phải làm đúng ý mà còn đúng lúc nữa kia. Lúc 
con điếm CSVN "lấy" Tàu, "lấy" Nga và cả chục anh ma cô khác; 
thì ai cũng phải "lấy" y như vậy. Riêng cô gái miền Nam lúc ấy 
chỉ có anh chàng Mỹ đeo đuổi năn nỉ ỉ ôi mà còn làm cao, đến đỗi 
chàng si tình phải... dở thói vũ phu. Vậy mà con điếm CS cứ sa sả 
nhục mạ miền Nam là đồ rác rến phản bội...!  

Nay "định mạng" bắt mấy anh ma cô khối Liên Xô chết ngủm 
củ tỏi sớm quá, con điếm hết thời côi cút CSVN phải lăn xả vào 
gấu quần chàng Mã Giám Sinh Hoa Kỳ để bám sống; mà chẳng 
còn eo sách chê dơ, chưa thèm... động phòng!  

Vậy mà con điếm miền Bắc chưa biết xấu hổ, vẫn còn cho cô 
gái miền Nam là phản trắc; chỉ vì miền Nam theo Mỹ chưa đúng 
lúc con điếm CS... cho phép như hiện nay!  

Về Việt Nam tìm cha trong thời kỳ CS mở cửa kinh tế thị 
trường, bợ Mỹ cứu nước, thấy cả nước VNCS chỉ lo cho người 
chết của phe họ, và của... Hoa Kỳ; đứa CON CỦA sĩ quan Việt 
Nam Cộng Hòa đã biết đặt câu hỏi với tư cách một nhà báo với 
đứa CON CỦA đảng viên cao cấp Cộng Sản, Nguyễn Duy Linh, 
vốn học Lịch Sử, xem sử sách CS ghi gì về người của chế độ miền 
Nam?  

Câu trả lời chứng tỏ cái bản chất một con điếm chính trị vô 
liêm sĩ rất trắng trợn của CSVN như sau:  

"In the War Against Americans, Vietnamese who took up arms 
against their fellow Vietnamese are phan nuoc, traitors" ("Trong 
cuộc chiến chống Mỹ, những người cầm súng chống lại đồng bào 
Việt Nam là phản nước"). Cô không ngạc nhiên, nhưng cảm thấy 
như bị bạo hành bởi chữ nghĩa. Nhất là lối "tra tấn" tinh thần nầy 
nằm thường trực trong lịch sử của nước Việt Nam Xã Hội Chủ 
Nghĩa;  

Băng Phương Dizon viết "đáp lễ" rằng: "I am less shocked 
than battered by the words... I want to tell Linh that he is wrong, 
that his history is incomplete : My father is Vietnamese just as he 
is, just as his father and all the other "liberators" are. His beliefs 
were different but they were no less noble. He was willing to die 
for a cause he believed in and chances are, he died... Doesn't any 
of that count?" (Tôi muốn nói cho hắn biết Lịch Sử mà hắn được 
dạy dỗ đó, chỉ một chiều và sai lạc. 

Cha tôi cũng như hắn, như cha hắn, và tất cả những "người 
giải phóng", đều là người Việt Nam. Tuy cha tôi có lý tưởng khác 
họ nhưng không thể vì vậy mà kém phần cao quí. Vấn đề là cha 
tôi cũng sẵn sàng chết cho lý tưởng mà ông tôn thờ, và có thể ông 
đã chết thật rồi.  

Tôi muốn hỏi hắn, những hy sinh cao cả ấy (của những người 
như cha tôi và đồng ngũ của ông) có xứng đáng được lịch sử nhắc 
tới không?  

Câu vấn đáp của hai người con của hai chế độ đối nghịch nhau 
nầy rất độc đáo, nên xin chép lại nguyên văn phần Anh ngữ, để 
tiện việc phổ biến cho người không đọc được tiếng Việt cũng thấu 
hiểu về cái tội mà Băng Phương nói lịch sử là "bạo hành chữ 
nghĩa" của Cộng Sản. Thật ra đó là chủ trương thù hận, diệt tận 
gốc bốc tận rễ những thành phần không Cộng Sản. Đây là một tài 
liệu sống tố cáo VC tiếp tục vi phạm Công ước về Nhân Quyền 
của Liên Hiệp Quốc và các Hiệp ước Quốc Tế khác mà chính 
CSVN ký kết từ trước đến nay. Vậy dù CS có biến mất, nhưng 
Quyền Làm Người Việt Nam vẫn còn bị chà đạp, ta vẫn còn phải 
tranh đấu.  

Bài báo nầy có giá trị làm sáng tỏ Chính Nghĩa Quốc Gia, và 
giúp chiến thắng CS về chính trị, hiện được lưu trữ trong thư viện 
của mỗi trường Đại Học và mỗi County của toàn nước Mỹ. Mỗi cá 
nhân hay đoàn thể tại hải ngoại nên làm copy nhiều bản phổ biến 
cho đông đảo người Mỹ đọc, nhất là thế hệ trẻ Việt Mỹ. (Sách 
song ngữ của Nguyễn Việt Nữ sắp xuất bản, sẽ có nguyên văn bài 
nầy).  

Lily Băng Phương là cây bút Phụ Nữ thuộc thế hệ trẻ, có lối 
viết tranh đấu thuyết phục độc giả bằng đối thoại trực diện với lời 
lẽ nhẹ nhàng, nhưng thấm thía; một thủ thuật tranh đấu chính trị 
hợp văn minh và nhân bản, rất đáng làm gương sáng cho những ai 
thích làm thùng rỗng kêu to.  

Cô không cần chửi rủa CS, trái lại lúc nào cũng tỏ ra "lễ 
phép", nhưng lối viết của cô đã khiến thế giới phải "chửi" CS bằng 
tất cả những lời nặng nề nhất, có thể tóm tắt họ là một lũ ngoài cái 
TAM VÔ cũ, nay còn thèm "NGŨ VÔ" mới sau đây và những cái 
VÔ... SỐ KỄ khác.  

Băng Phương không cần "Thông Báo" là thù CS đến độ 
"không hòa hợp hòa giải với chúng với bất cứ hình thức nào" để 
cô mang tiếng là "khát máu" như CS. Trái lại, cô rất ngọt ngào nói 
chuyện hòa giải với họ, nhưng lại để cho thế giới ghê tởm họ là kẻ 
sát nhân dã man, giết người chết bị chết nhiều lần thêm, là VÔ 
NHÂN ĐẠO. Khi đối thoại, dù bị đối phương nhục mạ, cô vẫn 
không gọi CS bằng "thằng"; nhưng cô tả cách ngồi nói chuyện của 
tên Linh, tùy viên báo chí Bộ Ngoại Giao của nước Cộng Hòa 
XHCNVN, (mà cô biết lại là con của nhà ngoại giao cao cấp CS), 
đến phòng khách sạn nơi cô ở, (phải là nơi sang trọng của Hà Nội, 
đủ tiện nghi, ít nhất là phải có cái gạt tàn thuốc); vậy mà hắn 
"nham nhở hút thuốc liên miên và phun khói thuốc ngột ngạt vào 
mặt tôi, rồi dụi tàn thuốc xuống sàn nhà...". Chỉ viết lên điều nhỏ 
xíu đó của "người làm Ngoại Giao" cũng đủ cho độc giả thấy cái 
VÔ GIÁO DỤC to lớn của CS. Ngoài cái "VÔ" trên, tác giả còn 
cho cả thế giới thấy CSVN là VÔ PHÁP LUẬT, VÔ LIÊM SỈ, và 
cuối cùng là VÔ... PHƯƠNG CỨU CHỮA !  

Nhưng nếu thế hệ trẻ VN được giáo dục như Băng Phương: 
biết rõ quá khứ chính trị, hãnh diện và tin tưởng vào lý tưởng phục 
vụ của người cha bất khuất trước loài quỉ đỏ; rồi quyết liệt dấn 
thân làm sáng tỏ danh dự và lý tưởng đó của tiền nhân; tự điều 
khiển lấy định mạng mình, ... thì nhất định vết đau của mẹ Việt 
Nam sẽ CÒN PHƯƠNG CỨU CHỮA. Tận nhân lực mới tri thiên 
mạng !  

Chỉ khi nào tuổi trẻ hải ngoại về Việt Nam với trái tim và khối 
óc như Nguyễn Tấn Băng Phương thì dân tộc VN mới tìm gặp 
Minh Chúa! Về với tâm tình như thế thì rất nên về.  

Tha thiết mong hải ngoại sớm có những đoàn MINH CHÚA 
như Lily Băng Phương ồ ạt bay về cứu nguy mẹ Việt Nam, như 
những cánh én làm nên Mùa Xuân Ất Hợi mãi mãi cho quê hương 
thân yêu . /. 
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EM ĐI HÀNH HƯƠNG 
Trúc Giang 

 
Quê ơi là quê, ở Tây Đức 14 năm nay mà chưa lần nào ghé 

thăm chùa Viên Giác. Tôi không diễn tả được tại sao. Mặc dầu 
công việc làm của Thầy Thích Như Điển tôi vẫn hay tôn sùng, một 
công việc gian nan gánh vác để tạo được một di tích lịch sử cho 
Phật Giáo Việt Nam tại đây, không phải là việc dễ làm. Thầy trẻ 
tuổi mà tài cao, đã đạt được đến chức Thượng Tọa như Thầy thì 
điều đó khỏi phải nói.  

Còn chúng sinh như chúng ta thì ui thui thập cẩm nào là hỉ, 
nộ, ái, ố, tham, sân, si... Coi cái ngã của mình to như cột đình, nên 
ai nói chạm đến tự ái thì giận lẩy xẩy cùi, ngoe ngoảy quay đi 
không thèm nhìn tới mặt nữa, đứng gần mà coi như không quen 
(điều nầy tôi rút kinh nghiệm bản thân nìn-bà mà ra đấy ạ!).  

Như bao nhiêu năm trước, lần nào cũng hụt đi chùa. Tôi 
không đi chùa nhiều như những bà khác. Tại vì tôi tiêm nhiễm 
giáo lý của ông cha tôi để lại:  

Thiện căn ở tại lòng ta  
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài  
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)  
Con người muốn làm thánh hiền, thần linh hay ma quỉ cũng 

phải do từ cái tâm mà ra. Phật giáo chủ trương tự sửa thân tâm cho 
thanh tịnh và cố sửa đổi để diệt trừ tam độc Tham, sân, si. Tư 
tưởng dung hợp này bắt nguồn từ tinh thần Tam giáo đồng nguyên 
giữa Thiên Chúa, Cao Đài và Phật Giáo, để tạo cho dân tộc Việt 
một cái nhìn vô cùng phong phú.  

Cái tâm ấy không do ai ban tới cả mà chính do từ mỗi người 
đã có sẵn căn tánh thiện nhưng nhiều khi bị màn ô minh che lấp, 
chúng sanh nhiều người không nhìn thấy chân sáng suốt của mình. 
(Căn bản Phật giáo - Thích Bảo Lạc).  

Tôi tuy không đi chùa nhiều vì những lý do khác nhau. Từ lúc 
có hai nhóc tì tới nay (nay hai anh chị lớn rồi cũng đỡ khổ). Chứ 
hồi tụi nó còn nhỏ, ở nhà một mình không nội không ngoại, không 
chú bác anh em hàng xóm láng giềng gần gũi để phụ giúp một 
chút rảnh tay rảnh chân. 

Ngày xưa ở Việt Nam mấy ông anh bà chị tôi có người ăn kẻ 
ở. Còn tôi về sau mang tiếng là được sống ở ngoại quốc mà sao 
thấy cực như trâu. 

Đẻ con so, sau vài tuần là đứng dậy quậy nước, bồng con cho 
bú, ở đó mà chờ qua đầy tháng, ở đó mà kiêng với cữ. Hết rửa đít 
thay tã, đến nấu cơm, dọn dẹp là hết cả ngày. Mà cái tội của tôi là 
"hiền nội đảm đang" không chưa đủ còn kiêm luôn "hiền ngoại" 
nữa. Từ lúc "con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng mà tiếng 
khóc nỉ non", xách gói theo chồng về khu Mống Cái xa lắc xa lơ 
nầy, nghèo rớt mồng tơi của Tiểu Bang Saarland, tuy nghèo nhưng 
ấm áp lòng người. Tôi ham vui nhảy vào làm chị Vũ sư (chứ hỏng 
phải vũ nữ đâu nhé), từ hơn mười năm nay. Tôi lập hết ban múa 
dân tộc này đến ban múa dân tộc khác, từ múa đèn đến múa nón, 
đến múa bà ba, múa lụa, múa gùi, múa tùm lum múa. Mà buồn 
thay, tôi thì coi như an phận đóng đinh một chỗ, còn mấy nàng 
trong ban múa thì đang tuổi biết buồn, tương tư, tuổi 20 chập 
chững bước vào đời. Tổ chức được ba cái Tết, trình diễn năm ba 
lần thì gánh hát bồ tèo của tôi sập tiệm, chuyện cũng khá đơn giản 
tại vì "đám con 'ghế' của Saarland" bị mấy vị nìn ông con trai nơi 
khác tới xỏ mũi kéo đi đâu hết trọi! Bà bầu rầu rĩ đi năn nỉ ỉ ôi một 
đàn con nít, chớ có lội (ơ) sông, chớ có đi tìm em nhớ thương ai? 
Hết đám con 'ghế' đi lấy chồng thì tôi dụ đám con nít, cho tụi nó 
đóng kịch "Ăn khế trả vàng, nhớ may túi ba gang, leo trên lưng ta, 
ta chở đi lấy vàng". Mấy đứa con nít đó ngày nay cũng đã 16, 17, 
bé nhất trong ban cũng là 12 tuổi, ỏng a ỏng ẹo hỏng chịu đóng 
kịch con quạ đen nữa mà chỉ làm thiếu nữ đi Chùa Hương thôi.  

... Hôm nay em đi Chùa Hương, hoa cỏ còn nồng hơi sương, 
cùng Thầy mẹ em quấn đầu soi gương. Khăn nhỏ có đuôi gà cao, 
em mang cái vải yếm đào, quần lãnh áo the mới, tay em cầm chiếc 
nón quai thao, chân em đi đôi guốc cao cao..."  

Nhưng xui cho tôi đào đâu ra 7, 8 cô gái Việt để lập ban múa 
vào thời buổi đỏ lửa nầy. Con gái Việt Nam ở đâu cũng hiếm. 

Đánh mùi ở đâu có con gái thì tui mừng còn hơn bắt được vàng 
nữa. Lăm le tới hỏi xin phép bố mẹ cho cháu vào ban múa, thì nào 
là đủ loại lý do: cháu nhiều bài vở, cháu nhiều Termin, cháu ở xa 
quá không ai đưa đi được... Hoặc là Phượng bảo: - Nếu chị Trâm 
đi thì em mới đi...!  

Cuối cùng vì thiếu tay quá nên Lưu-Ly kéo thêm đứa bạn gái 
thân là Allia, còn Quyên kéo thêm một bạn thân của mình là 
Nadine, cộng thêm 4 cô gái Việt Nam khác là để tập bài "Em đi 
chùa Hương". Bài vừa đem lên sân khấu tuần trước, thì tuần sau 
anh Tâm (Chi Hội Trưởng Chi Hội Phật Tử Sarr/Trier) điện thoại 
rủ đi hành hương:  

- Chị Tường Vi nè, chuẩn bị kỳ nầy về Hannover hành hương 
nghe hong, sẵn có Đức Đạt Lai Lạt Ma về thăm chùa đó. Trời ơi, 
dịp nầy hỏng đi nữa thì thôi à.  

Tôi trố mắt hỏi:  
- Ủa, nghe nói Ngài về hồi tháng 5 mà.  
- Chưa, dời lại rồi. Nay ông mới tới được. Đi nghe hong. Chi 

Hội mướn xe Bus 40 chỗ ngồi, tui tính luôn chị đó. Đi để rồi gặp 
mấy ông trong Văn Bút Âu Châu cho vui, kỳ Phật Đản đã không 
đi rồi...  

Tôi mừng thầm,chắc kỳ nầy có căn duyên với Ngài rồi. Sau 
một tháng ròng rã tập dợt bài Em đi Chùa Hương, "đường đi qua 
đồng rợ, mọi người ngắm nhìn em, em thẹn thùng không nói. Nam 
mô A Di Đà". Nghĩ đến lúc đi hành hương thật, lòng tôi nôn nao. 
Cũng may cho tôi, chứ cái Kinderfest (buổiVăn Nghệ Tình 
Thương) do tụi tui tự biên tự diễn, tổ chức hầu gây quỹ giúp cho 
trẻ em đang lâm cảnh chiến tranh tại Ruanda. Nếu ngày mà Đức 
Đạt Lai Lạt Ma tới trong lúc tôi đang bù đầu bù cổ để lo tổ chức, 
thì tôi không thể nào bỏ đi ngang xương cho được. 

Tôi vừa kiêm chị chủ quán cốc ở Camping Platz, vừa kiêm 
ban tổ chức, kiêm chị vũ sư, kiêm luôn bà thợ may xiêm y cho ban 
múa nữa. 

Tối bán hàng xong, đóng cửa quán cốc,thì tôi bèn lôi bàn máy 
may ra đạp cọc cạch tới khuya. May cho tôi là thời gian trước 
ngày trình diễn Petrus cứ giận dữ đổ mưa hà rầm, nên tôi cứ viện 
cớ mưa đóng cửa quán để ở nhà may đồ. Chứ nếu trời nóng hừng 
hực 29 - 30 độ thì làm sao tôi cáng đáng nổi bao nhiêu việc. 

Mưa ròng rã đến ngày trình diễn thì thật là một chủ nhật tươi 
hồng. Bà con làng nước lũ lượt đến xem Văn nghệ Việt Nam được 
tổ chức ngoài trời. Ở Tiểu Bang Saarland có Cha Việt, Simon Quý 
quen lớn nên giúp chúng tôi tận tình trong vấn đề tìm phòng ốc tập 
dợt, tìm phòng rộng để tụ lại tập cả ban mới thật gian nan. 

Sân khấu được chính quyền địa phương giúp đỡ, họ xây cho 
ban tổ chức mà không tốn đồng nào, trên sân cỏ của công viên 
quanh hồ là dãy hàng cây xanh đậm. Khung cảnh rất ư là hữu tình, 
cây nước, hoa và nhạc, nhất là thức ăn thức uống bán giá bình dân.  

Bà con đem hiến bánh để cúng dường, có người còn ký Sổ 
Vàng nữa. Cộng thêm tiền lời của xổ số Tombola... Cứ bảo là: 
Tâm dạy mình phải làm lành tránh dữ, thương người như thể 
thương thân, nhìn lên mình chả bằng ai, nhưng nhìn xuống thì còn 
nhiều người còn chịu cảnh màn trời chiếu đất. Từ cái tuyệt đỉnh 
của khổ đau đã cho tôi thấy cái nguyên do của sự đau khổ, phải 
lên đường đi lánh nạn, đến lúc nghe mẹ mình hấp hối mà không 
được cận kề. Nhờ cơ duyên nên tôi được theo lớp học Phật của 
Thầy Làng Hồng, Thầy dạy rất đơn giản, Thầy chỉ dặn là mình 
nên tập đếm hơi thở để mình trở lại chính mình, trở về phút giây 
hiện tại đang bây giờ và ở đây để nhận thấy cái hay cái đẹp, của sự 
phối hợp giữa mình và thiên nhiên, giữa mình và nhân loại.Tôi 
hấp tấp vội vã vì tôi lo sợ, lo sợ tất cả sẽ trở thành quá khứ, tất cả 
sẽ vượt qua khỏi tầm tay tôi yêu thương. Vì thế tôi đã bắt đầu ung 
đúc trong đầu óc nhỏ bé các con tôi hạt giống làm dân Việt. Tôi 
hấp tấp dạy cho chúng lối suy nghĩ của một người Việt, vì tôi e 
rằng tất cả sẽ trở nên muộn màng. Thành ra tôi lúc nào cũng vật 
lộn với cuộc sống, chạy đua với thời gian để cốt níu kéo lại thời 
gian.  

Vậy thời gian nào để sống trọn vẹn cho tôi bây giờ?  
Có người đã hỏi tôi rằng:  
- Tại sao ra ngoại quốc mười mấy năm nay mới viết văn?"  
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Tôi đã viện cớ để chối quanh, nhưng thật ra tôi hiểu mình 
nhiều hơn ai hết. Tôi đã trốn né chính tôi, tôi muốn ép mình theo 
bộ môn khoa học "thực tế"... Nhưng giờ đây, lối suy nghĩ của tôi 
đã chững chạc, lứa tuổi "mưa làm em buồn làm sao anh vui" đã 
qua, tôi thấy mình không đủ sức để dối lòng mình nữa. Bắt buộc 
tôi phải trải dài lòng mình lên trang giấy, vì văn là người,chỉ có 
văn chương thì tôi mới thật sự sống với chính tôi.  

Từ lúc đi vào con đường thiền quán, tôi cảm thấy cái gì cũng 
vui, cũng dễ thương, để rồi tôi sợ phải tiếc nuối khi mất nó. Tôi đã 
học được ý thức của sự giác ngộ là đừng để việc gì trôi qua vô bổ 
để rồi về sau luyến tiếc. Hãy nói lên tiếng nói hiếu thảo trước khi 
cha mẹ lìa trần. Hãy tỏ sự thương mến nhau đang lúc sống gần 
nhau,để về sau e không còn dịp thổ lộ, nếu mai kia người thân có 
mất đi, mình đến bên mộ thì thầm khấn vái, thử hỏi người chết có 
đội mồ sống dậy để chứng kiến hay không? Tôi quí và muốn gìn 
giữ những gì mình đang có. Tôi đang có sức khỏe, điều kiện và 
thời giờ để bố thí thì tôi phải làm ngay, chứ nếu chờ đến ngày tôi 
trúng số hay đậu cử nhân hoặc tạo xe hơi nhà lầu, lúc đó dư giả 
mới tính đến chuyện bố thí e rằng quá muộn. Hoặc ở đời có nhiều 
bà đi chùa rất thường, một cũng Thầy, hai cũng Thầy, mà chuyên 
môn phạm giới đi nói xấu người khác - Nghe mà nhức cả tai - 
Hình như ấy cũng là lý do khiến tôi ngại đi chùa với mấy bà là 
vậy. Mình nai lưng xách con xách cái chạy rong ngoài đường, đón 
đầu nầy, đón đầu nọ để đưa các em tập dợt văn nghệ trình diễn 
cho Tết, bán vé vào cửa thâu tiền dành dụm gây quỹ giúp cho tàu 
Cap Anamur, Aethiopien hay các trại tỵ nạn bên Đông Nam Á. 
Năm nay 95, ở Tiểu Bang Saarland chúng tôi kêu gọi lập lại lớp 
Việt ngữ cho trẻ em trong vùng. Ban giảng dạy gồm các anh chị 
đầy thiện chí giúp đỡ. Anh Tâm (cựu Hiệu Trưởng trường Trung 
học Tân Định, kiêm Chi Hội Trưởng Chi Hội Phật Tử 
Saaar/Trier), anh Phong (cựu Hội Trưởng Hội Người Việt Tỵ Nạn 
CS Saar) và các anh khác như anh Hoàng, anh Khánh và Đình cả 
tôi... Đến tháng 6/95 vừa qua, chúng tôi có tổ chức buổi Văn nghệ 
Tình Thương, gây quỹ giúp cho Ruanda. 

Có các anh chị Lộc, anh chị Quý và các anh em trong ban 
giảng dạy lớp Việt ngữ đến trợ giúp nhân lực. Các anh em trong 
Gia Đình Phật Tử phụ phần bán nước uống, cũng như thức ăn, còn 
các cô gái trong Ca đoàn Công giáo thì xinh xắn múa may trên sân 
khấu với bài "Em đi chùa Hương": Đường đi qua đồng rợ mọi 
người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói. Em bây giờ mới 
tuổi 15, em đây còn bé lắm (ớ) chớ mấy anh ơi.  

Nhiều khi suy nghĩ không hiểu cái nghiệp dĩ của tôi sao lại dai 
dẳng thế nầy? Cứ nai lưng làm chuyện "bao đồng" cho bà con 
thiên hạ. Nhìn qua nhìn lại đâu còn bao nhiêu chị nìn-bà "quậy" 
như tôi? cũng may là đức lang quân nhà tôi cũng tham gia những 
công việc tôi làm, và còn hứa hẹn đến kiếp sau anh còn theo để 
báo đời em nữa!!! Có phải chăng tôi đã đưa niềm đau của dân tộc 
lên hàng đầu, có phải chăng tôi đã chọn bóng dáng Hai Bà Trưng 
Trắc - Trưng Nhị làm thần tượng. Ngày xưa hai Bà cỡi voi, ngày 
nay tôi cỡi ngựa sắt (auto) và hồi đó tay hai Bà vung vít múa 
gươm, thì ngày nay tôi cầm điện thoại và múa "bút".  

Vừa xong buổi văn nghệ, tôi thở phào nhẹ nhỏm. May quá 
được đi về chùa Viên Giác tĩnh tâm, vừa hành hương vừa giải trí. 
Phái đoàn chúng tôi lên tới Hannover thì trời hãy còn sáng, mặc 
dù đã 9 giờ đêm. Anh Từ Hùng Trần Phong Lưu ngồi phía trước 
làm hướng dẫn viên cho bác tài xế người Đức, vì bác nầy chưa về 
Hannover lần nào. Tôi thấp tha thấp thỏm khi nghe anh Lưu bảo 
xe cứ chạy theo hướng công trường triển lãm (Messe) thì sắp tới.  

Kia kìa, tới chùa rồi. Hay quá ta.  
Tiếng chị Thiện Vân kêu lên. Cả chị Thanh (vợ anh Thanh 

ròm) và tôi là "ba bà đi bán lợn xề" chưa hề ghé chùa lần nào. Chị 
Vân khều vai tôi nói:  

- Mình đi nhanh quá hén Vi.  
- Dạ, nhưng cũng tại tụi mình nói dóc trên suốt đoạn đi nên 

không để ý tới thời gian đó chị ạ. Chứ cũng mất 7 tiếng từ Lebach 
lên tới Hannover chứ đâu có ít.  

Phái đoàn lục đục xuống xe, tôi nối gót theo chị Sái Hồng Đào 
và anh chị Năm. Tôi thấy chú Mười xách theo 2, 3 túi nilon bự 
chảng vào trong, tôi la lên:  

- Mười ơi, bộ chú mầy tính ở lại chùa luôn hả, mà sao đem 
theo nhiều đồ dữ vậy?  

Mười trừng mắt nói nhỏ nhỏ, sát tai tôi:  
- Đâu có bà chị, đem mền theo tặng cho chùa đó chứ!  
Tôi ngẩng người. Trời ơi, vậy mà làm vai chị của chú, mà tôi 

lại đi tay không. Thật hổ thẹn vô cùng. Thôi cũng là bài học kinh 
nghiệm, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn là vậy.  

Chân tôi hãy còn lạc lõng, xa lạ, chỗ nào tôi cũng thấy hay, 
thấy to, thấy đẹp. Tôi đứng ngắm Phật trên Chánh điện mà có cảm 
tưởng như đã tới đây từ kiếp nào, có lẽ trong ký ức tôi hồi tưởng 
lại cảnh chùa chiền ở Bến Tre và Thánh Thất Cao Đài Phật Giáo ở 
Bình Nguyên xóm đạo. 

Ấm áp và thiêng liêng. Tôi hình dung các buổi lễ lớn như Phật 
Đản,Vu Lan và Tết rần rần người người tụ về chen chúc tấp nập, 
làm cách nào Thầy Thích Như Điển còn thì giờ rảnh rỗi mà viết 
lách, để năm 94 vừa qua Thầy ra 2, 3 quyển liên tiếp.Tôi nể Thầy 
thật.  

Tối thứ bảy,tôi nối gót theo chị Sáu, bà ngoại (má chị Sáu, chị 
Tuyết, chị Xuân. Bà con đi đâu thì tui đi theo đó, tui là ma mới 
mà, tôi nghĩ thầm trong bụng. Chị Sáu gọi tên lên phía sau Chánh 
điện mà ngủ cho yên. 

Vậy mà tới gần 2, 3 giờ sáng tôi cứ lăn lộn trong túi ngủ,túi 
bằng nilon xột xoạt làm tôi tỉnh táo hơn. Bên trái, bên phải, ở trên 
phía dưới chân tôi ai nấy đều trùm chăn kín mít, phì phà kéo gỗ 
đều đều, trầm bổng lên xuống như một điệu Hồ quảng. Phía trái 
tôi xa xa hình như có một bác nào đó đang tha thiết rên rĩ bài 
Ngậm Ngùi của Phạm Duy "Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây", 
giọng bác (một người đàn ông) rống lên hâm hở, lúc thì xuống thật 
trần nhẹ... Và cứ thế bác làm tôi ngậm ngùi suốt đêm để nghe bác 
nức nở. Mắt tôi vẫn còn thao láo, tôi bèn nhỏm dậy dáo dát dòm 
xung quanh. Bà con ai nấy đang chìm trong giấc mộng vàng, tôi 
liền nghĩ thầm:  

- Giờ nầy chắc phòng vệ sinh vắng lắm. Thôi thì mình cứ đi 
thay đồ trước cho chắc ăn, sáng mai khỏi phải đợi.  

Tôi rón rén kéo cái "phẹt-mơ-tuya" moi ra bộ bà ba xám, dự 
định đem theo để mặc lúc tụng công phu sáng. 

Trong đêm vắng bà con chăm chỉ ngáy đều đặn, tôi càng cố 
gắng rón rén chừng nào thì "con rít" lại nghe càng rõ hơn chừng 
ấy. Tôi rút lui ra cửa, có ánh đèn. Giờ nầy mà ở dưới bếp Ban Trai 
Soạn đang chuẩn bị nấu thức ăn. Mèn ơi, mùi muối mè bay thơm 
phức làm bụng tôi cồn cào, thèm được ly cà-phê vào sáng sớm. 

Tôi nghĩ thầm thay quần áo xong thế nào cũng phải mò xuống 
bếp làm quen mới được. Nhưng đến khi thay xong tươm tất thì eo 
ơi. mí mắt tôi muốn sụp xuống. Cả ngày đi xe tới chùa, mới đặt 
lưng chưa dỗ được giấc ngủ lại bò dậy chuẩn bị chỉnh tề để tụng 
công phu sáng. Đi ngang qua phòng Tổ, thấy chị sáu Hồng Đào và 
chị Xuân không còn nằm ở đó nữa. 

Tôi nghĩ thầm sao tự dưng hai bà nầy lại biến đi đâu mất. Bất 
giác tôi rùng mình rởn da gà, hình dung đến hai bà nằm đây ăn nói 
ồn ào quá nên bị ma hiện hồn về giấu đâu mất. Ai bảo nhằm vào 
chỗ nhang khói mà lại chui vào đây. Tôi quay lại chỗ nằm, vì quá 
mệt mỏi, buồn tình chẳng biết nói dóc với ai, nên tôi lại chui vào 
túi ngủ, quần áo tóc tai gọn gàng để đi "luyện" công phu... ngủ! 
Đến khi tôi thức dậy thì bác Hai và chị Tuyết cũng đã dậy. Tôi hỏi 
thăm xem bác đêm qua ngủ ngon không? Bác trả lời rằng:  

- Ngủ không được mợ ơi! (Bác hay kêu tôi bằng mợ, nhà tôi 
bằng cậu), chị Tuyết nằm cạnh bên, lồm cồm cuốn mùng chiếu, 
bèn bồi thêm một câu:  

- Đau lưng thấy bà! Ngủ hỏng được gì hết trơn.  
Tôi nghĩ bụng, người nào cũng than không ngủ được, nhưng 

không hiểu có ai hay là tôi cả đêm ngủ không được xách đôi guốc 
đi tới đi lui hay không? Tôi lại nối gót mấy chị khác vào Chánh 
điện. Chị Thanh muốn xin xăm coi quẻ tình duyên gia đạo có gì 
sáng sủa hơn trước không. 

Chị Xuân rành rẽ chỉ cho mọi người. Chị sáu Hồng Đào đang 
quì trước bàn thờ Phật Tổ râm rân khấn vái. Tôi liếc mắt theo dõi 
thấy người nào cũng lộ vẻ tôn sùng kính bái, nghiêm trang. Tôi 
cũng làm theo chị Thanh, quẻ xăm của tôi xin được tốt ơi là tốt, 
mừng ơi là mừng, nhưng thú thật tôi hơi nghi nghi. Mình phải làm 
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tốt trước đã trước khi Trời Phật ban phước lành. Đằng nầy tôi chả 
làm được tích sự gì, lại đầy dẩy tội lỗi: tội bỏ nhà đi xa để cho cha 
mẹ nhớ, tội bỏ quê hương và chưa làm được gì cho quê hương, tội 
đã lấy chồng để làm oan gia cho chồng, tội đẻ con cái để rầy rà 
con cái, "con cãi cha mẹ trăm đường con hư"... Tội đã nặng nợ núi 
sông để giờ đây làm thân cầm bút. Tội bắt cây bút phải mần việc. 
Tội còn ham danh vọng nên ban ngày đi làm, ban đêm 3 ngày 
trong tuần "dọ" xe đi học. Mài ghế nhà trường để trả nợ bút 
nghiên. Sanh ra làm phận đàn bà nên học hành cứ bị cắt đứt ngang 
xương, hận chồng hận con nên tôi nhào lộn từ trường nầy đến 
trường khác để giựt cho được mảnh bằng hầu hãnh diện Mẹ Cha. 

Các anh trai tôi thì sau chiến tranh người thì ngồi tù, người thì 
vượt biên. Mấy ông ở tù ra, nay thì tìm vui bên chén rượu, đàn con 
của các ông thì tương lai là một bầu trời tím ngắt. 

Mấy anh vượt biên được, đến nơi định cư bình an, lại có người 
vì buồn nhớ nhà, nhớ cha mẹ, người yêu theo bạn bè uống rượu để 
rồi cuối cùng tông xe hơi mà chết. Ông anh khác thì nhảy vào 
ngành buôn bán kiếm chút đỉnh gửi về Việt Nam nuôi gia đình. 
Đời là một chuỗi dài vô tận, người ta sống để bon chen, tranh đấu 
chờ ngày nhắm mắt xuôi tay...  

Sáng chủ nhật, sau khi thu dọn đồ đạc xuống chuẩn bị khiêng 
ra xe. Tôi nghĩ bụng phải tìm mua ly cà-phê uống trước ấm lòng 
cái đã, rồi tính tiếp. Eo ơi! Bà con ai nấy chắc tại vì ngủ không 
được nên sáng dậy đói bụng và đòi ăn như giặc, chồm lên chồm 
xuống tối tăm mặt mũi. Mua được ly cà-phê, bất giác nhìn thấy sự 
vất vả của mấy chị trong Ban Ẩm Thực, tôi chợt nhớ ngay đến cái 
vất vả của tôi khi đứng bán trong quán cốc. Thôi vậy là đúng nghề 
của nàng rồi, không cần nghĩ ngợi lâu lắc, tôi chen qua đám đông, 
xăng tay áo, đẩy ly cà-phê mới mua vào một góc sát lò sưởi, nói 
với một chị trong Ban Trai Soạn (mặc dù tôi chẳng quen và cũng 
chẳng ai quen tôi cả):  

- Tôi bán phụ cho. Mà nè chị ơi! Bánh nầy giá bao nhiêu vậy? 
Còn bánh bao, bánh da lợn, bánh cháo quẩy, bánh cam... Mỗi thứ 
giá bao nhiêu?  

Chị đang quá bận rộn vừa bán vừa thối tiền mà còn bị tôi lằn 
nhằn lải nhải. Chị cau mặt quát tôi:  

- Ô hay, chị này đi đâu đây? Hỏng biết giá thì đi ra ngoài. Vô 
đây làm chi!  

Tôi tự ái, nhưng may quá có một bác gái lớn tuổi đứng cạnh 
bên, từ tốn níu tay tôi, bảo:  

- Này cô, bánh bèo 1 dĩa 5 đồng, bánh cháo quẩy 1 đồng, bánh 
ú thì 5 đồng 3 cái, bánh da lợn thì 1 đồng, còn bún riêu thì 5 đồng 
1 tô.  

Trong lúc nguy khốn còn có người bình tỉnh như bác tôi phục 
bác quá. 

Thế là tôi cứ lanh tay lẹ chân, tiền trao cháo múc. Chị hồi nãy 
quát tôi,chẳng có thì giờ "dòm mặt mũi tôi nàm thao, tui là văn sởi 
Trúc Giang hay gửi bài cho báo Viên Giác nè!" 

Chị cứ nhờ tôi cắt rau, bỏ bún vào tô, chạy ra bếp lấy dùm 
thêm bún chị ơi... Tôi rầu rĩ, trời ơi hỏng biết bếp nằm ở nơi mô 
mà sai tui đi lấy bún? 

"Chị lấy thêm dùm nước sôi bán cà-phê..." Vừa cắt rau vừa 
sắp bánh bèo vào dĩa, vừa liếc mắt canh chừng xem có kẻ nào mua 
cà-phê mà lẵng lặng làm ngơ không, thì sẽ bị tui níu áo... Lát sau 
thong thả, bà con ai nấy no nê phủ phê, lúc đó tôi mới có thì giờ 
đè tay lên bụng, mèn ơi tui đói mà tui quên tui đói, nhìn lại cái ly 
cà-phê lạnh lẽo mà tôi thèm cả đêm qua. 

Cầm ly cà-phê trong hai tay - Chánh niệm dâng tràn đầy - 
Thân và tâm an trú - Bây giờ và ở đây. Tôi lâm râm nhớ tới bài Bồ 
Tát Tâm mà Thầy Thích Như Điển đã giảng ở Heidelberg vào dịp 
khóa tu năm ngoái. Bồ Tát là xả thân vì người để thực hiện hạnh 
vị tha. Nơi nào cần tới bàn tay cứu giúp, vị Bồ Tát ngay trong 
hiểm nạn cũng xông xáo thi hành. Người tu muốn đạt được quả vị 
phải do cái nhân tu tập cũng như người bỏ vốn đầu tư nhiều hay ít.  

Sau phần ăn sáng, bà con ai nấy chuyện trò han hỏi nhau và lo 
thu dọn hành lý để sau khi tiếp đón Ngài Đạt Lai Lạt Ma xong còn 
kịp chuyến về. Ban Trai Soạn, Thầy trụ trì và nhóm Gia Đình Phật 
Tử là làm việc nhiều nhất. Vì thời gian quá ngắn ngủi tôi không 

thể nào theo sát được các sinh hoạt. Đang đi tham quan trước hiên 
chùa, tôi phát giác có 2 quầy bán sách, tôi tấp vào xem. 

Nhiều sách rất hay và nổi tiếng của Thầy Thích Nhất Hạnh. 
Thí dụ như quyển "innere Frieden, Außere Frieden" (Nỗi an lạc 
bên trong và niền an lạc bên ngoài). Những sách của Thầy tôi đã 
từng uống cạn chứ đừng nói chi đến chuyện nằm lòng. 

Cũng tương tự quyển "Giữa Chốn Cung Vàng" của Thầy 
Thích Như Điển viết, tôi đọc say mê, đọc xong còn luyến tiếc sao 
chuyến đi tham quan "tưởng tượng" ở Ski Lanka quá ngắn ngủi. 
Kỳ nầy tôi cũng thỉnh thêm vài quyển sách nói về Ngài Đạt Lai 
Lạt Ma, đặc biệt nói về công cuộc đấu tranh bất bạo động cho đất 
nước Tibet đã đưa ông đạt được Giải Nobel Hòa Bình. Bước vào 
Thư Viện chùa, tôi hy vọng có dịp làm quen với mấy anh chị trong 
Văn Bút Âu Châu, nhưng kỳ nầy đi tôi không gặp ông nào hết, 
ngoại trừ anh Lưu và chị Quỳnh Hoa đi cùng xe. Tuy nhiên đi 
không chả lẽ lại về không, nên đã cầm theo mấy quyển của chị Lê 
Thị Bạch Nga (Chiếc Lá Của Rừng Cây), tôi thích đọc bài chị viết 
và liên tưởng tới con người dễ mến và ao ước có dịp nào đó tao 
ngộ tại chùa thì vui biết mấy. Sách của anh Vũ Nam (Nơi Cuối 
Dòng Sông), của anh Huy Giang (Những Nụ Hoa Bần). Về đến 
nhà tôi đọc miên man ba cái "tiểu thuyết", nhớ tới ngày xưa còn 
nhỏ tôi hay trốn lên phòng đóng cửa đọc tiểu thuyết, bị mẹ tôi 
mắng là con gái hư!  

Bây giờ quay lại trong ký ức sau dịp đi hành hương, tôi có 
gom góp được nhiều kỷ niệm khó quên nhất là lúc bán thức ăn 
sáng và lúc phát thức ăn trưa. Thầy Như Điển hôm nay hân hoan 
phấn khởi vì vui khi được đón tiếp bậc sư phụ mà Thầy và hàng 
vạn người tôn thờ tại chùa Viên Giác. Nét mặt Thầy hôm nay tươi 
cười, tuyên bố cho bá tánh nghe là thức ăn hôm nay chùa phát 
không chứ không cần mua phiếu ăn.  

Thu dọn hành lý đâu đấy ra xe, sách cũng đã thỉnh xong, định 
tìm một chỗ vắng nào đó ngồi đọc sách, nhưng mấy chị khác bảo 
tôi là lo lấy phần cơm đi, sau đó còn lên nghe Ngài Đạt Lai Lạt 
Ma thuyết pháp. 

Tưởng đâu phụ bán thức ăn buổi sáng như vậy đã đủ, giờ nầy 
tới giờ cơm mình chỉ lo cho mình đầy đủ để còn chuẩn bị chuyến 
về, về tới nhà tôi khuya nay chắc cũng khoảng 2, 3 giờ sáng. Tiến 
đến gần quầy lấy thức ăn tôi lại chứng kiến cảnh bà con chen chúc 
nhau, gọi nhau ơi ới để lãnh phần mình, cả mấy người Đức cũng 
vậy, họ cũng nhập gia tùy tục, nên cũng lấn lướt nhau tranh cơm. 

Lần nữa tôi cầm lòng không đậu, thôi thì ở đâu cần thanh niên 
có, ở đâu khó có bà "sồn sồn", miễn là tôi chưa chống gậy làm cản 
đường cản lối là được rồi. Tôi lại xông pha vào vòng chiến. Chị 
kia quay sang thúc giục một cậu thanh niên nọ:  

- Nè, cậu em múc cơm lẹ lẹ dùm đi chứ!  
- Trời ơi, cứ từ từ chứ bộ. Ở đây hết cơm rồi, phải có người 

chạy ra bếp lấy cơm thêm.  
Chị đứng phía trước quay lại nói với tôi (chị nầy tôi trông rất 

quen, hình như đã gặp chị một lần ở Heidelberg) chị rất vui, tôi rất 
mến chị mặc dù chưa có dịp hỏi chị tên gì...  

- Nè chị ấy, làm ơn múc cơm ít ít thôi, để thiếu, đồ ăn còn dư 
lắm, nhưng phải chờ nhà bếp nấu cơm thêm.  

Tôi lo lui cui xới cơm phía bên nầy, tay xới lia vậy mà bên 
ngoài người ta cứ phát, tôi không hiểu làm sao nhà bếp thổi cơm 
cho kịp. Chốc chốc tôi lại nghe chị kia quay lại cằn nhằn:  

- Lẹ đi cậu ơi.  
Vì làm theo hệ thống dây chuyền, người múc cơm, chuyền ra 

phía trước, mấy chị đứng phía trước múc đồ ăn và phát. Vậy mà 
mấy người phía trong như tôi và thêm vài người nữa liền tay mà 
cũng không kịp, tôi lại nghe tiếng chị hối lần nữa, lần nầy chị với 
tay ra phía sau lưng níu lấy dây nịch quần của cậu thanh niên, 
miệng thúc hối liên tục:  

- Lẹ đi!  
Cậu nầy nhún nhẩy, cằn nhằn:  
- Trời ơi! Sao chị cứ kéo quần tui hoài vậy? Từ từ chờ có cơm 

tui mới múc được chứ bộ (xong cậu ngẩng lên rao to). Hết cơm rồi 
bà con cô bác ơi, chịu khó chờ một chút nhen.  

Thấy cảnh nhộn nhịp, vui quá tôi không nhịn cười được nữa, 
đưa tay ôm bụng cười sặc sụa, áo tôi đính đầy cơm, tóc tôi dính 
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đầy cơm. Chốc sau nồi cơm cạn dần, người ta cũng thưa thớt, tôi 
và mấy chị và mấy cậu, mấy cô trẻ trẻ phát cơm bây giờ mới lấy 
lại tí bình tĩnh. Khi nãy, không còn thì giờ để nhận người quen là 
ai cả, chúng tôi đã để cho đám đông làm chủ tình hình, nồi cơm 
làm chủ, cái muỗng cơm làm chủ. Tay chân đều đều xới cơm vào 
cái chum nhỏ, mà đầu óc đi hoang, không có thân và tâm cùng 
một chỗ, quên cả theo dõi hơi thở của mình nữa. Nhưng giờ đây 
nhớ lại thấy đó là kỷ niệm khó quên. Con người chúng ta là những 
cái máy thu hình tối tân nhất, đi để lượm lặt vài kỷ niệm, nay buồn 
buồn quay lại trong ký ức làm tôi thấy vui vui.  

Trước 11 giờ trưa, mọi người phải ra hết trước cổng chùa để 
cho An ninh phòng vệ kiểm soát. Thầy đã thông báo trước là An 
ninh họ kiểm soát gắt gao, vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng của một 
người đấu tranh đòi tự do và hòa bình cho đất nước của Ngài. Sau 
đó thì nhóm Gia Đình Phật Tử đứng chia làm hai hàng rào, cố giữ 
trật tự lối dẫn đến Chánh điện. 

Mấy người Đức được giấy mời cũng chen chúc giành nhau 
đứng phía trước, người Việt mình thiệt thòi ăn gạo nên nhỏ con, 
nhưng suy nghĩ kỹ tôi thấy người ngoại quốc chịu khó học hỏi về 
đạo Phật của người Á Châu là điều đáng khích lệ.  

Các phóng viên nhà báo và đài truyền hình cũng đã đứng sẵn 
phía balcon, chực sẵn chờ khi Ngài tới. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người hùng của thế kỷ, không có 
súng đạn nào làm Ngài sờn lòng, ông chỉ có mỗi tấm lòng cho dân 
tộc, chỉ có khối óc của người Phật Giáo để bênh vực cho công 
bằng và lẽ phải mà thôi. Trước sự ngưỡng mộ đó mà hàng ngàn 
người chen chúc nhau để nhìn cho được ông, ao ước nắm được tay 
ông nhiều ơn phước.  

Vào khoảng gần 12 giờ trưa, xe đưa Ngài tới trước cổng chùa, 
Thầy trụ trì chùa Viên Giác đích thân đứng đợi sẵn trước cửa. Đức 
Đạt Lai Lạt Ma buớc xuống xe, bao quanh là cận vệ, và làn sóng 
người đang hớn hở chào đón ông. Ông hiền từ vẩy tay chào, trông 
ông dễ dãi làm sao. Tôi được hân hạnh theo gót các bà con khác 
vào Chánh điện để tham dự buổi thuyết pháp của Ngài, thật là một 
dịp may hiếm có. Tôi nghe Thầy Như Điển nói, sau buổi thuyết 
pháp Ngài có dành tí thì giờ để giải đáp thắc mắc, bà con cô bác ai 
có thắc mắc thì nên chuẩn bị sẵn. Tôi hồi hộp đến giây phút ngàn 
năm một thuở nầy.  

Câu nói đầu tiên của Ngài là: 
"Ngài rất sung sướng khi hai sắc dân Á Châu, Ngài là người 

của Tây Tạng, còn người Việt chúng ta là từ Việt Nam. Cũng một 
hoàn cảnh tỵ nạn như nhau mà có dịp may gặp nhau tại đây, tại 
Hannover Tây Đức. Và Ngài phát biểu tiếp là Ngài có lời khen 
Phật Tử Việt Nam tại Tây Đức, nhờ sự lèo lái của Thầy Như Điển 
mà đã tạo được cơ đồ trong đoạn đường lánh nạn. Còn ông, ông 
vẫn phải đi khắp nơi để tranh đấu cho hòa bình, cho dân tộc ông".  

Nghe Ngài nói tới đây, là coi như Ngài đã khơi dậy vết thương 
âm ỉ rướm máu trong tâm hồn tôi. Hễ nói đến quê hương tôi, dân 
tộc tôi thì tôi như nghẹn ngào đến nghẹt thở. Tôi vùng vẩy nhưng 
vẫn thấy mình bất lực. Tôi muốn gào thật to cho Ngài nghe thấy là 
tôi chúc Ngài nhiều may mắn và nhiều sức khỏe vì dân Tây Tạng 
còn cần tới Ngài, thế giới còn đang trông đợi vào hành động của 
Ngài. Thời gian trôi qua ngắn ngủi, tôi chỉ ghi chép sơ về lời giảng 
của Ngài. Ngài giảng về giáo lý Tứ Diệu Đế và Nguyên do của sự 
đau khổ. Chân lý đưa đến sự đau khổ khi ta làm việc với sự vô 
minh và Ngài cười dịu dàng khuyên mọi người có mặt dù gì đi 
nữa thì ở đời trong mọi hoàn cảnh cũng không nên để mất niềm tin 
và hy vọng quá sớm. Bài giảng được chuyển dịch từ tiếng Tây 
Tạng sang Đức rồi từ Đức được Thầy Hạnh Tấn dịch tài tình xuất 
thần sang tiếng Việt.  

Sau phần thuyết pháp là dành cho các câu hỏi, tôi cứ hay bị 
Thầy Thích Như Điển đặt tên là chị "hỏi nhiều". 

Tôi thấp tha thấp thỏm giơ tay chờ Ngài gọi, tại vì tôi có một 
câu hỏi đã bao nhiêu năm thắc mắc muốn thưa cùng bậc sư phụ, 
xem lời chỉ bảo quí báu của Ngài ra sao. Nhưng xui cho tôi vì 
đứng quá xa lại còn phải giữ kẽ, chớ đâu phải bộp chộp như ở 
quầy thức ăn được, nên cuối cùng ôm trọn mối thắc mắc trong 
lòng mà chính mình ấm ức! Đại khái là tôi muốn thưa là:  

- Dạ thưa Ngài. Trong đời có đầy dẩy những khó khăn, như 
khó khăn về ô nhiễm môi sinh, Ozon, khó khăn về thiên tai nạn 
lụt, khó khăn về chính trị, Tôn giáo, Kinh tế hay Y học, Học 
đường giáo dục... Những khó khăn đó con người có thể có biện 
pháp phòng ngừa chữa trị. 

Nhưng dạ thưa Ngài, làm thế nào để giải quyết được mâu 
thuẩn trong đời sống vợ chồng? Người nào cũng bênh vực lẽ phải, 
làm sao hai người đó tìm được đời sống an lạc trong thâm tâm 
thực sự để tránh được sự đi đến đổ vỡ, ly dị, ly tán?"  

Sở dĩ tôi muốn đặt câu hỏi nầy trước công chúng tại vì tôi biết 
rằng sự khủng hoảng trong mái ấm gia đình người Việt nói riêng 
hay người Đức nói chung. Cuộc sống bận rộn máy móc để rồi 
không ai còn thì giờ cho người khác nữa. Mang luôn câu thắc mắc 
lên xe Bus, trên xa lộ trong lúc đường còn kẹt xe, tôi vẫn còn ấm 
ức vì câu hỏi không có dịp thỏa đáng. Tôi bị bắt buộc suy nghĩ 
mãi về điều mình đang bận tâm. Bất chợt trong đầu lóe lên câu 
giải đáp: Thì ra chính TA là nguyên nhân của sự đau khổ. Tôi đã 
đặt ra câu hỏi để khổ tâm vì câu hỏi của mình chứ không phải 
Ngài hay một ai khác đã không giải đáp thắc mắc cho tôi, chính 
Ngài, không, hay tôi có sự mong mỏi ở Ngài mà không được toại 
nguyện. 

Thì ra trong đời mình phải tập tánh đừng đòi hỏi người khác, 
phải nghĩ đến mình, đừng đòi hỏi người khác sẽ là mình... Hai 
người chịu khó quên cái ngã của mình một tí và nhường nhịn nhau 
mà sống. Có như thế họa may mới tránh được sự đổ vỡ. Cảm thấy 
nhẹ nhõm vì chính mình tìm câu trả lời cho mình, tuy nhiên tôi 
biết thừa rằng thực hành mới khó làm sao. Tội cho những người 
chưa tìm được thầy, được bạn để học Giáo lý đạo Phật đúng lúc để 
ngăn chận lại cái khổ vô nghĩa mà chính mình đã tạo ra mà không 
hay, cứ tưởng là mình bị người khác làm khổ.  

Tôi mong có dịp về chùa lần nữa. Thật thong thả hơn. Tôi 
thèm sự thong thả để tôi còn thì giờ suy gẩm lại chính tôi, để tôi 
còn có dịp cầu nguyện với Đức Phật. Mặc dù tôi biết Đức Phật có 
mặt khắp nơi khi chúng sinh cần tới. Tôi còn tham lam chỉ muốn 
giành Đức Phật cho một mình mình. Bà con đông quá ai cũng cầu 
nguyện, đốt nhang, xin xăm, tiếng xột xoạt của hộp quẻ xăm được 
lắc đều đặn... Tôi đứng đó ngắm nhìn Đức Phật, chứ không cầu gì. 
Bà con đông quá ai cũng mong nơi Đức Phật, tội cho Đức Phật 
quên mình chỉ nghĩ đến chúng sinh.  

Tôi cúi đầu và thấy Đức Phật thật gần gũi, hình như Đức Phật 
đang nhoẻn miệng cười như hiểu ý tôi ./. 
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THỤY SĨ có gì lạ ??? 
. Trần Thị Nhật Hưng 

 
Nhỏ nhắn, xinh xắn, giàu, đẹp, thanh bình, yên tĩnh (yên 

tĩnh đến độ một tiếng động nhỏ của nhà hàng xóm đủ khiến để 
thiên hạ giật mình, thắc mắc) và lạnh lẽo đó là cái nét đặc thù 
cố hữu của nước Thụy Sĩ. Nói đến Thụy Sĩ không ai không 
biết điều đó. Nói đến Thụy Sĩ không ai không nghĩ đến cái 
ngăn nước đá lúc tuyết rơi, và như ngồi trong tủ lạnh khi mưa 
xuống. Cái lạnh dai dẳng đeo đuổi mọi người quanh năm, ngay 
cả trong mùa hè khi đêm về mặt trời lẩn khuất. Mùa hè đến 
Thụy Sĩ rất mau và cũng biến nhanh; Thiên hạ phơi nắng đón 
bắt mặt trời như trang trọng hạt trân châu quí. Thụy Sĩ xưa nay 
vẫn là thế đấy, có gì lạ và đáng nói đâu?! Nhưng không. Hôm 
nay, vào ngày 17.02.1995 hiện tượng khoảng hơn 200 người 
ngồi phơi mưa, dù chỉ là những cơn mưa phùn lất phất giữa 
mùa đông giá rét của Thụy Sĩ không phải là chuyện thường. 
Họ là ai? Từ đâu đến? Một nhóm người bịnh tâm thần thoát ra 
từ nhà thương thần kinh nào đó?! Hay nhóm du ca bụi đời 
phong sương, hoặc một gánh xiếc lưu động đang trình diễn 
những màn ngoạn mục?! Không. Tất cả đều không phải thế. 
Xin thưa: Đó là những vị tu sĩ của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại mà người ta ghi nhận được sự 
hiện diện gồm 19 chư vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức 
Tăng, Ni nổi bật trong những bộ cà sa vàng chói cùng phái 
đoàn Phật tử cư sĩ đến từ nhiều nước Đan Mạch, Hòa Lan, Bỉ, 
Đức, Pháp, Thụy Sĩ và đặc biệt nhất là Na Uy bà con Phật tử 
phải lái xe mất 2 đêm 1 ngày tụ tập về quảng trường Place des 
Nations trước cổng trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève để mít-
ting cầu nguyện cho nhân quyền Việt Nam, cho Giáo hội, cho 
quí Thầy còn bị giam giữ và nhất là cho nhị vị: Hoà Thượng 
Thích Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo và 
Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tổng Thư Ký Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện bị giam giữ tại Việt Nam và 
bị đe dọa đưa ra tòa xét xử về tội "phá rối an ninh công cộng 
như một kẻ phạm tội du đãng chứ không phải là một tu sĩ Phật 
Giáo".  

Cũng trước trụ sở Liên Hiệp Quốc, dường như ta vẫn còn 
nghe văng vẳng đâu đó tiếng sáo bất hủ, tức tưởi nghẹn ngào 
của ông Võ Thành Minh của hơn 40 năm về trước. Ông Võ là 
người Việt Nam đôn hậu có lòng yêu nước nồng nàn, một thư 
sinh có tầm nhìn chiến lược xuyên suốt thời gian đã ngày nào 
đến đây đơn thương độc mã căng lều trước trụ sở cất tiếng sáo 
não nùng thiết tha để đệ đơn thỉnh cầu các cường quốc trung 
lập hóa Việt Nam theo một qui chế vững chắc được Liên Hiệp 
Quốc đảm bảo hơn là chia cắt Việt Nam ra làm hai miền Nam, 
Bắc; một giải pháp vá víu tạm thời nhằm lắng dịu tình hình để 
chuẩn bị một cuộc chiến mới tương tàn khốc liệt hơn. Tiếc 
thay, tiếng sáo của ông đã theo gió ngàn bay và thỉnh nguyện 
thư của ông, nguyện vọng chân chính đó không làm rung động 
tâm hồn kẻ nắm quyền sinh sát trên thân mệnh người dân Việt 
để đưa Việt Nam ngày nay rơi vào tay cộng sản gây tang 
thương đau khổ, nghèo nhất thế giới, nhân quyền bị chà đạp, 
đạo đức suy đồi, nhân tâm ly tán và hằng triệu người bỏ nước 
ra đi xa lìa cố quốc.  

Sau lần thất bại đó, ông Võ trở về quê hương trong niềm 
khắc khoải bơ vơ, âm thầm sống tại cố đô Huế và thương thay 
cùng bị thảm sát với hơn 4.000 đồng bào trong vụ Tết Mậu 
Thân năm 1968 khi ông lái xe vượt làn tên mũi đạn chở những 
người bị thương không phân biệt chiến tuyến đến bệnh viện.  

Và hôm nay cũng nơi này, những người nặng tình quê 
hương biết đến ông không khỏi ngậm ngùi đốt nén hương lòng 
tưởng niệm đến ông. Và hôm nay cũng nơi này, không chỉ một 
ông Võ Thành Minh mà hằng trăm gồm tu sĩ, đồng bào Phật tử 

đã theo dấu bước chân ông cùng cất lời cầu nguyện nhịp với 
tiếng mõ hồi chuông, lời nguyện tuy âm thầm tan loãng trong 
tiếng động cơ xe cộ ồn ào xung quanh nhưng đã làm rúng động 
lòng người, bằng chứng là ngay thứ sáu hôm đó ngày 
17.02.1995 hai tờ báo lớn tại Genève, tờ "Tribune de Genève" 
và tờ "Journal de Genève" đã đăng hai hàng tít lớn: "Tu sĩ Phật 
Giáo Việt Nam tố cáo những đàn áp mà Giáo hội của họ đã 
gánh chịu" (Des bouddhistes vietnamiens dénoncent les 
persécutions qu'ils subissent); "Trước Ủy Ban Nhân Quyền ở 
Genève, những thành viên của Giáo hội đối lập đã tố giác việc 
bắt giữ nhị vị lãnh đạo cao cấp trong Giáo hội của họ" (Devant 
la commission des Droits de l'Homme à Genève, les membres 
de l'Eglise dissidente ont dénoncé l'arrestation de leur deux 
principaux dignitaires). Cả hai tờ báo còn trích dẫn nguồn tin 
từ Cơ quan Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) nói rằng 
kể từ mùa thu năm 1994 đến nay đã có 23 tu sĩ và Phật tử Việt 
Nam bị bắt giam. Hai tờ cũng tóm lược bản phúc trình của một 
phái đoàn Liên Hiệp Quốc do ôngLouis Joinet (Chủ tịch đặc 
nhiệm chống bắt bớ trái phép) cầm đầu đi thăm các trại tù ở 
Việt Nam một tuần lễ vào cuối tháng 10.1994 kết luận về tình 
trạng mất nhân quyền tại Việt Nam và tình trạng bắt bớ trái 
phép vì theo điều 73 của bộ luật hình sự Việt Nam "không 
phân biệt rõ bị can vi phạm an ninh quốc gia bằng đường lối 
đấu tranh bất bạo động...". Và ngay tối đó đài truyền hình cũng 
loan báo; vài hôm sau đài phát thanh cũng còn nhắc lại.  

Riêng tôi, đã là người con Phật và là con dân Việt, tôi 
hưởng ứng lời triệu tập của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất qua Đại Đức Thích Quảng Hiền, chủ trì Niệm 
Phật Đường Trí Thủ, Bern, mặc dù thời gian này tôi vô cùng 
mệt mỏi vì công việc nhiêu khê từ việc nhà, hãng, cho đến xã 
hội. Những chồng thư của thân hữu còn nằm đó, bài viết nộp 
cho nhà văn Hồ Trường An vẫn chưa xong, văn nghệ văn gừng 
cho các dịp lễ đang chờ đợi; nhiều khi dồn dập, tâm trí căng 
thẳng tôi muốn ngoảnh mặt buông xuôi; nhưng nghĩ lại, nỗi 
nhọc nhằn này có xá gì so với tấm lòng hy sinh cao cả của 
những người tranh đấu chống bạo quyền và nhị vị Hòa Thượng 
nơi quê nhà đã dám đem sinh mạng ra thử với tử thần hầu đem 
lại tự do, dân chủ cho Việt Nam yêu dấu. Và trước mắt, xá gì 
so với các vị lặn lội ngày đêm đến từ phương xa như Na Uy, 
Đan Mạch, Hòa Lan, Bỉ ... v.v...  

Xe chúng tôi tất cả 12 người, đến Genève 10 giờ rưỡi sáng 
sau 5 tiếng đồng hồ khởi hành từ St. Gallen. Đến nơi mưa vẫn 
còn lất phất. Cơn mưa không nặng hạt nhưng đủ làm đẩm ướt 
thảm cỏ xanh và cày lên đất bùn nhầy nhụa. Thời tiết thật ẩm 
ướt. 

Trên trời mây xám như ngừng trôi, và xuống thấp vắt trên 
đỉnh hai building cao ngất. Bên đường, xung quanh quảng 
trường Place des Nations, những hàng cây còn trụi lá, đứng trơ 
xương thách thức. Thoảng trong không khí, lẫn với hơi lạnh 
thấu buốt thịt da, tôi nhận ra mùi nồng nặc của khói xăng cứ 
liên tiếp nhả ra từ những chiếc xe hơi, lớn có, nhỏ có chạy 
xung quanh quảng trường. Tiếng động cơ xe cộ ồn ào cứ từng 
hồi làm át mất lời thuyết giảng của quí Thầy qua chiếc máy 
phóng thanh. Nếu không chú tâm nghe, khó lòng hiểu hết được 
quí Thầy đã nói gì. Chỉ có những tấm biểu ngữ căng ra, được 
tô điểm thêm bên cạnh bằng những lá cờ Phật Giáo ngũ sắc, cờ 
Quốc Gia vàng rực và những bản bích chương in thật lớn chân 
dung nhị vị Hòa Thượng với những hàng chữ mang nhiều 
ngôn ngữ, nội dung: Hãy trả tự do tức khắc cho Hòa Thượng 
Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Nhân 
Quyền cho Việt Nam, Tự do tôn giáo cho Việt Nam... đeo 
trước ngực của nhiều Phật tử mới đọc được và gây sự chú ý 
thôi.  

Cũng xin nói qua vụ án lịch sử mà chánh quyền cộng sản 
Việt Nam tuyên bố ngày 25.01.1995 sẽ đưa Hòa Thượng Thích 
Quảng Độ (68 tuổi) ra tòa xử về tội "phá rối an ninh công cộng 
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như một kẻ phạm tội du đãng chứ không phải là một tu sĩ Phật 
Giáo". Nhưng thực ra chính ngài trước đây đã từng bị kết tội 
"làm việc tôn giáo cũng là làm chính trị" và bị bỏ tù từ năm 
1977 - 1978 tại nhà tù Phan Đăng Lưu, Gia Định, sau lưu đày 
ra xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình từ năm 1982 đến 
1992. Sau khi cảm thấy không thể để cho cộng sản tiếp tục đày 
ải một cách vô tội, vô thời hạn, vô lương tâm, ngài báo cho Bộ 
Công An ở Hà Nội biết và tự ý trở về Sàigòn.  

Gần đây, vốn sẵn không khuất phục Giáo Hội do nhà nước 
thành lập nhằm chia rẽ và kiểm soát Giáo Hội chính thống, lại 
thêm thẳng thắn vạch trần những tội ác, bất nhân, dối trá của 
đảng Cộng Sản Việt Nam đối với dân tộc nói chung và Phật 
Giáo Việt Nam nói riêng mà chính ngài, thân mẩu ngài và 
những người thân thuộc ngài đã là nạn nhân trực tiếp của chế 
độ qua lá thư ngày 19.8.1994 gởi cho ông Đỗ Mười, Tổng bí 
thư Đảng Cộng Sản Việt Nam; trong thư có đoạn ngài viết: "... 
Sở dĩ tôi kể lại những cái chết đau thương, thê thảm của những 
bậc thân quí nhất trong đời tôi và sự giam cầm đày đọa đối với 
bản thân tôi suốt mười mấy năm là để chứng tỏ tôi có đủ tư 
cách nhân danh những nạn nhân của cộng sản nói lên những 
sai lầm to lớn của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với dân tộc 
nói chung và Phật Giáo nói riêng. Tôi hoàn toàn chịu trách 
nhiệm về những điều tôi nói và sẵn sàng nhận lãnh mọi hậu 
quả có thể dẫn đến cái chết. Nhưng dù bị giết chăng nữa tôi 
cũng cứ nói lên niềm tin vững chắc của tôi là Đảng Cộng Sản 
sẽ không tồn tại. Lý do: cộng sản chủ trương căm thù, đấu 
tranh giai cấp, đánh và giết đồng bào ác quá, mà cái ác thì 
thường không bền, bởi lẽ tâm lý con người nói chung, tuyệt đại 
đa số đều yêu cái thiện, ghét cái ác. Mà cái ác người ta ghét 
thì khó tồn tại lâu được...", hoặc: "Sau khi thực sự sống dưới 
chế độ cộng sản, tôi nhận thấy chủ nghĩa cộng sản không đáp 
ứng được nhu cầu của con người: về tinh thần thì bị kìm kẹp, 
đàn áp; về vật chất thì nghèo khổ, đến nỗi bây giờ phải đi học 
tư bản và theo kinh tế thị trường, thì cộng sản còn thực chất gì 
nữa và... theo luật tự nhiên đào thải, bất cứ cái gì không đáp 
ứng được nhu cầu của con người thì sẽ tự hủy diệt...". Bởi lẽ 
đó cộng sản Việt Nam tức tối phẩn nộ quyết đem ngài ra tòa án 
nhân dân để hạ nhục và tiêu diệt tận cùng Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất.  

Riêng Hòa Thượng Thích Huyền Quang 17 năm qua ngục 
tù đã thay cho thiền thất, chốn lưu đày đã trở thành trụ sở lưu 
vong. Sau 12 năm bị quản thúc tại chùa Hội Phước tỉnh Quảng 
Ngãi cũng không ngoài "tội", như Hòa Thượng Thích Quảng 
Độ, xả thân vì đại nghĩa, dũng mãnh trước cường quyền đã can 
đảm phản kháng chế độ qua bức tâm thư ngày 24.9.1992: "... 
Vì trách nhiệm đối với lịch sử, tôi không ngại tuổi già sức yếu 
(năm nay ngài 77 tuổi), quyết chí làm tròn mọi sứ mạng mà 
Giáo Hội và Chư vị Tôn Đức tiền bối giao phó, để đứng lên 
đòi hỏi công bằng lẽ phải cho dân tộc, đạo pháp trước sự soi 
sáng của lương tâm loài người thời đại..." và lý do quan trọng 
nữa là ngài không để nhà nước lợi dụng, hay lôi kéo Phật Giáo 
vào đường tranh chấp chính trị hiện tại. Nói cho rõ hơn ngài 
không chấp nhận Giáo hội của nhà nước thành lập theo kiểu 
"Các sư làm chủ, nhà nước quản lý" với ý đồ thâm độc dùng 
gậy ông đập lưng ông, khai tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất. Vì thực tế, nếu nhà nước thực tâm xây dựng tòa 
nhà Phật Giáo thì bao năm qua dưới xã hội cộng sản miền Bắc, 
một số tôn tượng đức Phật đã không bị chẻ làm củi, vứt trôi 
sông, đúc bạc đúc tiền và một số chùa chiền đã không bị phá 
để xây chuồng heo, làm lò sáct sanh hoặc xơ xác tiêu điều tiêu 
biểu như chùa Long Khánh thuộc xã Vũ Đoài tỉnh Thái Bình, 
nơi Hòa Thượng Quảng Độ bị quản thúc:  

Long Khánh sao mà cảnh tiêu sơ  
Khói hương lạnh lẽo tự bao giờ  
Dưới án quyển kinh sâu cuốn tổ  
Trên tòa tượng Phật nhện giăng tơ  

Câu đối mối xông mùn đắp kín  
Hoành phi mọt đục bụi che mờ  
Mõ vỡ, chuông rè nằm lỏng chỏng  
Đứng nhìn tôi những ngẩn cùng ngơ.  
Bài thơ do sự xúc cảm của Hòa Thượng trước cảnh chùa 

khi lần đầu tiên ngài đặt chân đến.  
Giữa khi ấy ở trong Nam, chùa chiền sau năm 1975 số 

phận cũng chả khá hơn. Cộng Sản Việt Nam đã ngang nhiên 
giật tấm bảng, mang danh hiệu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất liệng xuống lề đường rồi biến Việt Nam Quốc Tự 
thành rạp chiếu bóng Hòa Bình thật lớn.Tu sĩ, Phật tử thì bị bắt 
bớ tù đày hoặc như nhà văn Vĩnh Hảo, một tu sĩ Phật Giáo 
hiện nay ngụ tại Hoa Kỳ cũng từng là nạn nhân của cộng sản, 
trong "Núi Xanh Mây Hồng" đã viết: "Trong khi đó, người 
cộng sản cố tình sử dụng mọi thủ đoạn hung hiểm, man trá, để 
đẩy thanh niên tu sĩ - đối tượng đáng ghét - ra khỏi cửa chùa. 
Điều tốt nhất đối với chính quyền Cộng sản là chúng tôi hoàn 
tục, về lại với gia đình, hoặc tốt hơn nữa là lấy vợ, sinh con đẻ 
cái, lo sinh kế để quên đi rằng đang có sự bóc lột tàn bạo, dã 
man của họ đối với đồng bào quê hương; và để quên đi rằng 
tôn giáo cần phải được bảo tồn và phát triển để ngăn chận 
những tham vọng điên cuồng của những cá nhân hay tập đoàn 
và những chủ nghĩa phi nhân tính...".  

Và kết quả của bao năm dưới ách thống trị của cộng sản, 
một số đông đồng bào miền Bắc đã không biết Chúa, Phật là 
ai. Một em bé 15 tuổi, người bà con ngoài Bắc vào Nam thăm 
gia đình tôi, khi nhìn tôn tượng Đức Phật Thích Ca giáng sanh, 
em trầm trồ nói: "Trông cậu bé này có xinh không?" và ngay 
cả người lớn nhìn tranh Đức Quan Thế Âm, buột miệng: "Cô 
gái này trông xinh thế!", và họ cũng không biết xưng hô với 
các vị tu sĩ chú, bác, anh, chị hay cô, dì nữa như trường hợp 
một số công nhân miền Bắc đến Đức làm việc.  

Và hiện nay số phận của Hòa thượng Thích Huyền Quang 
lại một lần nữa bị đày ải về vùng quê hẻo lánh quận Nghĩa 
Hành tỉnh Quảng Ngãi với lý do mơ hồ: "Các sư địa phương 
không muốn ngài ở thị xã", mà cộng sản Việt Nam trước đó 
vẫn chối quanh không bắt Hòa Thượng.  

Mưa đã thôi rơi mặc dù bầu trời vẫn còn u ám. Gió không 
thấy lay mà lá cờ xanh trên đỉnh trụ sở Liên Hiệp Quốc vẫn 
nhè nhẹ phất phơ. Hai building chọc trời vẫn châu đầu vào 
nhóm người mít-ting nghe ngóng. 

Trước máy vi âm, Thượng Tọa Thích Như Điển thông báo 
chương trình trong ngày và kết quả sự quyết định của bộ phận 
an ninh trụ sở Liên Hiệp Quốc, vì ảnh hưởng cuộc họp báo, 
ngày hôm trước với sự tham dự của phái đoàn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại yêu cầu Ủy Ban Nhân 
Quyền Liên Hiệp Quốc nên gởi một phái bộ đến Việt Nam 
điều tra về vấn đề đàn áp tôn giáo v.v... và vì buổi mít-ting cầu 
nguyện hiện đang diễn tiến cũng như một số các Trưởng Ban 
Giải Trừ Pháp Nạn của mỗi nước không mang theo Pass (xin 
nhắc nhở bà con muốn vào bên trong trụ sở Liên Hiệp Quốc, 
dù là thăm viếng cũng phải xuất trình giấy thông hành) nên đã 
không cho phái đoàn vào trong vì sợ có sự lộn xộn xảy ra. 
Thụy Sĩ thì cái gì cũng sợ. Như trên tôi đã nói, họ quen cảnh 
thái bình yên tĩnh, chỉ cần một chút nhốn nháo là cảnh sát an 
ninh liền được huy động tức thời, cứ y như là "con nhà giàu 
sứt tay, bằng con nhà nghèo đổ ruột". Cuối cùng họ chỉ nhận 
thỉnh nguyện thư để chuyển vào cho hội nghị Nhân Quyền và 
ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, bên trong, Ủy 
Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam do ông Võ Văn Ái 
trách nhiệm, được đứng ra thay thế thực hiện đầy đủ những 
công tác mà đặc biệt nhất là chiếu lại cuốn phim cuộc biểu tình 
40.000 người tại Huế ngày 23.5.1993 mà tự bấy lâu nay chánh 
quyền Hà Nội thường cắt xén, ráp nối để tuyên truyền sai trái, 
rằng các tu sĩ tại Huế khiêu khích hay nhảy múa trên xe.  
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Trong khi đó bên ngoài, một số đại diện các hội đoàn, một 
số tín đồ các tôn giáo bạn, tu sĩ, Phật tử hăng hái thay phiên 
nhau trước máy vi âm phát biểu ý kiến, chính kiến của mình 
trước hiện tình đất nước Việt Nam. 

Đứng lẩn trong nhóm người mít-ting, quanh bàn thờ Phật 
đơn giản nhưng trang nghiêm do ban tổ chức địa phương Thụy 
Sĩ đảm trách dựng lên ở giữa quảng trường với sự chứng kiến 
của chư vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, tôi 
lắng nghe và đặc biệt chú ý để thấm thía lời phát biểu của một 
cư sĩ Phật Giáo ví von thân phận đất nước ta không khác thân 
phận của nàng Kiều.  

Kiều của Nguyễn Du là một cô gái tài sắc vẹn toàn, đức 
hạnh đoan trang. Vì chữ hiếu phải bán mình chuộc tội cho cha 
để cuộc đời long đong thăng trầm hết rơi vào tay Mã Giám 
Sinh, Sở Khanh, Bạc Hạnh rồi đến Bạc Bà, cuối cùng mới tìm 
được sự giải thoát bên dòng sông Tiền Đường qua sự cứu vớt 
của sư bà Giác Duyên. Thân phận đó có khác nào hoàn cảnh 
của Việt Nam ta suốt hơn 100 năm qua hết bị đọa đày bởi thực 
dân Pháp, Phát xít Nhật rồi nay đến bọn tay sai của cộng sản 
quốc tế làm đất nước xơ xác tiêu điều. Chỉ khi nào sự thức tỉnh 
của ý thức dân tộc trỗi dậy, người Việt Nam đứng lên quyết 
định lấy vận mệnh nước mình mới mong thoát khỏi ách nô lệ 
của cộng sản hiện nay. Ta hãy nghe tiếng hát của anh em Gia 
Đình Phật Tử Âu Châu cùng cất lên nhịp nhàng qua tiếng đàn 
"ghi-ta" và tiếng vỗ tay của mọi người: "Đừng mong ai cho 
mình hòa bình. Đừng mong ai cho mình manh áo. Đừng mong 
ai cho mình hạt gạo vì người nào thương ta cho bằng ta đâu. 
Đừng mong ai. Đừng trông ai. Anh chị em đừng trông chờ 
nữa. Bằng tay ta, bằng tim ta, ta xây lại nước Việt của ta. 
Đường ta đi tuy nhiều nhọc nhằn, thì gian lao sẽ là khí giới và 
thương yêu sẽ là cội nguồn rồi một ngày vinh quang đâu còn 
xa xôi". Đó là một trong những bài hát xen kẽ trong các mục 
"nói" của diễn giả. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là sự đóng góp của 
Đại Đức Thích Quảng Hiền qua giọng ngâm thơ đầm ấm, 
truyền cảm và mạnh. Mạnh đến nỗi "lấn" được tiếng động cơ 
xe cộ xung quanh để cho ta ngậm ngùi, xót xa trước thân phận 
tù đày của Hòa Thượng Thích Quảng Độ qua lời thơ tâm sự 
của ngài:  

". . . . .  
bên cửa sắt xà lim tăm tối  
tôi đứng nhìn những giọt mưa rơi  
từ mái nhà đổ xuống lênh láng chan hòa  
trông như những dòng nước mắt của muôn vạn người dân  
vô tội  
đã chảy ra  
khi trải qua một cuộc đổi đời  
gió rít từng cơn  
mưa tuôn càng mạnh  
lòng trống lạnh bồi hồi  
tôi nhìn quanh tôi  
bốn bức tường dày đặc  
bóng tối phủ đầy  
rồi nhìn ra phía chân trời  
tôi tìm trong tưởng tượng  
một nơi trú ẩn sáng tươi  
nhưng hoàn toàn mờ mịt  
cũng như xà lim tăm tối của tôi  
Miền Nam ơi!  
tôi thầm gọi  
đây là miền Nam trong căn phòng giam chật hẹp âm u  
ngoài kia là miền Nam trong một nhà tù rộng lớn  
còn có nơi nào yên ổn  
xin chỉ cho tôi chạy trốn  
hỡi miền Nam thân mến của tôi ơi!  
. . . . ."  

Chương trình kết thúc đúng 15 giờ, sau khi quí Tăng Ni, 
Phật tử, đồng bào từng hàng một đi kinh hành xung quanh 
quảng trường Place des Nations. Bấy giờ mưa lại tiếp tục rơi, 
càng lúc càng nặng hạt. Mọi người đều lên xe ra về để lại 
quảng trường một khoảng trống không với vẻ lạnh lùng cố hữu 
của nó. Chỉ riêng lòng người là phấn khởi hân hoan, nhất là 
các cụ tuổi già sức yếu, ít ra trong quãng đời còn lại không 
cảm thấy vô vị, thừa thãi khi nghe tiếng gọi của lương tâm đến 
Genève đóng góp một phần tâm lực trong công cuộc đấu tranh 
cho tự do tín ngưỡng và nhân quyền tại Việt Nam.  
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* Hoa Kỳ : Ngày 07.8.95 Tòa án Tiểu Bang Pensylvanie quyết 

định triển hạn vô thời hạn lệnh xử tử ký giả da đen Mumia Abu 
Jamal, trước đây được dự định vào ngày 17.8.95. Đây là kết quả 
tốt đẹp của hàng ngàn cuộc biểu tình. Sự can thiệp của Thủ Tướng 
Đức, Tổng Thống Pháp, Hội Văn Bút Quốc Tế, Phong Trào Đoàn 
Kết các Dân Tộc và Chống Kỳ Thị Chủng Tộc. Năm 1981 Jamal 
bị kết án vì tội giết một cảnh sát da trắng, sau một phiên xử mang 
nhiều điều bất thường đáng nghi ngờ. Ông là tử tội nổi tiếng nhất 
trên tổng số 3.000 ở Mỹ. Cũng nhờ báo chí vận động mà tại 
Floride ngày 16.6.95 Jo Spaziano thoát chết một ngày trước khi 
bản án được thi hành sau khi một nhân chứng buộc tội phản tố.  

- Theo lời khuyến cáo của Bộ Tư Pháp, ngày 19.9 báo 
Washington Post đăng tải bản văn nhan đề "Tương lai của xã hội 
kỹ nghệ" của tác giả Una Bomber (u = university, A = airline). 
Tháng 6.95 nhân vật này gởi tối hậu thư cho báo giao hẹn đến 
ngày 23.9 là ngày cuối cùng tòa soạn phải đăng bài nêu trên, bằng 
không ông sẽ tiếp tục phá hoại giết người. Từ 1978 tác giả đã gởi 
nhiều bức thư có đặt chất nổ đến giới trí thức và kỹ nghệ gia, giết 3 
người, làm bị thương 20 người. Cho đến nay cơ quan FBI chưa 
biết kẻ này là ai.  

- Ngày 03.10, Tòa án Los Angeles quyết định tha bổng Oj 
Simpson cựu thần tượng bóng đá bị qui tội giết vợ và bạn vợ cách 
đây 15 tháng. Vụ án không khỏi không khơi dậy cuộc tranh luận 
dai dẳng về vấn đề màu da và hệ thống điều hành ngành Tư Pháp 
đã mang nhiều kẽ hở.Viện thăm dò dư luận cho biết 72% dân da 
đen thuận, 56& dân da trắng chống đối bản án. Lo ngại về những 
hậu quả khó lường, Tổng Thống Clinton lên tiếng kêu gọi mọi 
công dân nên tôn trọng luật pháp.  

 
* Cuba : Quốc Hội biểu quyết (05.9.95) đạo luật cho phép các 

công dân ngoại quốc luôn cả các người Cuba tỵ nạn được phép 
thành lập các công ty thương mại 100% tư nhân. Đạo luật còn cam 
đoan không trưng dụng hoặc quốc hữu hóa. Các nhà đầu tư được 
chuyển tiền lời về nước sau khi nộp 30% thuế lợi tức. Theo lời 
lãnh tụ Castro thì sau khi cải tổ kinh tế thành công, bộ mặt chế độ 
sẽ tươi đẹp hơn.  

- Nhà báo cựu tù nhân chính trị Yndimiro Restano được sự hỗ 
trợ của hội các phóng viên không biên giới vừa thành lập văn 
phòng báo chí độc lập Cuba nhằm phổ biến tin tức trong nước ra 
thế giới bên ngoài. Cơ quan phát hành bản tin đầu tiên ngày 
19.9.95 tố cáo nhà cầm quyền đoạt lương công nhân các hãng 
ngoại quốc (Mỹ kim) và trao trả lại cho họ đồng Peso. Đây là một 
việc làm nguy hiểm, không biết chế độ nhân nhượng đến mức nào.  

 
* Liên Hiệp Quốc : Nhóm nghiên cứu khí hậu vừa công bố 

(19.9.95) bản tường trình nhận định khí hậu đang thay đổi, nung 
nóng địa cầu gia tăng, một phần do con người gây ra: tiêu thụ than 
củi, xăng dầu quá mức, do đó nồng độ CO2 trong không khí càng 
ngày càng tăng cao. Kết luận trên chưa chắc chính xác tuyệt đối, 
nhưng nếu thời tiết thay đổi liên tục thì hậu quả được ghi nhận như 
sau:  

-Từ đây đến năm 2010 mực nước biển dâng cao thêm 46cm, đe 
dọa hai miền đồng bằng, duyên hải  

-Nhiệt độ gia tăng mang luồng nóng bức gây hỏa hoạn, hạn 
hán xen lẫn với lũ lụt  

-Băng tan, tuyết giảm ở Bắc Bán Cầu  
- 52 quốc gia tham dự cuộc họp quốc tế tại Vienne (25.9 đến 

13.10) nhằm ngăn cấm sản xuất, xử dụng mìn chống cá nhân. 
Được biết có khoảng 110 triệu mìn được đặt ở 60 quốc gia, nhiều 
nhất ở Cao Miên, Việt Nam, Afghanistan, Angola, Somalie, Irak, 
Nam Tư. Tổng số nạn nhân thường niên gồm 18.000 chết, 100.000 
bị thương. Tổn phí việc gỡ một quả mìn là 1.000 Mỹ kim. Năm 

1995 Liên Hiệp Quốc phải chi phí tất cả 70 triệu Mỹ kim cho công 
việc này.  

- Khóa họp khoáng đại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc được 
khai mạc vào ngày 14.9.95 với sự tham dự của 185 đại diện các 
quốc gia hội viên. Chương trình nghị sự gồm nhiều khoản như cải 
tổ Liên Hiệp Quốc cho phù hợp với tình thế mới, nới rộng Hội 
Đồng Bảo An, khủng hoảng tài chính, thành lập Tòa án Quốc tế 
Thường trực. Liên quan đến Hội Đồng Bảo An, Ý cực lực phản 
đối Đức và Nhật muốn giữ ghế thường trực có quyền phủ quyết. 
Pháp đề nghị bầu thêm 3 hội viên đại diện Á Châu, Phi Châu, Nam 
Mỹ, nhưng Pakistan chống Ấn Độ, Mexico chống Brasil và 
Nigéria bị cộng đồng quốc tế cô lập. Riêng Ý đề nghị thâu thêm 8 
hội viên không thường trực lần lượt đại diện cho 24 cường quốc 
bậc trung bình.. Ai nấy đều đồng ý cần tăng cường Hội Đồng Bảo 
An, nhưng trong thực tế chưa có sự thống nhất ý kiến nào.  

- 10.000 đại diện 182 quốc gia, 30.000 đại diện các cơ quan 
phi chính phủ tham dự Nghị Hội Quốc Tế Phụ Nữ được tổ chức từ 
ngày 04.9 đến 15.9.95 tại Bắc Kinh. Tình hình hiện tại (khủng 
hoảng kinh tế, xã hội ở các nước tiên tiến, khó khăn ở các nước 
đang mở mang, phong trào di dân) đã gây nhiều thiệt thòi cho nữ 
giới (51% tổng dân số). Đây là một vấn đề hết sức rộng lớn bởi 
không thể đạt 3 mục tiêu công bằng, mở mang, hòa bình nếu 
không có nam nữ bình quyền. Hội Nghị đưa ra bản Tuyên Ngôn 
xác nhận không thể tách rời nữ quyền ra khỏi nhân quyền và các 
quyền tự do căn bản theo tinh thần Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân 
Quyền. 

Hơn 40 quốc gia Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo vẫn nêu lên dè 
dặt về cương lĩnh hành động trong đó có điều quy định phụ nữ "có 
quyền kiểm soát, tự do quyết định đời sống tình dục, sức khỏe sinh 
lý mà không bị đe dọa ngược đãi kỳ thị, trong khuôn khổ thỏa hiệp 
lẫn nhau". Nhân dịp này, Liên Hiệp Quốc phổ biến bản khái quát 
như sau:  

- Phụ Nữ giữ chức vụ Tổng Bộ Trưởng, Thủ Tướng 6%, Dân 
biểu, Nghị sĩ 10%, Chỉ huy hành chánh 14%, Giáo dục 46%.  

- 38% (828 triệu) hưởng lương bổng ít hơn nam giới từ 20 đến 
40%.  

- Hằng năm 500.000 chết vì bệnh lý sinh sản, 30% thiếu nữ 
chết vì hậu sản, 100.000 chết vì phá thai lén lút.  

- Tuổi thọ: 79,4 ở các nước tiên tiến, 62,9 ở các nước đang 
phát triển, 65,5 ở Đông Nam Á.  

- Từ khi có Giải Nobel; 28 phụ nữ đoạt giải trên tổng số 634.  
- Nhân cuộc họp quốc tế về bệnh SIDA khu vực Á Châu Thái 

Bình Dương tại Thái Lan (21.9.95), Tổ chức Y tế Thế giới phổ 
biến bản tổng kết không mấy chi lạc quan. Trong năm 1995, trên 
tổng số 2,5 triệu người nhiễm bệnh, 1/2 là dân Á Châu. Số người 
thật sự mắc bệnh như sau: Tân Gia Ba 123, Hồng Kông 142, Phi 
Luật Tân 198, Mã Lai Á 200, Việt Nam 228, Tân Tây Lan 473, 
Nhật 924, Ấn Độ 1.036, Úc 5.737, Thái Lan 19.095.  

 
. ÂU CHÂU  
 
* Nga : Một nhóm khủng bố (?) bắn hỏa tiễn vào Tòa Đại Sứ 

Mỹ tại Mạc Tư Khoa gây thiệt hại không đáng kể. Người ta nghi 
ngờ vụ này có liên quan đến sự bất đồng giữa Nga và khối NATO 
về chiến tranh Nam Tư.  

 
- Tổng Thư Ký Hội đồng An ninh quốc gia, đại diện Tổng 

Thống tại Tchétchenie thoát cuộc mưu sát ngày 20.9.95 ở ngoại ô 
thủ đô Grozny. Vụ mưu sát xảy ra đúng vào lúc cuộc thương lượng 
chấm dứt tranh chấp vũ trang từ 3 tháng nay đang đi đến chỗ bế 
tắc bởi thiếu một giải pháp chính trị.  

- Hạm đội miền Bắc bị cắt điện trong thời gian gần một giờ 
(21.9.95) vì thiếu nợ công ty điện lực 4,4 triệu Mỹ kim. Theo 
Thông Tấn Xã TASS thì hàng chục tàu ngầm nguyên tử đang cập 
bến vì các máy phát điện độc lập trên tàu ngưng hoạt động do bộ 
phận xưa cũ hư hại. Do đó tàu phải cần đến điện bên ngoài để hâm 
nguội các lò nguyên tử. Thiếu điện các lò càng ngày càng nóng, sẽ 
tỏa ra chất phóng xạ nguy hiểm. Điều đáng lo ngại nhất là kể từ 
13.9.95 cơ quan dân sự đặc trách an toàn nguyên tử không còn có 
quyền thanh tra các cơ sở quân sự.  
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* Ý : Giulio Andreotti, 76 tuổi, một gương mặt nổi tiếng nhất 
của chính giới từ 40 năm qua phải trình diện trước Tòa Đại Hình 
Palerme (26.9.95) vì tội cấu kết với Mafia. Ông từng làm Thủ 
Tướng 7 lần, Tổng Trưởng 21 lần, quen biết hầu hết các chính 
khách thế giới.  

 
* Pháp : Louise Brown, 17 tuổi, người đầu tiên được tạo hình 

trong ống nghiệm đến Paris (15.9.95) dự cuộc hội thảo quốc tế về 
kỹ thuật thụ thai nhân tạo. Cô phát biểu không hề có cảm tưởng gì 
khác thường và sống như mọi người bình thường. Hiện nay trên 
thế giới có tất cả 100.000 người nhân tạo như cô.  

- Nhóm Bệnh viện Pité Salpêtrière vừa thực hiện lần đầu tiên 
tại Âu Châu (18.9.95) cuộc giải phẩu bắt cầu động mạch vành tim 
trên tim đang đập, không cần mở lồng ngực, khỏi phải dùng tuần 
hoàn ngoài cơ thể qua tim nhân tạo. Bắt cầu là một kỹ thuật nhằm 
đưa lưu lượng máu đến một vùng tim nhất định khỏi qua ngang 
các động mạch teo hẹp vì mỡ đóng nơi thành động mạch, nguyên 
nhân của chứng bệnh nhồi máu cơ tim gây chết đột ngột. Phẫu 
thuật mới này quy định dùng phương pháp nội soi đang thịnh hành 
trong giải phẫu đường tiêu hóa và phụ khoa. Phẫu thuật viên chỉ 
cần mở hai đường mổ dài 1 cm, qua đó đưa dụng cụ quang học để 
tiến hành phẫu thuật. Bệnh viện Stanford Medical Center cũng đã 
thực hiện 3 cuộc giải phậu tương tự.  

 
* Anh : Báo Times vừa đăng tải (15.9.95) công trình nghiên 

cứu của Giáo sư Geoff Folkard về công dụng của cây chùm ngây 
Moringa Oleifera mọc ở miền Bắc Ấn Độ. Hạt cây có đặc điểm 
biến đổi nước dơ bẩn thành nước tinh khiết trong vòng một vài 
giờ. Ngoài ra lá cây chứa nhiều chất đạm, sinh tố. Cuộc nghiên 
cứu này mang một tầm quan trọng đặc biệt bởi hiện nay mỗi năm 
có hàng triệu người chết vì thiếu nước dùng tinh khiết, 4 bệnh ngặt 
nghèo là viêm dạ dày - ruột, dịch tả, thương hàn, viêm gan B đều 
do nước uống lan truyền.  

 
* Á Nhĩ Lan : Thi hào Saemus Heany đoạt Giải Nobel Văn 

Chương ngày 05.10.95 là người Á Nhĩ Lan thứ ba sau William 
Butler (1932) và Samuel Beckett (1969). Hàn Lâm Viện Thụy 
Điển tuyên dương toàn bộ tác phẩm của ông mang một sắc thái trữ 
tình tuyệt đẹp, đạo đức sâu sắc, nhờ đó mà người ta nhìn thấy được 
nhiều phép lạ trong đời sống cũng như quá khứ sinh động sống lại 
trong lòng mọi người.  

 
* Nam Tư : Sau 3 năm do dự, nền ngoại giao Mỹ tích cực 

nhúng tay vào lò lửa chiến tranh vì nhiều yếu tố ngoại sinh thuận 
lợi: chiến thắng Croate làm thay đổi tương quan lực lượng, nội bộ 
Serbe chia rẽ, phong tỏa hữu hiệu. Mặc khác Tổng Thống Clinton 
đang cần một chiến thắng ngoại giao để vận động tranh cử vào 
tháng 12 sắp đến. Vì lẽ đó mà Mỹ gây áp lực mạnh đối với 3 phe 
tham chiến. Sau khi nhóm Serbe pháo kích Sarajevo (28.8.95), 
Khối NATO dội bom, lực lượng pháo binh phản ứng nhanh bắn 
phá các cứ điểm Serbe (29-30/8/95). Kết quả là ngày 08.9.95, 3 
Ngoại Trưởng Croate, Serbe, Bosniaque họp tại Genève, ký văn 
kiện xác nhận tính chất toàn vẹn lãnh thổ Bosnie gồm 2 thực thể: 
51% Bosnie Herzegovenie, 49% Cộng hòa Serbe SRPSKA. Mỹ 
đang vận động 3 phe tiến tới thỏa hiệp ngưng bắn toàn diện.  

 
* Macedoine : Tổng Thống Kiro Gligorov bị thương nặng sau 

vụ ám sát tại Skopjie (03.10.95). Macedoine là một nước nghèo 
nhất thuộc cựu Liên Bang Nam Tư. Nhiều chủng tộc sống chung 
nhưng không bao giờ hòa thuận. Đáng kể nhất là thiểu số Albanie 
luôn luôn chống đối đa số dân Macedoine gốc Slave thống trị. 
Albanie và Hy Lạp luôn tỏ thái độ thù nghịch. Nhiều kẻ cực đoan 
hoặc thời cơ có thể tìm nơi đây vùng đất màu mỡ để thực hiện 
tham vọng cá nhân hoặc dân tộc, dù phải gây nên nhiều biến 
chuyển nguy hiểm địa phương. Tóm lại tất cả những yếu tố hội đủ 
để gây ra sự bùng nổ mà vài trăm quân nhân Mỹ hiện có mặt đang 
cố gắng ngừa trước.  

 
. CẬN ĐÔNG  
 

* Irak : Vài giờ sau khi 2 con rể Tổng Thống Sadam Hussein 
là 2 tướng Hussein Kamal Hassan và Sadam Kamel Hassan xin tỵ 
nạn tại Jordanie (10.8.95), Tổng Thống Clinton tuyên bố Mỹ sẽ 
bảo vệ an ninh vương quốc này nếu Irak mang quân trừng phạt. 
Tướng Hussein Hassan từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kỹ nghệ 
khoáng vật đồng thời điều khiển chương trình kỹ nghệ quân sự, do 
đó nắm giữ nhiều bí mật liên quan đến kế hoạch vũ trang nguyên 
tử. Hai vị tướng này không phải là các nhà lãnh đạo quân sự thật 
sự, càng không phải là nhà đối lập chân chính. Có thể nghĩ rằng 
đây là vụ tranh chấp nội bộ gia đình, không có ảnh hưởng nào đến 
ghế ngồi của Tổng Thống Hussein.  

 
* Do Thái - Palestine : Sau 14 tháng trễ nải Do Thái và 

Palestine vừa ký kết hiệp ước nới rộng quyền tự trị cho 6 thành 
phố vùng Cisjordanie ngày 25.9.95 tại Taba Ai Cập. Quân đội Do 
Thái từ từ rút khỏi các thành phố này và cuộc bầu cử Hội đồng Tự 
trị Palestine sẽ được tổ chức vào tháng 3.96. Thỏa hiệp trên đánh 
dấu một chặng đường mới đầy triển vọng trong tiến trình hòa bình 
ở Cận Đông.  

 
. Á CHÂU  
 
* Phi Luật Tân : Ngân hàng Thụy Sĩ vừa trao trả số tiền 500 

triệu Mỹ kim do cựu Tổng Thống Ferdinand Marcos ký gởi cho 
chính phủ Phi. Tổng Thống đương nhiệm trích ra 50 triệu bồi 
thường 10.000 nạn nhân hoặc người thừa kế.  

 
* Đài Loan : Lực lượng không quân đang chú ý đến loại hỏa 

tiễn chống hỏa tiễn Patriot đời sau cùng. Nhanh và chính xác hơn 
loại cũ, hỏa tiễn PAC-3 có khả năng ngăn chặn hỏa tiễn chiến 
thuật M-9, M-11 mà Bắc Kinh vừa mới bắn thử ở Nam Hải.  

 
* Tây Tạng : Bộ Ngọai giao Trung Quốc triệu Xử lý Thường 

vụ Tòa Đại Sứ Mỹ (14.9.95) đến để phản đối điều gọi là Mỹ dùng 
vấn đề Tây Tạng xen vào nội bộ quốc gia. Ngày 13.9.95, trong 
cuộc tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tổng Thống Clinton bày tỏ lo 
ngại cho nền văn hóa, tôn giáo Tây Tạng đang bị giết lần, giết 
mòn.  

 
* Đại Hàn : Sinh viên rầm rộ xuống đường (29.9.95) ở Hán 

Thành và các thành phố lớn yêu sách đòi chính quyền mang ra tòa 
xử 2 cựu tướng lãnh: cựu Tổng Thống Chun Doo Hwan và Rohtea 
Woo có trách nhiệm trong vụ thảm sát Kwang Ju (5/1980). Nội 
thành phố này quân đội đã nổ súng bắn chết từ 200 đến 400 người 
biểu tình chống đối chế độ quân phiệt.  

 
* Bắc Hàn : Sau nhiều tuần do dự, Bình Nhưỡng xác nhận cơn 

mưa lũ vào tháng 7 tháng 8 vừa qua gây nhiều thiệt hại nặng nề, 
kêu gọi quốc tế viện trợ giúp đỡ. Nhật, Đại Hàn gởi 400.000 tấn 
thực phẩm, Mỹ 10 triệu liều thuốc chủng ngừa dịch tả. Khoảng 5 
triệu (1/4 dân số) nạn nhân, 500.000 không nhà ở, 400.000 mẫu đất 
hư hại, hơn 1 ngàn người chết.  

 
* Cao Miên : 2 Tổng trưởng Quốc phòng Thái - Miên vừa ký 

kết thỏa hiệp về an ninh vùng biên giới (29.9.95) nhằm giải quyết 
chiến tranh du kích Khmer Đỏ. Nam Vang hứa hẹn từ đây đến năm 
1997 là năm Cao Miên gia nhập khối ASEAN, sẽ loại trừ xong 
nhóm Pôn Pốt.  

 
* Trung Quốc : Cố vấn thương mại đặc trách Trung Quốc của 

hãng Jeans Levis' Strauss là Sidney Rittenberg vừa xuất bản hồi ký 
khẳng định buôn bán hấp dẫn hơn làm cách mạng. Ông sang Trung 
Quốc năm 1945, gia nhập đảng cộng sản, tham gia nội chiến, bị 
kết tội làm gián điệp năm 1949 (16 năm tù). Được tự do ông hăng 
hái ủng hộ cuộc cách mạng văn hóa, sau đó bị kết án lần thứ hai 
(10 năm tù), được tha sau khi Mao Trạch Đông chết. Ông có vợ 
người Hoa hiện đang sống tại Mỹ.  

- Kể từ 15.8.95 và liên tiếp trong 10 ngày, Trung Quốc thao 
diễn quân sự giữa 2 tỉnh Fujan, Hejiang và vùng hải phận nằm 
ngang phía Bắc Đài Loan. Khoảng từ 20 đến 30 đơn vị hải quân kể 
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luôn cả tàu ngầm, 50 phi cơ tập trận giả với sự yểm trợ của pháo 
binh và hỏa tiễn. Ngày 17.8.95 Trung Quốc thử bom nguyên tử lần 
thứ hai trong vòng 3 tháng. Sau khi trục xuất 6 nhà hoạt động 
phong trào Greenpeace (16.8.95), đồng thời thông báo thử bom lần 
thứ ba trước mùa đông năm nay. Ngày 24.8.95 tòa án phạt Harry 
Wu 15 năm tù vì tội gián điệp. Ngoài ra cơ quan ngôn luận nhà 
nước còn phát động chiến dịch bôi nhọ Tổng Thống Đài Loan, tố 
cáo Mỹ "gây trở lại chiến tranh lạnh, ngăn cản Trung Quốc mở 
mang phát triển hầu giữ độc quyền làm chủ thế giới". Nhà cầm 
quyền thổi phồng các sự kiện nêu trên trùng hợp với cuộc viếng 
thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Peter Tarnoff nhằm các mục 
tiêu chính sau đây:  

1. Đối với Greenpeace: Trục xuất tức khắc 6 nhà tranh đấu 
bảo vệ môi sinh, Trung Quốc không muốn chạm mặt với cuộc thao 
diễn phản kháng của tàu Rain Bow Warrior, tất nhiên không phải 
vì các sự thí nghiệm nguyên tử được tổ chức giữa sa mạc cách Bắc 
Kinh 500 Km, nhưng vì lẽ không có một chính phủ nào, huống hồ 
là một tổ chức phi chính phủ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch vũ 
trang Trung Quốc. Bắc Kinh ngưng thí nghiệm chỉ vì quyền lợi 
ngoại giao mà thôi.  

 
2. Đối với nội bộ Trung Quốc: Bắc Kinh muốn cho các nước 

lân bang biết một điều là Trung Quốc lúc nào cũng có mặt ít nhất 
trên phương diện quân sự. Mặt khác cuộc thao diễn còn xác nhận 
ưu thế của quân đội từ vài năm nay đã mất đặc quyền nhất là về 
mặt kinh tế, ngân sách. Hơn nữa tiếng nói của quân đội càng ngày 
càng được chú trọng, qua đó mà đảng cộng sản truyền đạt đường 
lối chính sách như báo chí thường đăng tải. Bởi nội bộ đảng đang 
rạn nứt, có thể Chủ Tịch nhà nước, trên lý thuyết là Tổng Tư Lệnh, 
sẽ dựa vào quân đội để củng cố quyền lực trong mưu sách thay thế 
Đặng Tiểu Bình. Dưới một khía cạnh nào đó, điều này không thể 
không được kể đến nhất là ở một chính thể đang thiếu mất tính 
chất đại diện dân cử hợp hiến.  

 
3. Đối với Đài Loan: Chống Đài Bắc, Bắc Kinh nhằm vào sự 

tiêu dùng nội bộ. 
Đang gặp khó khăn mất đoàn kết, đảng cộng sản vội vàng cổ 

võ tinh thần quốc gia quá khích để đánh lạc hướng dư luận quần 
chúng. Sự kiện này đã xảy ra nhiều lần trong buổi giao thời giữa 
một triều đại cũ và một triều đại mới. Trước mũi tấn công, Đài 
Loan hết sức bình tĩnh vì được bảo đảm. Năm 1955, Mỹ ký kết 
hiệp ước hỗ tương quân sự, năm 1979, quốc hội Mỹ biểu quyết 
điều luật quy định xem như là đầu mối đe dọa nền hòa bình ở vùng 
Tây Thái Bình Dương những biện pháp nào khác hơn là biện pháp 
ngoại giao hòa bình, kể cả việc tẩy chay phong tỏa.  

 
4. Đối với Mỹ: Để giữ thể diện, Bộ Ngoại giao Trung Quốc 

rêu rao vụ án Harry Wu là một vụ án rất tầm thường như những vụ 
án khác. Ngược lại Mỹ cho việc trả tự do cho công dân này 
(25.8.95) sẽ ảnh hưởng tốt đẹp đến mối bang giao song phương. 
Thật sự, đôi bên nhân nhượng lẫn nhau. Trung Quốc bằng lòng 
chấp nhận tân Đại Sứ Tames Sasser, một người chống đối cuộc 
đàn áp phong trào mùa Xuân 89. Mỹ thỏa thuận cho phu nhân 
Tổng Thống đến Bắc Kinh tham dự cuộc họp quốc tế phụ nữ. 
Tổng Thống Clinton bằng lòng gặp Chủ tịch Trung Quốc vào ngày 
24.10.95 tại New York. Tạm thời 2 đối thủ treo găng, hòa hoãn có 
lợi hơn. Tuy nhiên nhiều bài toán, từ vũ khí kỹ thuật hạt nhân đến 
vấn đề Đài Loan chưa được giải quyết thỏa đáng. Tóm lại Trung 
Quốc đang ứng dụng chiến thuật vừa đánh vừa đàm, vừa "bao vây 
ngoại giao" đối với Mỹ nói riêng và đối với khối Tây phương nói 
chung, Bắc Kinh vẫn nghi kỵ điều gọi là sự xâm nhập hòa bình 
qua ngõ kinh tế. 

Ví dụ như Bắc Kinh vừa xác nhận mối tương quan mới với 
Nga (Ngoại trưởng Trung Quốc trên đường phó hội Đại Hội đồng 
Liên Hiệp Quốc ghé qua Nga ngày 22.9.95 để chuẩn bị cuộc viếng 
thăm của Boris Yeltzin vào tháng 11 sắp đến). 

Ngoài ra Trung Quốc còn đề nghị cải tổ Hội đồng Bảo an với ý 
đồ pha loãng quyền lực Hội đồng trong Đại Hội Đồng, nơi đây 
Trung Quốc có nhiều đồng minh thuộc thế giới thứ ba.  

 

* Việt Nam : Trong buổi lễ khánh thành Tòa Đại Sứ Mỹ 
(05.8.95), Ngoại Trưởng Christopher nhận định bang giao không 
có nghĩa là Mỹ sẽ tuôn tiền viện trợ ngay, cũng không phải tự 
nhiên mà các nhà đầu tư Mỹ đổ xô đến. Ông còn nói thêm là trong 
thời đại điện tử tin học, dù có muốn chính quyền vẫn không thể 
bưng bít mãi tin tức thế giới đến với người dân. 

Theo ông, Việt Nam tuy có nhiều tiến bộ, nhưng cần phải làm 
nhiều việc như kiến tạo một khung thiết chế dân chủ, bảo đảm tự 
do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, ngôn luận, độc lập Tư pháp.  

Ngày 15.8.95, Tòa án Sàigòn phạt Hòa Thượng Thích Quảng 
Độ 5 năm tù, Thượng Tọa Thích Không Tánh 5 năm, Thượng Tọa 
Thích Nhật Ban 4 năm, Đại Đức Thích Trí Lực 2 năm 6 tháng, Cư 
sĩ Nhật Thường 3 năm, Nữ Cư sĩ Đồng Ngọc 2 năm tù treo, tất cả 
vì tội "phá hoại chính sách đoàn kết, gây tổn hại cho quyền lợi 
quốc gia và các tổ chức từ thiện". Vào tháng 9.94, các vị trên đã tổ 
chức đoàn cứu trợ nạn lũ lụt miền đồng bằng sông Cửu Long 
(miền Tây Nam Việt) nhưng vừa ra khỏi thành phố thì bị công an 
chận bắt.  

Tuần lễ trước Tòa án quy tội "phản cách mạng", phạt 9 người 
khác từ 4 đến 15 năm tù. Tháng 3.93, công an đã phá vỡ tại 
Sàigòn, Phan Thiết tổ chức Việt Kiều hải ngoại mang vũ khí về 
nước hoạt động nhằm lật đổ chính phủ.  

Sau khi bắt giam hai nhà đối lập cựu đảng viên Hoàng Minh 
Chính, Đỗ Trung Hiếu (6.95) vì tội "chủ trương thay đổi chính thể, 
tự do tín ngưỡng", không phải ngẩu nhiên mà nhà cầm quyền tổ 
chức 2 vụ xử án nêu trên. Thật vậy, thỏa thuận bang giao với Việt 
Nam, Hoa Thịnh Đốn đặt Hà Nội vào một tình huống bất lợi. Ngày 
11.7.95 trong buổi lễ tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Clinton nhấn 
mạnh: 

"Bang giao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục vụ tự do ở 
Việt Nam cũng như trước đây ở Đông Âu và Liên Xô, cùng lúc 
phát huy tiến trình dân chủ, mang lại vinh hiển cho những ai đã hy 
sinh cho tự do ở Đông Dương". Những lời phát biểu trên đã gây 
hoang mang, bực bội cho đảng cộng sản đang hồi chia rẽ. Một 
ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ đến Hà Nội, nhật báo Nhân Dân 
đăng bài xã luận nêu lên dè dặt liên quan đến một vài đoạn trong 
bài diễn văn của Tổng Thống Mỹ, đồng thời Thủ Tướng Võ Văn 
Kiệt tuyên bố: "Giao hảo phải dựa trên nền tảng bình đẳng, độc lập 
chủ quyền quốc gia theo quy tắc căn bản quốc tế". Lời phát biểu 
trên còn có dụng ý trấn an nhóm người cực kỳ thủ cựu bởi họ 
khẳng định cởi mở chính trị, kinh tế, phương cách hòa bình kết 
hợp lại thành một mối họa diệt vong cho chủ nghĩa cộng sản nói 
chung, đảng cộng sản Việt Nam nói riêng.  

Chắc chắn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không 
có liên can gì đến âm mưu tháng 3.93. Nhưng ngược lại việc bắt 
giam hai nhà đối lập đương nhiên có liên quan mật thiết đến sự 
chuẩn bị Đại Hội Đảng lần thứ VIII vào năm 1996. Hai phe phái 
đang cấu xé lẫn nhau, một bên cố bảo đảm chuyên chính vô sản, 
vẫn xem chiến tranh là một huyền thoại thành lập chế độ, độc đoán 
là một phương sách duy trì chế độ ấy; một bên mong muốn cởi mở 
chính trị, tuy dưới nhiều mức độ khác nhau.  

Qua tất cả các sự kiện trên (chỉ trích Mỹ, đàn áp đối lập, phiên 
xử giả vờ), đảng cộng sản muốn truyền đạt một Thông điệp hết sức 
rõ ràng. Đảng cương quyết giữ độc quyền kiểm soát đổi mới trong 
giai đoạn mới, không cho phép một ai làm điều gì ngoài khuôn khổ 
tín điều. Trong đảng, yêu cầu các nhà tán thành cải tổ nên nín lặng. 

 
Ngoài đảng, sự thông đồng giữa những người đối lập trong và 

ngoài nước luôn luôn sẽ bị kết án theo "nguyên tắc bất can thiệp 
vào nội bộ quốc gia".  

 
- Cùng lúc đạo diễn Trần Anh Hùng, người Pháp gốc Việt đoạt 

giải Sư Tử Vàng tại Đại hội Điện ảnh Venise (09.9.95) với phim 
"Xích Lô" thì chính quyền ra lệnh cấm các xe xích lô lưu thông 
trên các đường phố chính ở Sàigòn (37.000) và Hà Nội (20.000).  

 
- Hai người Cao Miên bị bắt trên đường chuyên chở từ Việt 

Nam đến Thái Lan 9 Kg Uranium trị giá 100.000 Mỹ kim (Tin 
Tuần báo Express ngày 14.9.95).  
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TIN Phật Sự 
 
* Hamburg  
- Bảo Quang Ni Tự và Chi Hội Phật Tử đã tổ chức trọng 

thể Lễ Vu Lan ngày 12.8.95 tại hai địa điểm:  
- Tại Chùa từ 9 giờ là lễ Thọ Giới Sa Di Ni cho hai Ni Cô 

Tuệ Đàm Vân và Tuệ Đàm Hương, nguyên là hai nữ Phật tử tỵ 
nạn tại Đan Mạch đã xuất gia tại Bảo Quang Ni Tự, Hamburg, 
khoảng 3 tháng trước đây. Tiếp theo là lễ cúng dường Trai 
Tăng. Có khoảng 20 Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni hiện 
diện. Trong đó có Thượng Tọa Thích Quảng Bình đến từ Đan 
Mạch, Thượng Tọa Thích Như Điển đến từ Hannover.  

- Tại Hội trường Bildungszentrum-Gesamtschule 
Steilshoop từ 15 giờ là lễ Vu Lan Báo Hiếu và cài bông hồng. 
Có nhiều người Đức, người Thái và Lào đến tham dự.  

Từ 18 giờ bắt đầu chương trình văn nghệ do Ban Nhạc Hạ 
Trắng tại Hamburg đảm trách với phần trình diễn chính của nữ 
ca sĩ Minh Thu đến từ Frankfurt và ca sĩ Hồ Đắc Ban đến từ 
Muenchen. Hai nghệ sĩ này xuất thân từ các trường Quốc Gia 
Âm Nhạc Hà Nội và Sàigòn, nhưng đã theo luồng sóng tìm tự 
do của người Việt Đông Âu để xin tỵ nạn tại Đức Quốc để có 
dịp được hát tự do trên bầu trời tự do, được phổ hiện tấm lòng 
u ẩn của mình mà đã một thời tiếng ca kêu gào dân chủ tự do 
bị kềm kẹp dưới chế độ cộng sản. Những bài ca gợi nhớ về ba 
miền tổ quốc thân yêu do hai nghệ sĩ trình diễn đã lôi cuốn 
khán giả trở về tình tự quê hương và cội nguồn dân tộc. Ngoài 
ra còn có sự cộng tác của các nữ ca sĩ Kim Lai, Ngân Khanh, 
Thùy Trang (Hamburg) và Đan Thanh (Berlin). Đặc biệt là các 
vũ khúc Đèn Cù, Mầm Trăng của GĐPT Pháp Quang 
(Hamburg), Mẹ của GĐPT Tâm Minh (Hannover).  

Hơn 400 quan khách đã đến tham dự. Buổi lễ chấm dứt vào 
lúc 22 giờ cùng ngày.  

 
* Hannover  

- Hơn 3.000 Phật tử và quan khách Việt Đức từ các quốc 
gia Âu Châu đã vân tập về Chùa Viên Giác tại Hannover, Đức 
Quốc, để tham dự Đại Lễ Vu Lan báo hiếu phụ mẩu được tổ 
chức từ ngày 18 đến 20.8.95. Ngoài những buổi công phu 
khuya tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, cúng tổ và chư hương 
linh thờ tại Chùa, còn có lễ Quy Y Tam Bảo và các buổi thuyết 
pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển, trụ trì Chùa Viên Giác 
và của Thượng Tọa Thích Minh Tâm, trụ trì Chùa Khánh Anh 
đến từ Paris.  

Từ 19 giờ ngày thứ bảy 19.8.95 là phần văn nghệ cúng 
dường do Ban Nhạc Mây Hoang của Bremen đảm trách với 
phần trình bày về các tiết mục thi-ca-vũ-nhạc của các GĐPT 
tại Đức Quốc; đặc biệt với sự trình diễn của các ca sĩ Hồ Đắc 

Ban từ Muenchen và của nhạc sĩ Miên Đức Thắng đến từ 
Frankfurt.  

 
Cử hành lễ Vu Lan 

chính thức vào sáng chủ 
nhật, ngoài phần nghi lễ 
như tụng kinh Vu Lan, 
bông hồng cài áo, đạo 
từ của chư tôn đức còn 
có sự hiện diệnđặc biệt 
và có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng của Ông Bà 
Dr. Albrecht Cựu Thủ 
Tướng Tiểu Bang 
Niedersachsen, người 
đầu tiên chủ xướng tiếp 
nhận người Việt - vị ân 
nhân đã giúp đỡ cho 
hàng chục ngàn người 
Việt tỵ nạn tại Tiểu 
Bang này từ 17 năm 
qua, cũng là người đã 
sẵn sàng hỗ trợ cho tổ 
chức Giáo Hội Phật 

Giáo Việt Nam Thống Nhất phát triển về văn hóa Phật Giáo và 
văn hóa Việt Nam tại xứ Đức qua biểu tượng của ngôi Chùa 
Viên Giác được xây dựng tại Hannover. Điểm đặc biệt trong 
phần trình bày của ông Albrecht - một tín hữu Thiên Chúa 
Giáo, ông nói: "... khi các tôn giáo ngồi lại với nhau, nghiên 
cứu và tìm hiểu lẫn nhau thì hòa bình mới thực sự đến với thế 
giới này". Vị khách quan trọng thứ hai là Dr. Meihorst, Chủ 
tịch Hiệp Hội Xây Dựng của Đức Quốc, vị ân nhân và cố vấn 

của Chùa từ khi khởi công xây dựng Chùa Viên Giác. Trong 
phần lễ bông hồng, hai vị khách này cũng hoan hỷ được cài 
một đóa hoa hồng để tưởng nhớ đến mẹ, đến ân nghĩa sinh 
thành. Ông Albrecht đã được mời đánh ba tiếng chuông giải 
thoát trên Đại Hồng Chung có khắc tên ông để tỏ lòng biết ơn 
và ông cũng đã chắp tay làm đóa sen nở tự thâm tâm để mang 
hoan hỷ đến cho mọi người.  

 
* Hannover  
- Đại Hội Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại  
Sau 20 năm lưu vong kể từ 1975, đây là lần đầu tiên Đại 

Hội Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại được tổ chức tại 
Chùa Viên Giác - Hannover, Đức Quốc, từ ngày 22 đến 
24.9.95.  
Khoảng 100 vị Tăng Ni từ năm châu, trong đó có các vị Hòa 
Thượng như: HT Tâm Châu, HT Hộ Giác, HT Thiền Định, HT 
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Đức Niệm, HT Trí Chơn, HT Chánh Lạc, HT Huyền Tôn, HT 
Chơn Điền; hơn 30 vị Thượng Tọa và 60 vị Đại Đức Tăng Ni 
đã vân tập về Chùa Viên Giác để kết hợp thành một Tăng 
Đoàn nhằm thảo luận về các vấn đề thống hợp Tăng Già và thử 
tìm ra một đối sách cho vấn đề pháp nạn hiện nay tại quê nhà. 

  
Hai mươi năm qua, Phật Giáo Việt Nam ở hải ngoại đã 

kinh qua giai đoạn hội nhập và ổn định cơ sở, đến nay Giáo 
Hội cần tìm phương thức để duy trì và phát triển Phật Giáo 
Việt Nam tại hải ngoại đối với thế hệ mai sau cũng như ảnh 
hưởng của Phật Giáo đối với người Tây phương đồng thời kiện 
toàn sự liên kết hòa hợp trong Tăng Đoàn để giúp tăng trưởng 
tinh thần vô ngã, thực thi giáo lý, hoằng dương đạo pháp. Từ 
đó Giáo Hội mới có thể đối kháng với các thế lực tà nghịch và 
đáp ứng với tình thế trong nước.  

 
Lễ khai mạc vào lúc 10 giờ sáng ngày 23.9.95 dưới sự 

chứng minh và tham dự của 100 vị Tôn Túc Tăng Già và 400 
Phật tử. Sau đó là lễ phục giới Sa Di cho một vị Cư sĩ tái xuất 
gia và một đám cưới cũng được cử hành trong lễ này.  
Phần cúng dường Trai Tăng cho 100 vị Tôn Túc đã được cử 
hành trang nghiêm tại Chánh điện Chùa Viên Giác vào lúc 12 
giờ trưa.  

Các Phật tử từ bốn phương cũng hoan hỷ về tham dự 
những ngày Đại Hội và đã thưởng thức được đêm văn nghệ 
tuyệt vời qua sự trình diễn của các ca sĩ Minh Thu, Hồ Đắc 
Ban. Đặc biệt là những màn vũ vô cùng sinh động có hấp lực 
về tiết tấu âm nhạc- vũ điệu- chuyên chở được truyền thống 

văn hóa dân tộc Việt Nam qua phần diễn xuất của các GĐPT 
Chánh Niệm (Berlin), Pháp Quang (Hamburg), Chánh Giác 
(Bremen), Chánh Dũng (Nuernberg - Fuerth - Erlangen), Phật 
Bảo (Barntrup), Tâm Minh (Hannover). Ngoài ra còn có sự 
đóng góp của các nghệ sĩ Kim Lai, Nguyên Thi, Ngân Tuyền, 
Hải Lý, Diệu Hiền, Thanh Hồng trong các màn đơn ca, ngâm 
thơ, độc vũ. (PV)  

 
 
* Bremen  
- "... chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi được công cử 

đến lãnh đạo tinh thần tại Bremen, Sư Cô Như Viên đã cùng 
với Chi Hội PTVN tỵ nạn và quí Đạo hữu tại địa phương xây 
dựng được GĐPT Chánh Giác và tổ chức lần đầu tiên buổi lễ 
Vu Lan báo hiếu tương đối trang trọng như thế này cũng là 
điều đáng được tán thán công đức..." đó là phần phát biểu của 
Thượng Tọa Thích Như Điển, Chi Bộ Trưởng Chi Bộ Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Đức Quốc, chứng minh cho 
buổi lễ Vu Lan 2539 được tổ chức tại Schulzentrum-Horn 
/Bremen vào lúc 15 giờ 30 ngày 26.8.95. Sư Cô Như Viên, 
xuất gia từ năm 1964, đang trong thời kỳ thành lập Niệm Phật 
Đường Hồng Ân tại Bremen, đã cảm ơn Thượng Tọa Chi Bộ 
Trưởng đã phải phân thân đến chứng minh phần đầu của buổi 
lễ tại đây và sau đó Thượng Tọa phải đến tham dự lễ Vu Lan 
tại Chùa Phật Bảo tại Barntrup. Sư Cô cũng cảm ơn quan 
khách và các Đạo hữu cùng thân hữu đã đến tụng thời kinh Vu 
Lan để tưởng nhớ đến ơn nghĩa sinh thành. Sư Cô cũng tỏ lòng 
biết ơn đến các Đạo hữu trong Chi Hội, các vị Mạnh Thường 
Quân đã yểm trợ cho các lô trúng của phần xổ số Tombola...  

Lễ Bông Hồng Cài Áo cũng được tổ chức trang trọng qua 
tiếng hát ngậm ngùi xúc động của Quốc Dũng trong bài Bông 
Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Miên Đức Thắng. Các em trong 
GĐPT Chánh Giác (Bremen), Tâm Minh (Hannover), Pháp 
Quang (Hamburg) và Chánh Niệm (Berlin) trong màu áo lam 
đã mang lại cho buổi lễ hình ảnh thật đẹp thật hòa ái của màu 
sắc đạo giáo trong những công tác Phật sự, văn hóa, xã hội...  

Đặc điểm của Bremen là tính hòa đồng và gắn bó đoàn kết 
keo sơn giữa các tôn giáo, hội đoàn, đảng phái chính trị thể 
hiện được tính dân tộc Việt. Trong phần văn nghệ cúng dường 
lễ Vu Lan, nhiều nghệ sĩ của Cộng Đoàn Công Giáo cũng đóng 
góp ca, vũ và đảm nhận vài công tác chính của buổi tổ chức 
như anh Nguyễn Công Toàn, Giáo sư Đại Học tại Bremen, 
cùng làm xướng ngôn viên rất lịch lãm nhẹ nhàng tự nhiên bên 
cạnh cô Trang duyên dáng- Trưởng Ban Văn Nghệ của GĐPT 
Chánh Giác, với những lời giới thiệu chải chuốt có nội dung.  

Hơn 200 quan khách đã thưởng thức được một đêm văn 
nghệ cũng do Ban Nhạc Mây Hoang đảm trách với các giọng 
ca đầm ấm, truyền cảm qua các bài đơn ca, song ca, hợp ca của 
các ca sĩ Quốc Dũng (Hamburg), Anh Sơn (Berlin), Xuân Lý, 
Quang Châu, Mai Xuân, Kim Nhung, Ngọc Phượng, Anh Hy, 
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Ánh Hồng (Bremen)... Hoạt cảnh Mục Kiền Liên mang chở 
được chủ đề báo hiếu. Thoại kịch <210>n Nghĩa Sinh Thành 
rất hay, rất có ý nghĩa về mẹ và nhất là rất sống động qua tài 
diễn xuất rất có hồn của các diễn viên tài tử Xuân Lý, Kim 
Loan và Mạnh Đức. Các vũ điệu Bông Hồng Cài Áo, Dân Ca 
Ba Miền (Bremen) rất đẹp, rất đặc sắc. Vũ khúc Đèn Cù 
(Hamburg) rất tuyệt vời, rất duyên dáng uyển chuyển qua 
nhiều động tác biến đổi sinh động theo tiếng ca và nhất là các 
diễn viên đã hát theo lời ca và đã sống trọn tấm lòng của mình 
trong thực cảnh. Vũ khúc này đã được trình diễn nhiều nơi 
nhưng vẫn được khán giả hết sức ái mộ (Viết tin: PV).  

- Lễ Vu Lan Báo Hiếu tổ chức lần đầu tiên tại Bremen 
thành công tốt đẹp, tất cả đều nhờ sự cố gắng của các bác Đạo 
Hữu, các anh chị em GĐPT trong Chi Hội và sự đóng góp 
nhiệt tâm của các vị thân hữu, các em GĐPT Hamburg, 
Hannover, em Sơn GĐPT Berlin đã về ủng hộ tinh thần và 
giúp cho văn nghệ, cùng sự tham dự của quí Phật Tử các nơi 
và Cộng Đoàn Công Giáo Bremen. Chúng tôi đại diện Niệm 
Phật Đường và Chi Hội chân thành cảm ơn tất cả.  

(Sư Cô Thích Nữ Như Viên).  
- Báo Đức ở Bremen đăng tin:  
Lễ Báo Hiếu và cầu nguyện cho phụ mẩu Người Việt Nam 

đã tổ chức lễ Vu Lan  
 
. Bremen: Ở xứ chúng ta người dân chỉ biết ngày báo ơn 

mẹ. Lễ này đã có từ năm 1907 đầu tiên tại Mỹ Quốc, còn Lễ 
đền ơn cha hay là Lễ Thăng Thiên không được người dân coi 
trọng gì cho lắm. Lễ báo hiếu cho phụ mẩu có lẽ là lần đầu tiên 
tổ chức tại Horn, trong trung tâm học đường ở Ronzelenstraße. 
Vu Lan được gọi là lễ báo hiếu. Hội Phật Tử Việt Nam đã kính 
mời tất cả mọi người tham dự lễ này.  

Đại đa số người Việt trong con số 200 người đang sinh 
sống ở đây đã đến tham dự lễ Vu Lan lần này. Ngoài ra có rất 
nhiều người Việt đồng hương đến từ tỉnh Hamburg, Hannover, 
Norden, Aurich hay là ở những tỉnh khác cũng đã đến dự lễ. 
Điều đáng vui mừng là tất cả người dân bản xứ tại tỉnh Bremen 
đã rất thích thú về một nền văn hóa lạ, những con người và 
những phong tục tôn giáo cổ truyền của Việt Nam.  

Trong câu ca dao Việt Nam có viết:  
"Công cha như núi Thái sơn,  
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"  
Qua ý nghĩa câu ca dao này, tất cả những người con đều có 

bổn phận yêu thương, kính trọng và cầu cho cha mẹ trong lúc 
còn tại thế được an khang trường thọ. Nếu phụ mẩu đã qua đời 
thì bổn phận của người con phải cầu nguyện cho linh hồn phụ 
mẩu được an nhàn ở cõi Niết Bàn.  

Trong ngày lễ Vu Lan tất cả hoa quả được cúng dường 
mười phương chư Phật.  

Đặc biệt cho lễ này các thanh thiếu nữ Việt Nam đã tập 
dượt và trình bày vũ khúc: Bông Hồng Cài Áo, và mặc những 
chiếc áo dài lam tượng trưng cho sự tinh khiết trong đạo Phật. 
Ở tỉnh Hannover thì lễ Vu Lan này đã được tổ chức, và cũng từ 
tỉnh Hannover và tỉnh lân cận Hamburg đã cho nhiều đội múa 
dân tộc tới giúp vui trong chương trình văn nghệ cúng dường 
Đại lễ Vu Lan tại Bremen. 

 
* Barntrup  
- Niệm Phật Đường Phật Bảo tại Barntrup dưới sự lãnh đạo 

tinh thần và trụ trì của Ni Sư Thích Nữ Diệu Hạnh đã tổ chức 
lễ Vu Lan 2539 năm vào ngày 26.8.95 dưới sự chứng minh của 
Hòa Thượng Thích Thiền Định đến từ Marseille, Pháp Quốc, 
và chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni trong Chi Bộ 
GHPGVNTN Đức Quốc.  

11 giờ 30 lễ Vu Lan, bông hồng cài áo và sau đó là lễ cúng 
dường Trai Tăng. Buổi chiều tại Hội trường có tổ chức đêm 
văn nghệ rất đặc sắc do GĐPT Phật Bảo phụ trách, quy tụ 

khoảng 500 Phật tử quanh vùng về tham dự văn nghệ và thi 
Hoa Hậu Áo Dài Việt Nam.  

 
* Monchengladbach  
- Thượng Tọa Thích Minh Phú, trụ trì Chùa Thiện Hòa tại 

M'Gladbach đã tổ chức lễ Vu Lan vào ngày 2.9.95 dưới sự 
chứng minh của Hòa Thượng Thích Thiền Định và Hòa 
Thượng Thích Minh Lễ đến từ Pháp Quốc cùng đại diện chư 
Tăng Ni trong Chi Bộ GHPGVNTN Đức Quốc.  
Sau lễ Vu Lan cử hành tại Chùa là lễ cúng dường Trai Tăng, 
dâng tứ vật dụng lên chư Tăng Ni tham dự đại lễ.  

Buổi chiều tại Hội trường có cử hành lễ Vu Lan và đạo từ 
của chư tôn đức, Sau đó là đêm văn nghệ giúp vui của GĐPT 
Phật Bảo, Thiện Hòa cùng đoàn Cải lương đến từ Paris. Đêm 
văn nghệ quy tụ khoảng 500 Phật tử quanh vùng về tham dự.  

 
* Muenchen  
- Đại lễ Vu Lan 2539 được Chi Hội Phật Tử VNTN tại 

Muenchen tổ chức vào ngày 9.9.95 dưới sự chứng minh của 
Thượng Tọa Thích Như Điển đến từ Hannover.  

Sau lễ Vu Lan, tụng kinh báo ân phụ mẩu là lễ cài hoa 
hồng để tưởng nhớ đến ân đức sinh thành của mẹ cha. Sau đó 
Thượng Tọa ban đạo từ nhân buổi lễ.  

Sau phần ngọ trai là buổi thuyết pháp của Thượng Tọa. Lễ 
này quy tụ khoảng 200 Phật tử quanh vùng.  

 
* Fuerth - Nuernberg - Erlangen  
- Chi Hội Phật Tử 3 vùng này đã tổ chức một ngày Thọ Bát 

Quan Trai và lễ Phật, dưới sự chứng minh của Thượng Tọa 
Thích Như Điển. có 34 vị Thọ Bát Quan Trai và khoảng 100 
Phật tử tham dự buổi lễ Phật định kỳ.  

Đặc biệt trong lần Thọ Bát Quan Trai này các Phật tử được 
nghe và thực hành trà đạo theo Nhật Bản cũng như niệm Phật 
hằng tiếng đồng hồ. Quý Phật tử rất hoan hỷ sau khi tham dự 
khóa tu ngắn hạn trong 24 tiếng đồng hồ này.  

 
* Reutlingen - Rottweil  
- Hai Chi Hội Phật Tử tại đây đã cộng tác tổ chức một buổi 

lễ Phật chung và một ngày Thọ Bát Quan Trai vào 7 và 8 tháng 
10 năm 1995 tại vùng Spaichingen.  

Đã có hơn 100 Phật Tử các vùng về tham dự và hơn 40 
Phật Tử thuộc 2 Chi Hội đã ghi tên Thọ Bát Quan Trai dưới sự 
hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Như Điển.  

 
* Norddeich  
- Chi Hội Phật Tử Norddeich và GĐPT Minh Hải đã tổ 

chức một buổi lễ Phật tại đây vào ngày 14 tháng 10 năm 1995 
qua sự hỗ trợ của Trung Tâm Nazareth. Thượng Tọa Thích 
Như Điển cũng đã về đây chủ lễ cầu an và thuyết giảng cho 50 
Phật Tử quanh vùng trong kỳ này.  

 
* Đài Loan  
- Từ 16 đến 24 tháng 10 năm 1995, Thượng Tọa Thích 

Như Điển đã đến Đài Loan để tham gia Đại Hội Phật Giáo tại 
đây. Đại Hội bàn về việc giáo dục của Phật Giáo và hướng tới 
thế kỷ thứ 21, Đạo Phật phải cải cách nhiều hơn nữa để đem 
đạo vào đời.  

Đại Hội quy tụ Đại Biểu của 16 quốc gia Phật Giáo và 
ngôn ngữ chính được dùng trong Đại Hội là tiếng Anh, Nhựt 
và Trung Hoa.  

 
* Người Đức (25 tuổi): Tự thiêu tại Việt Nam  
- DPA Express (Đức) đăng ngày thứ Năm 28.9.95.  
Để phản đối việc đàn áp đối với Phật Giáo tại Việt Nam, 

một nữ sinh viên người Đức đã tự thiêu tại TP Hồ Chí Minh 
(Sàigòn trước kia). Người nữ sinh viên này đã sống và học tại 



Viên Giác 89 - 77 

VN từ 2 năm qua, vào ngày 03.9.95 đã tự thiêu và sau đó nhảy 
từ tầng lầu thứ 8 nơi cô trú ngụ xuống đất. Trước đó cô đã cho 
Tổ chức Nhân Quyền Phật Giáo biết dự định của cô.  

Động lực thúc đẩy là việc nhà cầm quyền Việt Nam đã kết 
án tù quá lâu đối với 6 vị tu sĩ Phật Giáo vừa qua với tội danh: 
Họ đã tìm cách chống lại chính quyền.  

 
Đôi lời giãi bày  

của Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại 
 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Hoa Kỳ 
Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại 

615 N. Gilbert Road, Irving, Texas - 75061, 
Tel: (214) 986-1019 

Phật lịch: 2539, Ngày 01 tháng 10 năm 1995 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

ĐÔI LỜI GIÃI BÀY 
 
Kính gởi: Toàn thể đồng bào Phật Tử  
Kính thưa quý liệt vị,  
 
Trước tiên, thầy kính lời vấn an và chúc thọ liệt quý Phật 

Tử cùng bửu quyến; đồng thời, thầy chân thành cảm tạ quý liệt 
vị tại Âu Châu đã tận tình hỗ trợ cho Từ Đàm Hải Ngoại qua 
bức TÂM THƯ đề ngày 10 tháng 12 năm 1993, để xin mỗi vị 
Một Trăm Mỹ Kim.  

Số tịnh tài của quý vị cúng dường cộng với sự hỗ trợ tối đa 
tại địa phương và một số lớn Phật Tử thânquen cho mượn thì 
vừa đủ xây móng, lên tường và sườn bằng gỗ chưa được che 
lợp, theo như tấm hình kèm theo dưới đây.  

Mùa mưa tuyết đang về, mà phần lớn là ngôi Tân Chánh 
Điện bằng gỗ thì cũng khó để chịu đựng mưa nắng lâu được. 
Đó là chưa nói đến chuyện trang hoàng bên trong như bàn thờ 
Phật, Tổ, Hương linh cùng một số phương tiện khả dĩ cho các 
phòng của chư Tăng. Nay thầy gởi lá thư này đến với quý vị để 
giãi bày một vài hoàn cảnh mà Từ Đàm Hải Ngoại đang gặp 
phải; đồng thời, kính xin toàn thể đồng bào Phật Tử hoan hỷ 
phát tâm hỗ trợ cho thầy được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Giá 
như vị nào phát tâm như lần trước hoặc nhiều hơn thì Từ Đàm 
Hải Ngoại được phước báu sớm có cơ duyên thành tựu. Mọi sự 
cúng dường, xin gởi về Từ Đàm theo địa chỉ như trên.  

Thầy xin hồi hướng công đức vô lượng mà quý vị đã tận 
tình lo cho Từ Đàm Hải Ngoại lên chư Phật chứng minh và hộ 
trì cho quý vị cùng bửu quyến luôn được vạn điều hanh thông 
như nguyện.  

 
Trân trọng.  
Kính thư,  
Tỳ Kheo Thích Tín Nghĩa (Ký tên)  
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